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LỮI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã 
vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức đấu tranh, 
được tiến hành bằng nhiều biện pháp, phong phú, lĩnh 
hoạt, khéo léo, đạt hiệu quả cao nhằm tạo sức mạnh 
tổng hợp, giữ vững nền độc lập, bảo vệ toàn vẹn chủ 
quyền lãnh thổ quốc gia. Ngày nay, trong bối cảnh tình 
hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, 
đòi hỏi chúng ta phải tập trung phát huy sức mạnh 
tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, 
tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng 
quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của Tổ quốc. 

Như vậy, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ và trách 
nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân nước Việt, nhằm 
giữ gìn tài sản vô giá mà lớp lớp các thế hệ người Việt 
Nam đã đổ bao mồ hôi và xương máu để xây dựng nên. 

Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật xuất bản cuốn sách Những mẩu chuyện bảo vệ 
biên cương trong lịch sử do TS. Nguyễn Hữu Tâm biên 
soạn. Thông qua những tư liệu được nhắc đến qua các 
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bộ sử trong và ngoài nước, nội dung cuốn sách là một 
số câu chuyện về việc bảo vệ biên cương, biển đảo thời 
kỳ phong kiến của ông cha ta, từ những vấn đề như 
chính sách, xây dựng lực lượng quân sự, sự đãi ngộ 
đối với đội ngũ quan lại trực tiếp xử lý công việc tại 
cửa ải đến các tấm gương trong việc bảo vệ chủ quyền 
đất nước... 

Xin giới thiệu cuốn sách và mong nhận được ý kiến 
đóng góp của bạn đọc. 


Tháng 7 năm 2016 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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LỬI NÚI ĐẦU 


Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ 
nước hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, nhất 
là từ khi bước vào kỷ nguyên phong kiến độc lập, 
tự chủ đầu thế kỷ X, thì vấn đề chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ quốc gia, luôn được chính quyền các 
triều đại quan tâm. Lê Thánh Tông - một vị quân 
vương hùng tài đại lược, trong thời gian cầm 
quyền trị nước (1460-1497) đã xây dựng Đại Việt 
trở thành một quốc gia phát triển thịnh trị toàn 
diện “phú quốc, cường binh” (nước giàu, quân 
mạnh), từng minh định quan điểm của mình về 
chủ quyền quốc gia trong lời răn dụ cho một vị đại 
quan trước khi đi giải quyết vấn đề biên giới: “Một 
thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại vứt bỏ? 
Phải kiên quyết tranh biện, chó cho họ lấn dần. 
Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang 
phương Bắc trình bày điều ngay lẽ gian. Nếu 
ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái 
Tổ (La Lợi) làm môi cho giặc, thì tội phải tru đỉ. 
Câu nói bất hủ của Lê Thánh Tông đã trở thành 
Tuyên ngôn bất di bất dịch cho công cuộc bảo vệ 
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lãnh thổ quốc gia lâu dài, gian khổ, không khoan 
nhượng của mọi triều đại phong kiến Việt Nam. 

Cuốn sách Những mẩu chuyện bảo vệ biên 
cương trong lịch sử nhằm ôn lại truyền thống anh 
dũng của tổ tiên cha ông ta trong sự nghiệp gìn 
giữ biên cương, biển đảo của đất nước. Nội dung 
cuốn sách đề cập những vấn đề mang tính chất 
quản lý quốc gia như chính sách biên cương, biển 
đảo, xây dựng lực lượng quân sự Trung ương cũng 
như địa phương, chính sách đãi ngộ đối với đội 
ngũ quan lại, thổ tù trực tiếp xử lý công việc tại 
cửa ải trên bộ cũng như ngoài biển...; đồng thời, 
sách cũng nêu một số tấm gương tiêu biểu, tiết 
liệt trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh đất 
nước, hay những cuộc đấu trí sắc sảo của các sứ 
thân Đại Việt, buộc kẻ địch phải hoàn trả vùng 
đất đã chiếm. Từ bậc quân vương có vị thế cao 
nhất nước, các tướng lĩnh, trọng thần quốc gia cho 
đến những người dân bình thường ở biển khơi hay 
vùng núi cao cũng đều tích cực đem tài năng, sức 
lực của mình để bảo vệ từng tấc đất biên cương 
của Tổ quốc. 

Cuốn sách còn cung cấp cho người đọc về 
truyền thống quản lý biển đảo có hệ thống từ 
nhiều thế kỷ trước của các triều đại quân chủ Việt 
Nam. Việc khai thác tài nguyên biển hay chính 
sách quản lý biển đảo, xây dựng lực lượng thủy 


quân của các chúa Nguyễn, của triều Lê - Trịnh, 
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nhất là của triều Tây Sơn và sau này là của triều 
Nguyễn với các vua Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu 
Trị, Tự Đức đều chứng tỏ chủ quyền lãnh thổ 
vùng biển đảo, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa cùng quá trình khai thác nguồn lợi 
kinh tế ở vùng Biển Đông, từ nhiều thế kỷ trước 
đã thuộc về Việt Nam. 

Hy vọng thông qua những câu chuyện từ 
trong lịch sử nhằm giúp người đọc hiểu sâu hơn ý 
thức toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên cương của Tổ 
tiên, từ đó nâng cao nhận thức để bảo vệ biên giới 
quốc gia, đồng thời mong muốn tri ân những cống 
hiến hết mình của các con dân Việt Nam từ xa 
xưa cho đến ngày nay trong công cuộc gìn giữ chủ 
quyền biên cương, biển đảo. 

Nội dung cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót, 
tác giả rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của 
độc giả. 


Hà Nội, sau ngày Hạ chí, Bính Thân (6-2016) 
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VUA LÊ ĐẠI HÀNH 
Với VIỆC BẢ0 VỆ BIÊN PƯƠNG PHÍN BẮC 


Nhắc đến vua Lê Đại Hành, mọi người luôn 
nhớ tới hình ảnh một vị tướng tài ba, đã được 
Thái hậu họ Dương cùng tập thể tướng lĩnh tiến 
bộ triều Định sáng suốt, trao cho áo bào lên ngôi 
báu, để lãnh đạo quân dân cả nước kháng chiến 
“chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Nhà nước 
Đại Cồ Việt non trẻ. Cũng từ những chiến công 
phá Tống phía Bắc, dẹp yên quân Chiêm Thành 
phía Nam mà Thập đạo tướng quân Lâ Hoàn, 
sau là vua Lê Đại Hành, đã được xếp vào hàng 
những vị vua tài giỏi trong tiến trình lịch sử 
dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt 
Nam. Sử thần Lê Tung đánh giá: “Lê Đại Hành 
cầm quyền |tướng quân] mười đạo, giữ chức 
Nhiếp chính, vua bé nước nguy, nhân thời chịu 
mệnh, giết vua Chiêm Thành để rửa cái nhục sứ 
thần bị bắt, phá quân Tống làm nhụt cái mưu tất 
thắng của chúng... Cày ruộng tịch điền ở Long Đội, 
mời người xử sĩ ở Tượng Sơn, kén dùng hiền tài, 
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dựng mở trường học, có mưu lược to lớn của bậc 
đế vương”. 

Sau những chiến công vang dội, vua Lê Đại 
Hành bắt tay vào công cuộc kiến thiết và xây 
dựng đất nước. Nhà vua nổi tiếng là người “bình 
đị cận dân”, “đi chân đất, câu cẩ”, rất chăm lo đến 
phát triển thủy lợi và nông nghiệp. Ông là vị vua 
đầu tiên trong lịch sử nước ta đã tổ chức lễ cày 
tịch điển, nhằm khuyến khích sản xuất nông 
nghiệp. Hằng năm vào đầu xuân, vùng quê Long 
Đọi sơn (núi Đọi) của Hà Nam, Nhà nước vẫn 
thường xuyên tổ chức trọng thể tái hiện lễ tịch 
điền của vua Lê Đại Hành diễn ra cách nay hơn 
10 thế kỷ. 

Cũng như các triều đại khác, dưới triều Tiền 
Lê có những vụ việc tranh chấp vùng khe động 
biên giới giữa cư dân hai nước Việt - Trung. Theo 
báo cáo của các biên thần nhà Tống vào năm 995: 
phía Việt Nam đã cho hơn 100 thuyền chiến sang 
đánh cướp trấn Như Hồng thuộc Khâm Châu 
(Quảng Đông), rồi lại đem hơn 5.000 hương binh 
đánh vào Ủng Châu (Quảng Tây). Chính sử của 
Việt Nam cũng chép: “Bấy giờ nhà Tống ngại việc 
chinh chiến, vua (Lê Hoàn) cậy có núi biển hiểm 
trỏ, hơi buông thả cho dân biên giới lấn cướp vào 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1998, t.I, tr.122. 


12 


https://tieulun.hopto.org 


cõi của đất Tống ''. Tống Thái Tông đang trị vì 
không muốn gây ra mối bất hòa với Đại Cô Việt, 
nên đã lờ đi và không nhắc đến những sự kiện đó. 
Sau khi phát giác biên thần của mình tâu sai, 
Tống Thái Tông đã cho trị tội và cử Lý Nhược 
Chuyết cầm đầu đoàn sứ đem chiếu thư và đai 
ngọc tặng vua Lê Đại Hành. 

Khi nhà vua Lê Đại Hành ra tiếp đón sứ ở 
ngoài thành, đã chủ động không làm lễ lạy chiếu 
thư với lý do “vừa ngã ngựa, chân đau, không 
quỳ lạy được”. Hơn nữa, thái độ khinh mạn sứ 
Tống của nhà vua, được Lê Tắc chép lại trong 
sách An Nam chí lược viết vào đầu thế kỷ XIV: 
“Thoạt mới đến, Lê Hoàn ra ngoài thành đón 
tiếp, chào hỏi rất khinh rẻ”? (nguyên âm Hán 
Việt: Thủy chí, Hoàn xuất giao nghênh, từ khí 
phả mạn), đồng thời, còn cảnh báo phía Tống: 
"Việc cướp trấn Như Hồng là do bọn giặc biển ở 
cõi ngoài... Nếu Giao Châu có làm phản thì đầu 
tiên đánh vào Phiên Ngung (Quảng Đông), thứ 
đến đánh vào Mân Việt (Phúc Kiến), há chỉ dừng 
ở trấn Như Hồng mà thô?°. Lời khẳng định như 
trên của một vị quân vương nước Việt nói với đế 
chế phương Bắc, vốn vẫn được coi là “Thiên triều”, 


1, 3. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.T, tr.228, 229. 
2. Lê Tắc: An Nam chí lược, Ñxb. Thuận Hóa - Trung tâm 
Ngôn ngữ văn hóa Đông Tây, Hà Nội, 2002, tr.230. 
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chứng tỏ sức mạnh quân sự tiềm tàng của triều 
Tiền Lê vào cuối thế kỷ X. 

Theo thống kê qua các thư tịch cổ, đích thân 
vua Lê Đại Hành đã nhiều lần cầm quân đi đánh 
dẹp các cuộc nổi loạn ở vùng biên trong cả nước: 
Năm 981, 997 đánh dẹp Chiêm Thành ở phương 
Nam, năm 989, 996, 997, 999, 1000, 1001 đẹp nội 
loạn tại vùng Hoan Ái, Triều Dương, Đỗ Động 
Giang, Phong Châu... Ngoài ra, ông còn thường 
xuyên cử các tướng lĩnh đi tuần tra, kiểm soát các 
vùng đất liền, cũng như ven biển để nắm vững an 
ninh biên giới. 

Sau 10 năm giao hảo dưới hình thức trao đổi 
sứ giả, biếu phương vật, phong tặng, năm 993, 
triều Tống sai Vương Thế Tắc và Lý Cư Giản 
chính thức thừa nhận việc Lê Hoàn nắm quyền 
quản lý nước Đại Cổ Việt thay thế nhà Đinh, 
phong cho Lê Hoàn làm Giao Chỉ Quận vương, 
năm 997 gia phong Nam Bình vương. Từ đó đến 
khi Lê Hoàn mất năm 1005, hầu như chỉ vài lần 
đoàn sứ của Tiền Lê sang Tống, chứ tuyệt nhiên 
không có đoàn sứ giả của Tống sang ta nữa. Đây 
là một thắng lợi trong đối ngoại thời xưa, quan hệ 
hữu hảo giữa Lê - Tống vẫn luôn được bảo đảm và 
duy trì, nhưng quan trọng hơn là chấm dứt hoàn 
toàn mọi hành động hạch sách, nhũng nhiễu của 
các viên sứ Tống đối với triều đình và dân chúng 


Đại Cô Việt ở nơi biên giới và trong nước. 
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Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong quá 
trình ở ngôi của Lê Hoàn, tạo một ảnh hưởng tốt 
ngay cả sau khi ông đã qua đời. Vào cuối năm 
1005, con trai của Lê Hoàn là Lê Long Đĩnh kế 
tục sự nghiệp quản lý đất nước, lập tức phía Tống 
đã dấy lên một kế hoạch tìm hiểu và đưa ra dự 
định xâm lược nước ta. Sau hơn một năm dò xét 
nội tình triều Lê, định liệu phương lược, tháng 6 
năm 1006, viên Tri châu Quảng Châu dâng tâu 
xâm lược nước ta: "Nếu triều đình chuẩn y, xin 
lấy binh và cho thêm 5000 quân mạnh ở Kinh Hồ, 
thủy bộ cùng tiến có thể bình định được ngay”'. 
Vua Tống Chân Tông không dám quyết định, thác 
cớ rằng: “Họ Lê thường sai con vào chầu, góc biển 
yên tĩnh, không mất trung thuận, nay nghe tin 
mới chết (chỉ vua Lê Hoàn), chưa có lễ thăm 
viếng, đã vội đánh kẻ có tang, há phải là việc làm 
của bậc vương giả” 
lên lý do về khí hậu, dịch bệnh, nhắc nhở các biên 


thần cần chú trọng việc bảo vệ biên cương: “Giao 


. Đau đó, Chân Tông còn nêu 


châu nhiều lam chướng dịch lệ, nếu đem quân 
sang đánh thì chết hại tất nhiều, nên cẩn thận 
giữ gìn cõi đất của tổ tông mà thôŸ?. 

Với khả năng quân sự và ngoại giao tài giỏi 
của mình, vua Lê Đại Hành sinh thời đã khiến 
cho kẻ thù khiếp sợ mỗi khi tiếp kiến và đối đầu. 


1, 9, 3. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.234. 


15 


https://tieulun.hopto.org 


Tống Nhân Tông là vua đã bị quân đội Tiền Lê 
đánh bại ý đồ thôn tính Đại Cổ Việt vào cuối thế 
kỷ X, sau đó cũng từng phải công nhận Lê Hoàn 
là người “Nghĩa dũng gồm đủ, trung hậu quả cảm, 
được lòng mọi người trong nước”. Ủy tín và ảnh 
hưởng của nhà vua cùng với nỗ lực xây dựng quốc 
gia vững mạnh ở cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI, 
khiến cho triều đình Tiền Lê kéo dài trong gần 
30 năm (980-1009), tạo được nền tảng vững chắc 
cho chính sách bảo vệ hiệu quả biên cương của 
quốc gia Đại Cồ Việt. Trong đó, an ninh biên giới 
phía Bắc được giữ vững không thể tách rời công 
lao to lớn trong xây dựng và củng cố nền quốc 
phòng, ngoại giao Nhà nước Đại Cồ Việt của vua 
Lê Đại Hành. 
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CHÍNH SÁCH QUẦN LÝ AN NINH BIÊN IớI 
TRIỀU LÝ 


Sau khi đã định kinh đô mới tại Thăng Long 
năm 1010, Lý Công Uẩn và các ông vua Lý kế 
ngôi nhanh chóng xây dựng Thăng Long trở 
thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa 
của cả nước. Triều Lý đã chú ý phát triển toàn 
diện các mặt để củng cố và giữ vững vương triều 
của mình. 

Đặc biệt, triều Lý quan tâm đến việc củng cố 
quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Triều Lý đã thực 
thi nhiều biện pháp để gìn giữ biên cương, mà 
trong đó đáng kể nhất là việc đưa các hoàng tử đi 
trấn trị tại các địa phương xa xôi. Độ máy hành 
chính tại các vùng này vẫn do đội ngũ thống trị 
người địa phương gồm các tù trưởng, châu mục 
được lựa chọn theo phương thức cha truyền con 
nối nắm giữ. Các vua Lý đã thực thi chính sách 
“ki mử” (ràng buộc lỏng lẻo) và đôi khi cũng phải 
sử dụng lực lượng quân sự để trấn áp nhằm bảo 
vệ sự toàn vẹn đất nước. Triều Lý thường áp dụng 
chính sách hôn nhân để lôi kéo và ràng buộc các 
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châu mục, tù trưởng có thế lực tại các vùng biên 
cương phía Bắc. Từ vua Lý Thái Tổ, qua vua Lý 
Thái Tông, đến vua Lý Thánh Tông và sau này là 
vua Lý Nhân Tông đều đem con gái hoặc con gái 
nuôi gả cho các châu mục Lạng Châu, Hưng Hóa, 
Châu Phong, Thượng Oal... Thậm chí có ông vua 
như Lý Thái Tông còn lấy con gái của Đào Đại Di 
ở châu Chân Đăng làm phi. Chính nhờ chính sách 
mềm dẻo, khéo léo của các vua triều Lý mà các 
thủ lĩnh miền núi đã thần phục và đóng góp công 
lao đáng kể vào công cuộc giữ gìn biên cương của 
triều Lý. 

Triều Lý chú trọng kết hợp ngoại giao với quản 
lý biên giới. Sau khi chiến thắng quân Tống xâm 
lược Đại Việt những năm 1075 - 1077, triều Lý 
càng đẩy mạnh hơn việc bang giao với Tống. Chỉ 
trong vòng 53 năm (1073-1126) của đời vua Lý 
Nhân Tông trị vì, triều Lý đã cử tới 18 đoàn sứ 
thần tới triều Tống, có sứ đoàn năm 1081 số lượng 
lên tới 156 người. Theo dõi nội dung của 18 lần đi 
sứ này, nhận thấy triều Lý tăng cường hơn việc 
giành giật vùng đất biên cương thông qua các đoàn 
sứ thần. Vào các năm 1078, 1081, triều Lý đặt vấn 
đề xin lại các vùng đất như Quảng Nguyên, Vật 
Ác, Vật Dương...: vào những năm 1083, 1084 đề 
nghị phân chia địa giới. Đồng thời, triều Lý còn 
thường xuyên tiến hành việc tiễu trừ nạn xâm lấn 
đất đai vùng biên vào các năm 1014, 1022, 1028, 
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1086, 1055, 1059, 1060, 1072... Chính do thái độ 
kiên quyết trong việc giải quyết đất biên cương mà 
lãnh thổ Đại Việt triều Lý được tương đối toàn vẹn, 
an ninh biên giới được duy trì, ổn định. Triều Tống 
nhiều lần phải nhường đất cho triều Lý, đã được sử 
sách của hai nước ghi lại khá đầy đủ. Năm 1084, 
vua Tống Nhân Tông phải lệnh cho triều thần trao 
trả vùng đất Quảng Nguyên, được người thời đó 
chế nhạo bằng câu thơ: 
Nhân tham Giao Chỉ tượng, 
Khước thất Quảng Nguyên kim'. 

Nghĩa là: Vì tham voi của Giao Chỉ, nên đã 
mất đi vàng ở Quảng Nguyên (chỉ việc triều Tống 
trả lại vùng Quảng Nguyên, Cao Bằng, nơi có mỏ 
vàng của Việt Nam - NHT). 

Song song với việc triều cống, đấu tranh giành 
đất, vương triều Lý còn đẩy mạnh việc trao đổi 
buôn bán, đáng chú ý là quan hệ thông thương 
biên giới giữa triều Lý và triều Tống cũng được 
tăng cường và phát triển. Các vua triều Lý đã quy 
định một số địa điểm giao lưu nhất định, có sự 
khống chế của nhà nước nhằm hạn chế thương 
nhân nước ngoài vào sâu nội địa để buôn bán, lại 
kiêm cả việc do thám tình hình chính trị. Cảng 
Vân Đồn, vùng quần đảo phía đông bắc nước ta có 
một vị trí địa lý rất thuận lợi cho tàu thuyền qua 


1. Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Sdd, t.T, tr.281. 
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lại và neo trú, lại nằm trên tuyến hàng hải từ 
Trung Quốc thông xuống các nước vùng Đông 
Nam Á được triểu Lý chọn làm nơi tập trung 
thông thương với nước ngoài. Ngoài các nước vùng 
Đông Nam Á như Xiêm La (Thái Lan), Trảo Oa 
(Gia Va)... còn có nhiều nước khác xa xôi hơn tới 
Vân Đồn trao đổi hàng hóa. 

Không những chỉ triều Lý sợ sự xâm nhập 
quá sâu nội địa, dò la tình hình của các thương 
nhân, mà cả triều Tống cũng có tâm trạng như 
vậy. Vua Lý Thái Tổ khi mới lên ngôi được 2 năm, 
vào tháng 6-1012 cũng đã từng yêu cầu triều 
Tống cho mở thị trường buôn bán tại Ủng Châu 
(Nam Ninh ngày nay). Nhưng phía triều Tống cho 
rằng triều Lý thường hay xâm lấn biên cương 
phía Nam của Tống, nên không đồng ý. Chính 
sách của vương triều Tống vào thế kỷ XI-XIII 
cũng chỉ cho phép thương nhân nước ngoài, đặc 
biệt là thương nhân Đại Việt được trao đổi hàng 
hóa tại những địa điểm do triều đình Tống chỉ 
định và chịu sự kiểm soát của các cấp chính quyền 
địa phương. Theo các thư tịch cổ của Việt Nam và 
Trung Quốc ghi chép: Đương thời (thế kỷ XI đến 
thế kỷ XIID, đã xuất hiện những trung tâm buôn 
bán lớn với tên gọi là “bác dịch trường”' dọc biên 


1. Nơi trao đổi hàng hóa, trên bộ hoặc trên biển. 
Cũng có sách viết là bạc dịch trường. 
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giới Lý - Tống. Có tới 4 “bác dịch trường” được lập 
ra tại trại Vĩnh Bình, châu Tô Mậu, trại Hoành 
Sơn, trại Như Hồng ở Khâm Châu. Cho tới những 
năm cuối thuộc niên hiệu Chính Hoà (1111-1117) 
của Tống Huy Tông, triều Tống lại mở thêm một 
thị trường buôn bán tại Ủng Châu. Khi đó chính 
quyền triều Tống cho rằng: Giao Chỉ (triều Lý) từ 
niên hiệu Hi Ninh Tống Thần Tông (1068-1077) 
không có sinh sự, tha bỏ lệnh cấm buôn bán. Như 
vậy vào đầu thế kỷ XII, vùng biên giới Việt - 
Trung đương thời từ ven biển đến đất liền có tới 5 
trung tâm trao đổi buôn bán giữa hai nước. Khi 
đó trại Vĩnh Bình là một “bác dịch trường” quan 
trọng nhất của cả hai nước. Sách Lĩnh ngoại đại 
đáp của Chu Khứ Phi đời Tống chép như sau: Trại 
Vĩnh Bình ở sông Tả Giang thuộc Ủng Châu tiếp 
giáp với biên giới Giao Chỉ, chỉ cách một con suối 
mà thôi. Phía Bắc có trạm Giao Chỉ, phía Nam có 
đình Tuyên Hòa làm “bác dịch trường”... Sách 
Lĩnh ngoại đại đáp còn chép: dân biên giới Giao 
Chỉ đem cá, trai hến đổi lấy gạo, vải tấm. 
Thương lái của nước đó (chỉ Đại Việt) đến bác 
dịch trường, nhất thiết phải từ châu Vĩnh An 
(Yên) nơi biên giới đưa giấy (xin phép) tới Khâm 
Châu, gọi là thương nhân buôn nhỏ. Nếu những 
người do nhà nước sai sứ đến Khâm Châu thì gọi 
là thương lái lớn. Bên phía Tống, những nhà 
buôn lớn thường từ vùng Tứ Xuyên buôn gấm 
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đến bán tại Khâm Châu và buôn hương từ Khâm 
Châu tới Tứ Xuyên, mỗi năm đi về một lần, lượng 
hàng hóa lên tới vài nghìn mân tiền!. 

Có thể nói ngoài những thành công trong việc 
gìn giữ biên cương, dẹp yên nội loạn và ngoại xâm 
thì chủ trương cùng biện pháp cụ thể được các vua 
triều Lý thực thi nhằm ổn định an ninh và phát 
triển kinh tế thông thương vùng biên giới (biên 
mậu) phía Bắc, là một bài học lịch sử đáng để các 
triều đại sau và cả trong công cuộc đổi mới hiện 


nay của chúng ta rút kinh nghiệm và học tập. 


1. Xem Chu Khứ Phi: Lĩnh ngoại đại đáp, quyển 5: 
Khâm Châu bác dịch trường (chữ Hán). 
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CHỦ TRƯƠNG “TIÊN PHÁT PHẾ NHÂN ” 
ỦA LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI CHÍNH SÁCH 
BẢ0 VỆ BIÊN CƯỮNG TRIỀU LÝ 


Vào thế kỷ XI, triều Tống là một đế chế lớn 
mạnh ở phương Đông, nhưng đang bị đe dọa bởi 
sự bành trướng của hai nước Liêu và Hạ ở phía 
Bắc Trung Quốc. Cho nên trong thời kỳ đầu, vua 
quan triều Tống phải tập trung lực lượng lo đối 
phó với nguy cơ bị xâm lấn từ phía Bắc. Tuy rất 
muốn triển khai việc mở mang lãnh thổ xuống 
phía Nam, nhưng khi đó “lực bất tòng tâm”, hơn 
nữa thất bại ê chề của cuộc xâm lược năm 981 
trước quân dân triều Tiền Lê khiến cho triều 
Tống và biên thần e dè, đành phải áp dụng chính 
sách hòa hoãn với Đại Việt. 

Nhưng từ năm 1068, Vương An Thạch lên 
nắm giữ chức Tể tướng, liền thực hiện một số cải 
cách về chính trị, kinh tế, quốc phòng, tăng cường 
sức mạnh toàn diện của triều Tống. Mặt khác, 


chính sách đối ngoại của vương triều này cũng 
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được điều chỉnh theo hướng “Tiên Nam, hậu Bắc” 
tức là chủ động tạm thời hòa hiếu với hai nước 
Liêu, Hạ ở phía Bắc, dồn sức để tấn công xuống 
Đại Việt ở phía Nam. 

Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, Lý Nhân 
Tông lên ngôi lúc mới có 7 tuổi, nội bộ triều Lý 
xuất hiện nhiều mối bất hòa. Các triều thần cùng 
vua Tống lợi dụng thời cơ này liền phát động một 
cuộc chiến tranh, nhằm thực hiện việc khoa 
trương thanh thế quân sự, đồng thời chinh phạt 
triều Lý ở phía Nam. Để chuẩn bị lực lượng và địa 
bàn cho lần tấn công này, triều Tống đã tiến hành 
xây dựng hệ thống căn cứ quân sự và dự trữ hậu 
cần tại thành Ung Châu (Nam Ninh hiện nay) 
cùng các cảng tại Khâm Châu (Quảng Tây), Liêm 
Châu (Quảng Tây), chú trọng tới các trại vùng 
giáp biên hai nước Đại Việt và Tống. Đặc biệt, 
triểu Tống thực hiện một thủ đoạn nguy hiểm là 
lôi kéo vua Champa nhằm tạo thành một gọng 
kìm phía Nam đánh vào Đại Việt, mặt khác lại 
tìm mọi cách dụ dỗ, mua chuộc các tù trưởng 
thiểu số vùng biên cương phía Bắc. 

Triều Lý với các vua Lý Thánh Tông, Lý 
Nhân Tông và chủ tướng quân sự Thái úy Lý 
Thường Kiệt đã chủ động đối phó và thực thi 
những kế sách nhằm ngăn chặn trước để làm 
thất bại ý đồ của kẻ địch. Chủ trương “Tiên phát 
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chế nhân” (hành động trước, để khắc chế đối 
phương) hay như cách nói của Lý Thường Kiệt: 
Ngồi đợi giặc không bằng đem quân ra trước để 
bẻ gấy mũi nhọn của giặc đã được triều đình và 
quân dân Đại Việt thống nhất hành động. Ngay 
từ năm 1069, đích thân vua Lý Thánh Tông cùng 
Lý Thường Kiệt chỉ huy quân đánh thắng xâm 
lược Champa, ngăn ngừa được hiểm họa rình rập 
ở phía Nam. 

Đồng thời, triều Lý thực thi chủ trương tranh 
thủ các tù trưởng thiểu số và chính sách biên 
cương tích cực đã tăng cường sức mạnh cho khối 
đoàn kết dân tộc. 

Cuối năm 1075, sau thời gian chuẩn bị lực 
lượng cùng hậu cần đầy đủ, triều Lý bất ngờ tấn 
công vào hệ thống căn cứ quân sự dọc biên giới với 
mục tiêu chính là thành Ủng Châu. Chỉ huy cuộc 
chiến là Thái úy Lý Thường Kiệt với đội quân chủ 
lực là thủy quân, kết hợp với đội quân bộ do Tông 
Đản dẫn đầu. Toàn bộ số quân tham chiến 
khoảng 10 vạn người, quân thủy vượt biển đánh 
chiếm châu Khâm, châu Liêm và bao vây thành 
Ủng Châu. Sau 42 ngày vây hãm và công phá, 
ngày 1-3-1076 quân triều Lý chiếm được thành 
Ủng Châu, tiến hành phá hủy thành lũy cùng 
toàn bộ hệ thống căn cứ chuẩn bị xâm lược Đại 
Việt. Sau đó, Lý Thường Kiệt nhanh chóng dẫn 
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quân về nước, gấp rút lo ứng phó với cuộc xâm 
lược của triều Tống. 

Như vậy, quân Tống đã bị đẩy vào tình thế 
thất trận ngay khi chuẩn bị tấn công xâm lược 
Đại Việt. Chủ trương “Tiên phát chế nhân” của Lý 
Thường Kiệt không chỉ mang dấu ấn của chiến 
công vang dội trong trang sử hào hùng của dân 
tộc mà còn trở thành nét nghệ thuật độc đáo trong 
chiến tranh giữ nước của dân tộc ta. 
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CÁC PHÙ MÃ HỤ THÂN 
TRŨNG THẮNG LựI PHốN6 TỐNG 
(1075-1077) 


Vùng đất phía Bắc Đại Việt từ trước thế kỷ XI, 
luôn là nơi mà các triều đại phong kiến phương 
Bắc cùng các biên thần của họ thường xuyên tìm 
mọi cách quấy nhiễu và xâm chiếm. Trong thời kỳ 
triều Tiền Lê (980-1009), vùng biên cương nơi đây 
có lúc đã tạm lắng những cuộc tranh chấp đất đai, 
song nguy cơ nổ ra lấn chiếm vẫn thường trực. 
Trước nhu cầu xây dựng và củng cố chính quyền 
cả ở trung ương lẫn các địa phương, triều Lý đã 
tập trung chú ý tới việc phòng thủ và bảo vệ biên 
giới, mà vùng rừng núi phía Bắc, nơi có nhiều dân 
tộc sinh sống với chiều dài đường biên, địa hình 
khá phức tạp, hiểm trở, tiếp giáp triều Tống, được 
đặt thành trọng điểm. 

Chính sách chung về phương diện cơ cấu 
chính quyền của nhà Lý đối với vùng biên phía 
Bắc là xây dựng một hệ thống các đơn vị hành 
chính lộ, phủ, châu, nhưng giao cho các tù trưởng 
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cai quản, thường được gọi là Châu mục. Các tù 
trưởng châu mục đều được phong chức tước và 
một số tù trưởng có thế lực trên những địa bàn 
trọng yếu còn được nhà vua gả công chúa, trỏ 
thành Phò mã. Trong thời kỳ triều Lý (1009- 
1225), đã có 12 trường hợp các công chúa được gả 
cho các tù trưởng địa phương, đặc biệt tất cả đều ở 
khu vực biên giới phía Bắc. 

Có một đặc điểm nổi bật ở đây là có nhiều tù 
trưởng đời đời thế tập, nhiều họ có thế lực lớn 
trong vùng như họ Nùng ở Quảng Nguyên (Cao 
Bằng), họ Vi ở Tô Mậu (đông Bắc Giang, tây 
Quảng Ninh), họ Hoàng ở Vĩnh An (đông bắc 
Quảng Ninh)..., họ Giáp/Thân ở Lạng Châu (Bắc 
Giang, nam Lạng Sơn). Vùng đất trung tâm của 
họ Giáp/Thân gọi là động Giáp thuộc Lạng Châu. 
Theo học giả Hoàng Xuân Hãn thì động Giáp ở 
khoảng Bắc Giang và nam Lạng Sơn ngày nay, 
trên lưu vực Nam Bình tức sông Thương. Đây là 
vùng đất giữ vị trí then chốt, nằm trên trục đường 
bộ chủ yếu từ Quảng Tây của triều Tống sang Đại 
Việt, tiến về Thăng Long. Trên con đường này, 
phải vượt qua vùng rừng núi với những cửa ải 
hiểm yếu như ải Quyết Lý (huyện Chi Lăng) và ải 
Giáp Khẩu (ải Chi Lăng) đều thuộc Lạng Sơn 
ngày nay. 

Đứng đầu động Giáp là một tù trưởng họ Giáp, 
sau khi Giáp Thừa Quý được vua Lý Thái Tổ 
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gả con gái thì đã đổi ra họ Thân (chữ Giáp, kéo 
dài nét sổ lên phía trên thành chữ Thân). Đến 
năm 1029, vua Lý Thái Tông lại gả công chúa 
Bình Dương cho con trai của Thừa Quý là Thân 
Thiệu Thái. Năm 1066, Thân Cảnh Phúc (hoặc 
Thân Cảnh Nguyên, Thân Cảnh Long) là con trai 
Thân Thiệu Thái, lại lấy công chúa Thiên Thành 
con gái của Lý Thánh Tông. Như vậy, chỉ trong 
khoảng hơn nửa thế kỷ, đã có ba người họ 
Giáp/Thân trở thành Phò mã của vương triều Lý. 
Cả ba phò mã đều giữ chức Châu mục Lạng Châu, 
có trọng trách xử lý mọi việc trong một khu vực 
hành chính vùng núi phía Bắc. Tuy là Châu mục, 
quan chức của triều đình, nhưng lại là Phò mã, 
nên các tù trưởng họ Thân kiêm nhiệm cả hai 
chức trách: con rể và mệnh quan. Có nghĩa là 
ngoài trách nhiệm phải tích cực, tận tâm phụng 
sự triều đình, lại phải làm tròn nghĩa vụ của 
người con rể, chăm lo sự phát triển của dòng họ 
nhà vợ. Các phò mã họ Thân đều rất trung thành 
với triều Lý và lập công lớn trong công cuộc bảo vệ 
vùng biên, chống lại mối đe dọa và xâm lăng của 
triều Tống. 

Thư tịch cổ đều không chép về sự nghiệp 
cùng công tích của Giáp Thừa Quý. Theo giới 
nghiên cứu, chắc chắn Giáp Thừa Quý giữ một 
cương vị vô cùng quan trọng ở biên cương phía 
Bắc, vì thế vua Lý Thái Tổ mới gả con gái cho ông, 
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nhằm mục đích cai quản và giữ an ninh vùng địa 
đầu đất nước. 

Sử sách Việt Nam và Trung Quốc đều chép về 
vị Phò mã thứ hai là Thân Thiệu Thái. Sách Án 
Nam chí lược của Lê Tắc cho biết: Tháng 5 năm 
1028, Lý Công Uẩn tự tiện khiến con em và rể là 
Thân Thừa Quý đem quân vào đất Tống, để bắt 
một số kẻ gây rối vùng biên, biên thần Quảng Tây 
phải tìm cách giảng hòa. 

Năm 1059, lại xảy ra cuộc xung đột biên giới 
giữa Lạng Châu giáp châu Tây Bình thuộc Ủng 
Châu, triều Tống. Châu mục Lạng Châu là Thân 
Thiệu Thái đem quân từ động Giáp sang, đòi lại 
số dân trốn sang mà biên thần Tống giấu đi. Viên 
Đô giám Tuần kiểm Ung Châu là Tống Sĩ Nghiêm 
đưa một lực lượng quân đội lớn chống lại, khiến 
quân ta rút lui, rồi nhân đà vượt biên giới, xâm 
phạm động Giáp. Thân Thiệu Thái đánh tan quân 
Tống và năm sau (1060) đánh sang châu Tây 
Bình, giết chết Tống Sĩ Nghiêm, tiến công trại 
Vĩnh Bình, gây chấn động cả vùng Ủng Châu. 
Trong đợt phản công này, quân dân ta bắt sống 
Chỉ huy sứ Dương Lữ Tài (Dương Bảo Tài) của 
Tống, thu nhiều người và trâu ngựa. Tiêu Chú và 
Tiêu Cố là quan trấn thủ Ủng Châu, Quế Châu 
đều bị cách chức và triều Tống cử Lại bộ Thị lang 
Dư Tĩnh làm An phủ sứ trực tiếp dàn xếp cuộc 
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xung đột. Kết quả hai bên bàn hòa, Thân Thiệu 
Thái rút quân về nước. 

Cuối năm 1075, triều Lý bất ngờ tấn công vào 
hệ thống căn cứ quân sự dọc biên giới với mục tiêu 
chính là thành Ủng Châu (Nam Ninh). Sau 42 
ngày vây hãm và công phá, ngày 1-3-1076 quân 
triều Lý chiếm được thành Ủng Châu, tiến hành 
phá hủy thành lũy cùng toàn bộ hệ thống căn cứ 
chuẩn bị xâm lược Đại Việt của Tống. Trong 
thắng lợi của cuộc tập kích này, các dân tộc thiểu 
số vùng biên phía Bắc cùng các tù trưởng của họ 
có nhiều cống hiến to lớn, nhất là Phò mã Thân 
Cảnh Phúc. Đạo quân do ông chỉ huy cũng bất 
ngờ tập kích vào trại Vĩnh Bình, rồi tiến qua châu 
Tư Minh và phối hợp cùng các đội “thổ binh” 
khác, vây hãm thành Ủng Châu. 

Cuối năm 1076, cuộc xâm lược của quân Tống 
bắt đầu. Cánh quân của Phò mã Thân Cảnh Phúc 
ở Lạng Châu chiến đấu rất dũng cảm với đạo 
quân chủ lực của Quách Quỳ. Quân Tống tiến vào 
châu Quang Lang (Lạng Sơn), bị chặn đánh quyết 
liệt bởi cánh tiền quân của Thân Cảnh Phúc ở ải 
Quyết Lý (Nhân Lý, Chi Lăng, Lạng Sơn). Sau 
khi vượt qua ải Quyết Lý, quân Tống chiếm được 
trị sở châu Quang Lang (gần Đồng Mỏ, huyện Chỉ 
Lăng hiện nay). 

Quân triều đình cùng đội quân của Phò mã 
Thân Cảnh Phúc mai phục tại ải Giáp Khẩu (ải 
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Chi Lăng). Quân Tống dò biết, nên dùng ky binh 
theo đường tắt vòng về phía tây, qua Vạn Linh 
(huyện Chi Lăng giáp huyện Hữu Lũng, Lạng 
Sơn) tiến xuống bắc thượng lưu sông Cầu (Thái 
Nguyên). Một bộ phận của quân Tống tiến sang 
phía tây uy hiếp mặt nam ải Giáp Khẩu. Quân 
triều Lý phải rút lui về phía đông nam để hợp lực 
bảo vệ phòng tuyến Như Nguyệt. Riêng đội quân 
của Phò mã Thân Cảnh Phúc vẫn ở lại tiếp tục 
cuộc chiến đấu, tiêu hao sinh lực địch. 

Theo thư tịch Trung Quốc, sau khi quân 
Tống chiếm được Quang Lang, Tri châu Quang 
Lang, con rể vua, chắc chắn là Phò mã Thân 
Cảnh Phúc, đã rút về quê hương, lợi dụng rừng 
núi hiểm trở, tiến hành đánh du kích rất hiệu 
quả. Sách Quế hải ngu hành chí của Phạm 
Thành Đại (đời Tống) chép: “Quân Tống thừa 
thắng chiếm châu Quang Lang, viên Tri châu là 
con rể nhà vua, bèn trốn vào trong đám cỏ, thấy 
quân Tống thì ra giết chết hoặc bắt về... Người 
ta cho là vị Thiên thần”. 

Hoạt động của Thân Cảnh Phúc gây cho đối 
phương nhiều khó khăn và góp phần quan trọng 
vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Thân Cảnh 
Phúc đã hy sinh trong chiến đấu và được nhân 
dân tôn vinh là Thiên thần, kẻ thù khiếp sợ mệnh 
danh ông là “Thiên thần Động Giáp”. 
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Lịch sử cần ghi nhận công lao và cống hiến to 
lớn trong thắng lợi vang đội của kháng chiến 
chống Tống năm 1075 - 1077 của các tù trưởng 
cùng với các dân tộc thiểu số vùng biên cương 
phía Bắc, trong đó nổi bật lên vai trò của các dân 
tộc vùng động Giáp với ba đời Phò mã Châu mục 
Lạng Châu là Thân Thừa Quý, Thân Thiệu Thái 


và tiêu biểu là Thân Cảnh Phúc. 
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ĐẠI KHŨA LÊ VĂN THỊNH 
Vi CUộC ĐẤU TRANH ĐÙI ĐẤT NĂM 108% 


Trong hoàn cảnh đất nước đã được độc lập tự 
chủ, xây dựng và củng cố nhà nước quân chủ 
trung ương tập quyền vào đầu thế kỷ XI đối với 
triều Lý là vô cùng trọng đại. Vì vậy, đào tạo đội 
ngũ quan lại để cung cấp cho bộ máy chính quyền 
của nhà nước quân chủ là một công việc trước tiên 
của vương triều. Khoa cử chính là con đường nâng 
cao tri thức và tuyển lựa được người tài bổ sung 
cho chính quyền. Tầm quan trọng của khoa cử 
được nhà bác học Phan Huy Chú chỉ rõ: “Con 
đường tìm người tài giỏi, trước hết là khoa mục. 
Phàm muốn thu hút người tài năng, tuấn kiệt vào 
trong phạm vi của mình, thì người làm vua một 
nước không thể nào không có khoa cử”'. 

Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của 
khoa cử đối với việc xây dựng vương triều, nên 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2008, t.IT, tr.5. 
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nhà Lý đã rất quan tâm đến việc tổ chức giáo dục 
khoa cử. 

Trong gần 9 thế kỷ hình thành và phát triển 
của lịch sử khoa cử Việt Nam (1075-1918), triều 
Lý là triều đại đầu tiên thực hiện chọn hiển tài 
bằng khoa cử. Năm 1075, vua Lý Nhân Tông bắt 
đầu cho tuyển Minh kinh bác học (tức là những 
người học rộng, thông hiểu kinh thuật) và khoa 
thi Nho học tam trường, khai mở cho lịch sử khoa 
cử Việt Nam. 

Theo ghi chép của thư tịch cổ, Lê Văn Thịnh 
người làng Đông Cứu, huyện Gia Định (nay thuộc 
Gia Bình, Bắc Ninh), tính ham học. Bấy giờ (đầu 
triều Lý) chưa có khoa cử, dầu ai thông minh, 
lanh sáng đến đâu cũng phải do đường Phật giáo 
mà được lựa chọn đề bạt; riêng có Lê Văn Thịnh 
chăm đọc sách. Khoa thi năm 1075, lấy đỗ hơn 10 
người, Văn Thịnh là người đỗ đầu. Ông là người 
khai khoa cho nền giáo dục khoa cử Nho học Việt 
Nam và cũng là mở đầu chính thức cho việc lựa 
chọn người đỗ Đại khoa vào tham gia chính quyền 
phong kiến. 

Sau khi đỗ đại khoa, Lê Văn Thịnh được lựa 
vào hầu vua học tập. Đây là một trọng trách và 
cũng là một đặc ân mà vương triều Lý dành cho 
một trí thức Nho học vừa trúng tuyển, đồng 
thời, cũng là trường hợp hiếm thấy trong lịch sử 
trung đại Việt Nam. Công việc truyền đạt kiến 
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thức cho đương kim hoàng đế, thường thuộc về 
chức trách của các vị đại thần nguyên lão, có 
kiến thức quảng bác, đạo cao đức trọng, được sự 
tín nhiệm cao của triều thần và có kinh nghiệm 
sâu sắc trên chính trường. Lựa chọn Lê Văn 
Thịnh là một người giỏi cả Phật giáo lẫn Nho 
giáo, nhưng còn trẻ tuổi vào đảm đương “hầu 
vua học” là một đột phá trong chính sách trọng 
dụng người tài của vương triều Lý. Đồng thời, 
điều này cũng phản ánh một sự thực lịch sử: 
Nhu cầu quản lý đất nước bằng đội ngũ trí thức 
am hiểu Nho học đầu thế kỷ XI là rất cần kíp. 
Như vậy, triều đình nhà Lý cho tổ chức khoa thi 
đầu tiên không chỉ để chọn lấy những người tài 
có kiến thức, nhằm bổ sung, tăng cường cho đội 
ngũ quan chức của triều đình, mà còn cần tuyển 
lấy cả những người có trình độ học vấn cao về 
Nho học, để giúp vua nâng cao học vấn trong 
việc “trị quốc, bình thiên hạ”. Thông qua việc 
mở khoa thi Nho học, triều Lý hy vọng đạt được 
mục đích “nhất tiễn song điêu” (một phát tên 
bắn được hai con chim). 

Có thể khẳng định, trong thời gian thường 
xuyên được hầu cận nhà vua học tập, đại khoa Lê 
Văn Thịnh đã góp phần rất quan trọng vào việc 
truyền bá tư tưởng Nho giáo tới tầng lớp quý tộc 
nhà Lý - những người đứng đầu quốc gia Đại Việt 
ở thế kỷ XI - XIII, vốn rất sùng mộ Phật giáo. 
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Ngoài việc giảng giải kiến thức Nho học cho 
nhà vua, Lê Văn Thịnh còn đảm nhiệm nhiều 
chức vụ trọng yếu khác trên lĩnh vực quân sự, 
ngoại giao của triều Lý. 

Ngay sau kỳ thi năm 1075, ông được triều 
đình nhà Lý trao cho giữ chức Nội cấp sự và một 
năm sau (1076) được thăng chức Binh bộ Thị 
lang. Những năm 70 của thế kỷ XI là thời kỳ căng 
thẳng, đụng độ quyết liệt giữa triều Lý và triều 
Tống. Nhằm mở rộng phía nam, triều Tống đã 
thực hiện các cuộc tấn công với lực lượng quân sự 
đông đảo vào Đại Việt. Sau thất bại nặng nề trước 
những đòn giáng trả mạnh mẽ của quân đội triều 
Lý do Lý Thường Kiệt chỉ huy, triều Tống cùng 
các biên thần tìm mọi cách xâm chiếm nhiều vùng 
đất biên cương phía bắc Đại Việt. Sử sách ghi lại 
như sau: “Trước đây, bọn Quách Quỳ sang xâm 
lấn, các châu Quảng Nguyên đều mất về tay nhà 
Tống, Tống đổi Quảng Nguyên làm Thuận Châu 
sai quan sang cai trị”. Sau đó, do sự đấu tranh 
mạnh mẽ trên mặt trận ngoại giao và hơn nữa 
gặp phải sự phản kháng dữ dội của các đồng bào 
dân tộc, khiến cho số quân Tống tạm đóng tại các 
vùng biên cương phía Bắc “ăn không ngon, ngủ 
không yên”, triều đình Tống cho rút quân và trả 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1998, t.I, tr.357. 
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lại cho triều Lý. Quốc sử nước ta chép: “... Hằng 
năm, trong số ba nghìn lính thú (phía Tống), chết 
đến năm, sáu phần mười. Kịp khi ta trả tù binh 
ba châu cho Tống, thì vua Tống nói: “Thuận Châu 
(tức Quảng Nguyên, Cao Bằng), là nơi lam chướng, 
dẫu được cũng không lợi gì, há lại nên dồn quân 
lính vào chỗ chết ư?”, bèn trả lại cho ta”). 

Tuy vậy, cuộc đấu tranh giữa triều đình nhà 
Lý với nhà Tống đòi trả lại những vùng đất còn bị 
xâm chiếm vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng khó khăn, 
phức tạp. Vào năm Giáp Tý (1084), triều đình nhà 
Lý đã cử Lê Văn Thịnh với cương vị là Binh bộ 
Thị lang sang nước Tống, để hội bàn việc tranh 
chấp đất đai vùng biên. Sách Danh tiết lục của 
Trần Ký Đằng cho biết, Lê Văn Thịnh năm đó đã 
sang Quảng Tây, họp bàn với Tuần kiểm ti nhà 
Tống là Thành Trác. Nhằm mục đích quan trọng 
là giành lại lãnh thổ đã bị xâm chiếm cho đất 
nước, cho nên Lê Văn Thịnh thực hiện phương 
châm ngoại giao hết sức mềm dẻo, từ tốn theo 
cách “chỉ lấy lý lẽ mà giải thích”. Thái độ khiêm 
nhường cùng ngôn từ “kẻ bồi thần này không dám 
tranh giành” của Chánh sứ Lê Văn Thịnh khiến 
vua Tống phải nể phục và khen ông là người “biết 
cung kính, biết lẽ phải” Nhưng trên thực tế, vị 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, 
t.L, tr.357. 
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Chánh sứ của Đại Việt cũng rất kiên quyết và dứt 
khoát trong khi tranh luận đòi đất, chính thư tịch 
triều Tống đã chép câu trả lời thể hiện quan điểm 
cứng rắn của ông: “Đất thì có chủ, các viên coi giữ 
mang nộp, thì đất ấy thành vật ăn trộm của chủ. 
Sự chủ giao cho mà tự lấy trộm đã không tha thứ 
được, mà trộm của hay tàng trữ thì pháp luật 
cũng không cho phép. Huống chỉ nay, chúng lại 
mang đất trộm dâng, để làm nhơ bẩn sổ sách của 
nhà vua (triều Tống)”!. Cho nên, Tống Thần Tông 
đành phải “bèn hạ chiếu trả lại cho ta 6 huyện 
Bảo Lạc và 6 động Túc Tang”. 

Trong chuyến ngoại giao năm 1084, không chỉ 
hoàn thành xuất sắc trọng trách của triều đình 
giao phó: giành lại nhiều vùng đất biên cương 
phía Bắc, mà bản thân Lê Văn Thịnh còn được 
vua Tống ban phong chức Long đồ các Đãi chế: 
Việc phong chức cho một vị Chánh sứ xuất thân 
từ khoa bảng như Lê Văn Thịnh, càng chứng tỏ rõ 
sự công nhận và nể phục của triều đình phong 
kiến Trung Hoa đối với trí thức Nho học Việt Nam 
thời Lý, mà người đại điện tiêu biểu đại khoa Lê 
Văn Thịnh. 

Sau thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao 
năm 1084, ngay năm sau 1085, triều Lý quyết 


1, 2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sảd, 
t.L tr.354. 
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định gia phong Lê Văn Thịnh chức Thái sư, là một 
trọng chức đứng đầu của văn võ đại thần triều Lý, 
với phẩm hàm cao nhất là Chánh nhất phẩm. 
Trong công cuộc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, 
bảo đảm an ninh quốc gia trên vùng biên cương 
phía Bắc của triểu Lý ở các thế kỷ XI - XI, 
chúng ta không thể không nhắc đến những cống 
hiến xuất sắc của Binh bộ Thị lang Lê Văn Thịnh - 


vị đại khoa đầu tiên của Việt Nam. 
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TẤN BI CỔ PHÉP VIỆC HỤ HÀ 
TRẤN BIỮ VÙNG BIÊN PHÍA BẮC 


Trong chính sách quản lý biên cương, triều Lý 
đã thực thi rất triệt để, khai thác tối đa chính 
sách “nhu viễn” (mềm mỏng nơi phương xa), hoặc 
còn gọi là chính sách “ki mỉ” (tức là ràng buộc 
lỏng lẻo) đối với các dân tộc thiểu số vùng biên. 
Thực chất với biện pháp gả con gái, em gái cho các 
tù trưởng có thế lực ở các vùng trọng điểm, hiểm 
yếu, các vua triều Lý đã phát huy hiệu quả tích 
cực trong việc quản lý vùng giáp ranh biên giới, 
nơi mà triều đình không thể trực tiếp cai trị được. 
Tấm bia cổ được phát hiện trong ngôi chùa Bảo 
Ninh Sùng Phúc, càng minh chứng sâu đậm hơn 
hiệu quả chính sách quản lý biên cương của triều 
Lý cách nay hơn 10 thế kỷ, tiêu biểu là những 
đóng góp tích cực của họ Hà trên vùng đất Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang. 

Tại ngôi chùa mang tên “Bảo Ninh Sùng Phúc” 
thuộc Làng Tạc, thôn Vĩnh Khoái, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, 
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hiện còn lưu giữ một tấm bia cổ đời Lý. Đây vốn là 
tên một ngôi chùa cổ được dựng trên đổi Khuân 
Khoai (Pù Khuân Khoai, còn có tên là Pù Chùa, 
tiếng Tày có nghĩa là đồi Khoai sọ), vì thế dân 
chúng địa phương thường gọi với tên dân tộc, nôm 
na, dễ hiểu là chùa Khuân Khoai (chùa Khoai sọ). 
Tấm bia được dựng trong chùa có tiêu đề là Bảo 
Ninh Sùng Phúc tự bi có nghĩa là Bia chùa Bảo 
Ninh Sùng Phúc. Căn cứ theo nội dung: ngôi chùa 
được bắt đầu xây dựng vào cuối mùa xuân năm 
Định Hợi (1107) đời vua Lý Nhân Tông. Như vậy, 
cho đến nay chùa Bảo Ninh Sùng Phúc là ngôi 
chùa cổ nhất, có lịch sử tổn tại hơn 9 thế kỷ của 
vùng đất Tuyên Quang được phát hiện. Tuy 
không rõ năm lập bia, nhưng văn bia có chép tên 
người soạn văn bia là Lý Thừa Ân, sống vào cuối 
thế kỷ XI đầu thế kỷ XI, làm quan đến chức 
Triều liệt Đại phu, Thượng thư Viên ngoại lang, 
từng được cử đi sứ Tống năm 1132. Ngoài ra, các 
nhà nghiên cứu thông qua những hoa văn và mô 
típ trang trí như rồng bờm, hoa cúc, hoa mai, sóng 
nước... cùng những tư liệu khảo cổ học, nhất là 
những đồ dùng sinh hoạt được tìm thấy tại chùa 
trong những đợt khai quật gần đây, càng khẳng 
định chắc chắn niên đại của tấm bia cổ thuộc giai 
đoạn mạt kỳ triều Lý. 

Đặc biệt, nội dung văn bia cũng cung cấp 
thêm nhiều tư liệu về dòng họ Hà tại nơi đây, bắt 
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đầu từ Cụ tổ là Hà Đắc Trọng, trải 15 đời đến Hà 
Hưng Tông. 

Cụ Hà Đắc Trọng là viễn tổ của họ Hà di cư từ 
phương Bắc sang, sinh sống và tham gia quan 
trường tại châu Vị Long (nay là huyện Chiêm 
Hóa); trải qua năm tháng đã dần được thăng chức 
(Thái) thú châu Vị Long. Từ đó, họ Hà càng có 
điều kiện phát triển và mở rộng thế lực. Đồng 
thời, dân chúng trong vùng cũng được hưởng ân 
đức “dân được ấm no” và “người đời tôn Cụ (Hà 
Đắc Trọng) là bậc trưởng thượng”. Đến đời thứ 8, 
họ Hà châu VỊ Long trở thành một dòng họ lớn có 
vị trí quan trọng, đã có hai đời giữ chức Thái bảo 
và Thái phó của triều đình tham gia cai quản 49 
động, 15 huyện các địa phương trong vùng; đời 
thứ 13, tức là đời ông nội của Hà Hưng Tông, được 
trao cho chức Thái bảo, lấy công chúa thứ ba con 
của vua Lý Thái Tổ và được triều đình phong Hữu 
đại liêu ban. 

Cho đến đời thứ 14, người cha của Hà Hưng 
Tông (văn bia không chép rõ tên) vẫn tiếp tục 
truyền thống của dòng tộc, cai quản vùng đất 
châu VỊ Long. Ông thi hành chính sách nhân 
nghĩa, khiến cho “làng xóm yên vui”. Đặc biệt, vào 
cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt đem quân đánh 
vào đất Tống, cùng với nhiều dòng họ khác ở biên 
giới phía Bắc như họ Giáp/Thân ở Lạng Châu (Bắc 
Giang, nam Lạng Sơn), họ Nùng ở Quảng Nguyên 
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(Cao Bằng), họ Vi ở Tô Mậu (đông Bắc Giang, tây 
Quảng Ninh), họ Hoàng ở Vĩnh An (đông bắc 
Quảng Ninh)..., họ Hà ở Vị Long cũng tích cực 
tham gia cuộc tấn công này. Thân phụ của Hà 
Hưng Tông đưa một đạo quân “Thổ binh” theo 
quân chủ lực triều Lý đánh vào hệ thống căn cứ 
quân sự của quân Tống dọc biên giới và bao vây 
thành Ung Châu (Nam Ninh). Ông chỉ huy đạo 
quân xông pha nơi trận tiền, lập được chiến công, 
“bắt tướng giặc, dâng tù binh”. Sau thắng lợi, vua 
Lý Nhân Tông (1072-1128) ban thưởng, thăng 
chức cho ông là Hữu đại liều ban Đoàn luyện sứ. 
Ông tiếp tục thực thi một chính sách khoan dung, 
giảm nhẹ phú thuế, khiến cho đời sống dân chúng 
trong vùng được no đủ. Trị sở và nơi ở của quan 
Hữu đại liêu ban trở thành địa điểm tụ hội 
thường xuyên của nhiều quan khách và thường 
dân. Văn bia chép: “Thuế thu chín phần lấy một, 
thóc lúa đầy kho, khách khứa ba ngàn, cửa nhà 
(đông vul) như chợ”. 

Tấm bia tập trung viết về Hà Hưng Tông, ngay 
dòng mở đầu đã chép: “Quan coi châu VỊ Long, 
tước Phò kỳ lang (tức là Phò mã, con rể nhà vua), 
Đô tri tả vũ vệ Đại tướng quân, Kim tử quang lộc 
Đại phu, Kiểm hiệu Thái phó; Đồng trung thư môn 
hạ Bình chương sự, kiêm Quản nội khuyến nông 
sự, Thượng trụ quốc, ăn lộc phong ấp ba nghìn 
chín trăm hộ, ăn lộc thực phong chín trăm hộ”. 
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Khi Hà Hưng Tông mới có 9 tuổi, vua Lý Nhân 
Tông đã cho triệu về kinh gả em gái là công chúa 
Khâm Thánh cho: “Năm Định Ty, niên hiệu Anh 
Vũ Chiêu Thắng, bấy giờ Thái phó (Hà Hưng 
Tông) mới lên chín tuổi, chiếu đóng ấn son, vời về 
sân đỏ, số tiên lựa chọn, kết bạn em vua”, nhưng vì 
“Thái phó còn nhỏ, nên xin được về nấp bóng cha 
mẹ”. Đến năm sau (1078), “Thái phó lên mười tuổi, 
nhà vua lại sai quan Nội phụ văn tư Lang trung là 
Kiểu Nghĩa, mật mang Thánh chỉ, thẳng tới ấp 
phong, đón trẻ thơ nơi hoang vắng, cho gang tấc 
gần gũi mặt rồng, kết duyên cùng công chúa Khâm 
Thánh và phong chức Tả đại liêu ban”. 

Bốn năm sau, vào mùa đông năm Nhâm Tuất 
(1082), nhà vua mở tiệc lớn tiễn công chúa về nhà 
chồng. Thái phó Hà Hưng Tông sắm sửa linh đình 
lễ vật đón dâu, nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, dân 
chúng quanh vùng “xem đông như đi hột”. 

Năm 1085, cha mẹ của Hà Hưng Tông đều lần 
lượt qua đời, công chúa cùng chồng chịu tang. 

Năm Bính Dần (1086), vua Lý Nhân Tông 
xuống chiếu, ban cho Thái phó được tiếp tục kế 
tiếp chức vụ của cha, vẫn giữ tước cũ là Tả đại 
liêu ban, kiêm thêm chức Tr1 châu VỊ Long thú 
Tiết độ sứ, Kim tử quang lộc Đại phu, Kiểm hiệu 
Thái phó. 

Đối chiếu với thư tịch cổ Việt Nam, sách Đại 
Việt sử ký toàn thư chép: “Nhâm Tuất, [Anh Vũ 
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Chiêu Thắng] năm thứ 7 [1082], (Tống Nguyên 
Phong năm thứ 5). Mùa xuân, gả công chúa 
EKhâm Thánh cho Châu mục châu Vị Long là Hà 
Di Khánh”'. Như vậy, có nhiều chi tiết xuất nhập 
giữa văn bia và chính sử: về thời gian phong 
chức, năm gả công chúa..., nhưng có một sự kiện 
thực sự đã diễn ra là vị Châu mục châu Vị Long 
họ Hà được nhà vua gả công chúa. Gần đây, 
trong một cuộc hội thảo về các danh nhân họ Hà 
châu VỊ Long - Tuyên Quang và giá trị tấm bia 
chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, các nhà khoa học đã 
đưa ra nhận định nhân vật lịch sử Hà Hưng 
Tông được ghi trên tấm bia chùa Bảo Ninh Sùng 
Phúc và Hà Di Khánh chép trong thư tịch cổ là 
một người. 

Vào năm 39 tuổi (năm 1107), Hà Hưng Tông 
đã tự xuất tiền của, tập trung hương lão, chọn 
đất, tìm gỗ, kén thợ giỏi, hưng công kiến thiết 
ngôi chùa Bảo Ninh Sùng Phúc. Quang cảnh 
xây dựng rầm rộ được văn bia miêu tả: “Đẽo gỗ 
rừng chan chát, chuyển quang sọt rộn ràng”. 
Ngôi chùa được dựng trên một kiến trúc quy mô 
bề thế và trữ tình: “Xà uốn cong cong, ngõ cầu 
vông bắc nhịp; mái hiên xòe cánh, như chim 


chóc tung bay”. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sdd, t.L tr.281. 
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Tấm bia cổ được khắc dựng sau khi hoàn 
thành ngôi chùa, đã khẳng định công lao giữ vững 
an ninh và xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa 
trong gần 200 năm dưới triều Lý của 15 đời họ Hà 
trên vùng đất cổ Chiêm Hóa, Tuyên Quang; đồng 
thời, cũng bổ sung thêm tư liệu ghi nhận hiệu quả 
chính sách đoàn kết dân tộc của vương triều Lý 
trong việc quản lý biên cương trên vùng đất phía 
Bắc nước ta. 
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DƯƠNG TỰ MINH HAI LẦN ĐƯỢC LÀN PHÙ NIÃ 
TRIỀU LÝ 


Nhằm củng cố khối đoàn kết dân tộc và bảo vệ 
quốc gia thống nhất, vương triều Lý đã thi hành 
nhiều chính sách tích cực đối với các dân tộc thiểu 
số và thu được hiệu quả đáng kể. Cụm từ “nhu 
viễn” (tức là mềm mỏng đối với phương xa) được 
xuất hiện dưới triều Lý và sau này dần trở thành 
định chế của các triều đại kế tiếp trong chính 
sách quan trọng đối với các dân tộc thiểu số (nhất 
là tại các vùng biên cương xa xôi). 

Đặc biệt, vào thế kỷ XI vùng biên cương phía 
Bắc, là nơi thường xuyên xảy ra những vụ tranh 
chấp quyết liệt, căng thẳng, giằng co giữa triều Lý 
và triều Tống. Vì vậy, các vua triều Lý nhằm thu 
phục các dân tộc thiểu số để tăng cường, bổ sung 
cho lực lượng bảo vệ vùng đất nóng bỏng, đã thực 
hiện khá nhiều cuộc hôn nhân của các công chúa 
với các thủ lĩnh, tù trưởng dân tộc phía Bắc. Theo 
thư tịch cổ, từ năm 1029 triều vua Lý Thái Tông 
đến năm 1167 triều vua Lý Anh Tông có 9 công 
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chúa đã được gả cho tù trưởng các châu thuộc 
vùng trung du, thượng du Bắc Bộ. Trong đó, 
Dương Tự Minh, Thủ lĩnh phủ Phú Lương là một 
trường hợp đặc biệt không riêng của triều Lý, mà 
cả trong toàn bộ lịch sử dựng nước và giữ nước 
của Việt Nam. 

Chỉ trong vòng 17 năm, Dương Tự Minh đã 
được hai vua Nhân Tông và Anh Tông, cho phép 
cưới hai công chúa ở hai thời điểm khác nhau. Sử 
sách chép: “Pháng 12 năm 1127, [vua Lý Nhân 
Tông], đem công chúa Diên Bình gả cho Thủ lĩnh 
phủ Phú Lương là Dương Tự Minh”' và “đến 
tháng 2-1144 [vua Lý Anh Tông] đem công chúa 
Thiều Dung gả cho Dương Tự Minh, phong Tự 
Minh làm Phò mã lang]”. 

Vì sao Dương Tự Minh, một thủ lĩnh dân tộc 
lại được các vua triều Lý ưu đãi trọng hậu đến 
vậy? Dương Tự Minh dân tộc Tày, vốn là người xã 
Quan Triều, huyện Phú Lương, phủ Phú Bình 
(nay là phường Quan Triều, thành phố Thái 
Nguyên). Sau khi trở thành con rể (Phò mã), vào 
năm 1142 Dương Tự Minh được vua Lý Anh Tông 
quyết định cử đi Quảng Nguyên thực hiện chức 
trách chiêu tập người trong châu trước kia bị xiêu 
giạt, trốn tránh. Đây là lần đầu tiên và cũng là 
duy nhất triều Lý tiến hành đưa quan chức đi tập 


1, 9. Đại Việt sử ký toàn thư, Sdd, t.L, tr.295, 315. 
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hợp, chiêu tập dân chúng lưu tấn trên vùng núi 
phía Bắc. Nguyên nhân là do vùng đất này bị 
quân Tống xâm chiếm một thời gian, triều Lý 
cùng các biên thần đã đấu tranh không khoan 
nhượng, buộc phía Tống phải hoàn trả. Nhưng 
trong thời kỳ bị ngoại bang xâm lược, dân chúng 
đã bỏ đi nơi khác trốn tránh, mưu sinh, khiến cho 
nhà cửa, đồng ruộng hoang tàn. Vì vậy, Phò mã 
Dương Tự Minh mang sứ mệnh của triều đình 
kêu gọi, hô hào nhân dân trở lại quê hương ổn 
định cuộc sống và sản xuất, nhằm mục đích sâu 
xa là tạo một hậu thuẫn vững chắc cho việc bảo vệ 
biên cương phía Bắc. 

Thư tịch không cho biết kết quả cụ thể tại 
vùng đất Quảng Uyên của Dương Tự Minh, 
nhưng có thể khẳng định ông đã hoàn thành xuất 
sắc lệnh chỉ của triều Lý. Vì chỉ không đầy một 
năm sau, tháng 8 năm 1143, vua Lý Anh Tông lại 
ban chiếu cho Dương Tự Minh được “cai quản việc 
công các khe động dọc theo biên giới về đường bộ”. 
Tiếp theo, cũng chỉ 6 tháng sau ông lại được gả 
công chúa Thiều Dung và được ban chức Phò mã 
lang. Đây là những minh chứng rõ ràng về sự tín 
nhiệm cao của nhà vua cùng triều thần đối với tài 
năng và đức độ của vị Phò mã Tù trưởng phủ Phú 
Lương. Được giao quản lý biên giới, nơi các dân 
tộc thiểu số sinh sống dọc theo đường bộ phía Bắc 
là một trọng trách vô cùng khó khăn và vất vả, 
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nhưng Dương Tự Minh đã chứng tỏ là một viên 
quan trấn thủ xuất sắc và có tài. Ông đã chỉ huy 
quân dân vùng biên đánh bại đám giặc Đàm Hữu 
Lượng cầm đầu từ nước Tống sang cướp bóc, 
chiếm giữ động Cát Khê của châu Quảng Nguyên 
vào tháng 8 năm 1145. 

Tính từ khi sử sách ghi chép lần đầu vào năm 
1127 cho đến năm 1150, lúc phải chịu oan uống, 
bị lưu đày đến vùng Điểm Sơn xa xôi và mất ở đó, 
Dương Tự Minh đã có hơn 20 năm làm quan dưới 
ba triều vua Lý Nhân Tông (1072-1128), Lý Thần 
Tông (1128-1138) và Lý Anh Tông (1138-1175). 
Ông nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, thương 
dân, mẫn cán, tài giỏi. Trong thời gian giữ chức 
vụ trấn thủ vùng biên cương suốt dọc từ Phú 
Lương, Thái Nguyên đến Quảng Nguyên, Cao 
Bằng, ông đã để lại nhiều chiến công cùng những 
đóng góp xuất sắc cho việc bảo vệ vùng biên giới 
phía Bắc. Những vùng đất mà Dương Tự Minh 
đến trấn trị, từ rừng núi xa xôi như Cao Bằng, 
Bắc Kạn đến Bắc Giang, Bắc Ninh đều có các di 
tích gh1 nhớ công tích của ông. 

Thái Nguyên, nơi sinh ra và là nơi chứng kiến 
những ngày cuối đời của ông, có rất nhiều địa 
phương kính cẩn đưa Dương Tự Minh làm Thành 
hoàng làng, quanh năm hương khói, để tưởng nhớ 
đến người con yêu quý của quê hương đã cống hiến 
trọn đời cho công cuộc bảo vệ biên cương Tổ quốc. 
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Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, có 
gần 100 di tích thờ Dương Tự Minh, trong đó 
72/112 đình (chiếm 64% tổng số đình trong tỉnh) 
và 22/49 đến (chiếm 44,9% tổng số đền). Đền 
Đuổm (Điểm Sơn) thuộc xã Động Đạt, huyện Phú 
Lương, Thái Nguyên là nơi thờ chính Dương Tự 
Minh. Đền Đuổm hiện còn lưu giữ được nhiều sắc 
phong, câu đối, hoành phi, các tư liệu dân gian 
liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Dương Tự 
Minh. Đặc biệt có 11 đạo sắc của các triều vua từ 
đời Lê đến đời Nguyễn ban phong, để ca ngợi công 
đức của Dương Tự Minh, cho phép dân làng các 
nơi được phụng thờ ông. 

Vương triều Lý trên cơ sở giải quyết ổn thỏa 
vấn đề dân tộc bằng chính sách vừa ôn hòa, mềm 
dẻo, vừa dứt khoát, kiên quyết đã tạo nên một 
hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng các dân tộc 
thiểu số. Song song với việc tập trung xây dựng 
củng cố chính quyền trung ương, triều Lý còn chú 
trọng thiết lập mối quan hệ bền chặt, hữu cơ giữa 
quyền lực của Nhà nước và quyền lực của các thế 
lực thổ tù, tù trưởng tại các địa phương. Đây là 
một bài học kinh nghiệm để quản lý quốc gia có 
nhiều dân tộc cùng sinh sống được bền chặt, duy 
trì ổn định và an ninh biên giới trong hơn 200 
năm tổn tại của triều Lý. 
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THÁI SƯ TRẦN NHẬT DUẬT 
(QUẨN LÝ BIÊN CƯỮNG PHÍA BẮC 


Trần Nhật Duật là con trai thứ sáu của vua 
Trần Thái Tông, là em vua Trần Thánh Tông. 
Ông sinh năm Ất Mão, niên hiệu Nguyên Phong 
thứ 5 (1255) đời vua Trần Thái Tông tại kinh 
thành Thăng Long. Khi Trần Nhật Duật mới 3 
tuổi, quốc gia Đại Việt đã phải trải qua cuộc 
kháng chiến ác liệt và anh dũng chống lại quân 
xâm lược Mông Cổ năm 1258. Sau chiến thắng 
vang đội đó, quân Mông - Nguyên chưa từ bỏ 
mộng bành trướng xuống phía Nam và Đại Việt 
vẫn là mục tiêu cần phải xâm lược của chúng. 
Trong 27 năm tiếp theo (1258-1285), triều Trần 
tranh thủ thời gian đất nước thanh bình, nhanh 
chóng thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, sản xuất 
nông nghiệp và đã thu được nhiều thành tựu to 
lớn. Năm 13 tuổi (1267), vua anh Trần Thánh 
Tông phong cho Nhật Duật làm Chiêu Văn vương, 
đồng thời theo quy định chung của vương triều 
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Trần, ông được thụ hưởng một trang ấp rộng lớn 
để sản xuất kinh tế và được thành lập một đội 
quân bản bộ của riêng mình. Lúc đất nước hòa 
bình, các vương hầu đều chỉ huy điều hành sản 
xuất nông nghiệp “tự cấp tự túc”, rèn tập quân sĩ 
tại phủ đệ, thái ấp được chia, hằng tháng theo 
quy định đều có về kinh thành Thăng Long chầu 
vua. Một khi có chiến tranh hoặc việc nguy cấp, 
các vương hầu quý tộc Trần lại đem quân đội 
riêng ra hỗ trợ, giúp rập hoàng triều đánh giặc, 
giải quyết mọi vướng mắc cho triều đình. Sử gia 
Ngô Sĩ Liên đã ca ngợi chế độ phân phong lập ấp 
này của triều Trần như sau: “Theo quy chế nhà 
Trần, các vương hầu đều ở phủ đệ nơi hương ấp 
của mình, khi chầu hầu thì đến Kinh đô, xong 
việc lại về phủ đệ. Như Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp, 
Thủ Độ ở Quắc Hương, Quốc Chẩn ở Chí Linh đều 
thế cả... Vả lại, như năm Định Ty đời Nguyên 
Phong (tức đầu năm 1258), giặc Nguyên sang 
cướp, các vương hầu cũng đem gia đồng và hương 
binh, thổ hào làm quân Cần vương. Trong sự biến 
đời Đại Định lại đem người thôn trang sắm sửa 
nghi trượng đi đón vua, đó cũng làm vững thế 
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“duy thành” vậy”. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1998, t.IT, tr.32. 
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Năm 1330, Trần Nhật Duật mất khi ông đang 
giữ chức Thái sư, hưởng thọ 76 tuổi. Các sử thần 
đánh giá ông là một người thông minh, có kiến 
thức sâu rộng nhiều lĩnh vực, nhất là ngoại ngữ: 
Nhật Duật thích giao du với người nước ngoài, 
thường cưỡi voi đến chơi thôn Bà Già (nơi triều Lý 
đưa tù binh Chiêm Thành đến ở, nay thôn Phú 
Gia, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội vẫn 
còn ngôi chùa Bà Già), có khi ba, bốn ngày mới về. 
Lại hay đến chơi thôn Tường Phù, nói chuyện với 
nhà sư người Tống, ở lại cả đêm trao đổi về đạo 
Nho, sáng hôm sau mới về. Người nước ngoài khi 
đến kinh đô, nghe tiếng thường đến chơi nhà ông. 
Nếu là khách Tống thì ông kéo ghé ngồi gần, 
chuyện trò suốt buổi. Nếu là người Chiêm hay 
người các Man khác, thì đều theo phong tục nước 
họ mà tiếp đãi. Vua Nhân Tông thường nói: Chú 
Chiêu Văn có lẽ là kiếp sau của bộ lạc Phiên (chỉ 
các dân tộc thiểu số). Mỗi khi giao thiệp với sứ 
thần nhà Nguyên, không cần dùng người thông 
ngôn, thường cầm tay, uống rượu với nhau, vui vẻ 
như bạn quen biết. Có lần sứ thần triều Nguyên 
đã ngờ ông là người phương Bắc, hỏi rằng: “Ông 
hẳn là người ở Chân Định sang làm quan bên 
này”. Nhật Duật đã cố gắng giải thích, nói mình 
là người gốc ở Đại Việt, nhưng họ vẫn không tin. 
Nguyên nhân là do hình dáng và tiếng nói của 
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Nhật Duật giống như người xuất thân từ Chân 
Định ở phương Bắc. 

Vào đời vua Nhân Tông, có sứ thần nước Sách 
Mã Tích (tên gọi Xingapo thời cổ) sang cống, triều 
đình không tìm được người phiên dịch, chỉ có 
Nhật Duật dịch được. Sau khi sứ thần về, các bạn 
đồng liêu hỏi sao lại biết được tiếng nước ấy, ông 
nói đời Thái Tông khi có đoàn sứ nước ấy sang, tôi 
có giao du mạn đàm, nên hơi hiểu được ngôn ngữ 
của họ. 

Sử còn chép thêm, Nhật Duật là “người có độ 
lượng, hòa nhã, dù mừng hay giận không bao giờ 
lộ ra nét mặt... lúc gặp việc thù tùy cơ ứng biến, 
rất mạnh dạn về việc đánh giặc”!. 

Vào niên hiệu Thiệu Bảo thứ 2 (1280) của đời 
vua Trần Nhân Tông (1279-1293), xảy ra sự kiện: 
một tù trưởng ở Đà Giang (nay thuộc các tỉnh Hòa 
Bình, Phú Thọ, Sơn La) là Trịnh Giác Mật tập 
hợp dân chúng trong vùng, nổi lên làm loạn. Thời 
gian này, Trần Nhật Duật đang được triều đình 
giao cho trấn giữ đạo Đà Giang, nhà vua liền sai 
ông đi phủ dụ Giác Mật. Trước hết, Nhật Duật 
cho quân thuộc hạ đi do thám tình hình thực lực 
của Giác Mật, biết tin tù trưởng họ Trịnh phái 
người đến quân doanh của ông và bày tỏ lòng 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sẻd, 
t.L, tr.605. 
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thành: “Mật tôi không dám trái mệnh. Nếu ân 
chúa (chỉ Trần Nhật Duật) một mình một ngựa 
đến trại tôi, thì Mật xin hàng”!. 

Nhật Duật liền nhận lời, ước hẹn ngày giờ 
đến. Tướng lĩnh và quân sĩ lo ngại nguy hiểm, đều 
ngăn ông không nên đi. Nhưng Nhật Duật vẫn 
quyết tâm thực hiện lời hứa, chỉ đem theo vài tiểu 
đồng. Ông an ủi các tướng sĩ: “Nếu chẳng may nó 
giáo giỏ với ta thì triều đình còn có vương khác 


”*. Khi ông cùng các gia nhân đến trại, quân 


đến 
lính của Giác Mật dàn vây thành nhiều lớp và đều 
cầm giáo thương chĩa vào bên trong trại với bộ 
mặt đằng đằng sát khí, nhằm uy hiếp tinh thần. 
Nhật Duật bình tĩnh, tự tin, để mọi người ở bên 
dưới, chỉ một mình tay không trèo lên trại. Trịnh 
Giác Mật chạy ra mời ông cùng ngồi đàm đạo. 
Nhật Duật vốn nổi tiếng là người thông thạo ngôn 
ngữ và phong tục của nhiều dân tộc thiểu số, nên 
ông nhanh chóng thu phục được Giác Mật và đồng 
đảng. Trong bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn của 
Trại chủ Giác Mật, ông dùng tay ăn bốc và uống 
rượu bằng mũi theo đúng tập quán của dân chúng 
địa phương, khiến cho “người Man thích lắm”. 

Chỉ vài ngày sau khi ông đến doanh trại, Giác 
Mật đem toàn bộ gia thuộc và quân lính đến đầu 
hàng. Triều thần và tướng sĩ rất vui mừng và kính 


1, 9. Đại Việt sử ký toàn thư, Sảd, t.IL, tr.46. 
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phục, vì chỉ bằng lời nói chân tình và lòng quả cảm 
của Nhật Duật, không cần tốn một mũi tên mà 
toàn bộ vùng Đà Giang đã thuộc về triều Trần. 
Nhật Duật đã đưa cả gia đình vợ con của Giác 
Mật về Kinh đô Thăng Long vào chầu vua, Nhân 
Tông đặc biệt khen ngợi biệt tài dụ hàng của ông. 
Nhà vua cho Giác Mật trở lại Đà Giang, lưu giữ 
con trai của Giác Mật ở Thăng Long giao cho 
Nhật Duật chăm sóc, nuôi dưỡng. Sử chép: “Ông 


mến nuôi hết lòng, xin triều đình ban tước 


Thượng phẩm và cho vào trông ao cá, sau trưởng 
thành lại cho về với gia đình”!. 

Với sự hiểu biết thấu đáo về ngôn ngữ, tập tục 
và văn hóa bản địa của các dân tộc thiểu số nơi 
mình trấn trị Thái sư Chiêu Văn vương Trần 
Nhật Duật đã có những điều kiện cơ bản và lợi thế 
để hoàn thành trọng trách của một biên thần triều 
Trần, giúp ông có thể thu phục lòng tin của dân 
chúng trong vùng, củng cố và giữ vững biên cương 
phía Bắc Đại Việt trong các thế kỷ XII - XIV. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sa, t.II, tr.46. 
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TRẦN KHÁNH DƯ 
TR0N6 KHÁNG HIẾN CHỐNG MÔNG - NGUYÊN 


Nhắc đến Trần Khánh Dư, mọi người đều 
luôn nhớ tới một vị tướng thủy quân tài giỏi đã 
tham gia cả ba cuộc kháng chiến chống Mông - 
Nguyên cùng những giai thoại (ca ngợi và chê 
trách) về ông. Vào năm 1258, ông là một trong 
những vị tướng trẻ dũng cảm, thường lựa lúc 
quân địch sơ hở bất ngờ tiến đánh, lập được nhiều 
chiến công lớn, được phong Phiêu ky Đại tướng 
quân. Vua Trần Thánh Tông yêu mến, khen là 
người có trí lược, coi như con nuôi gọi là “Thiên tử 
nghĩa nam”. Sau đó, Trần Khánh Dư bị khép tội 
dám yêu và quan hệ tình cảm sâu đậm với công 
chúa Thiên Thụy (đã được hứa gả cho Trần Quốc 
Nghiễn, con trai trưởng của Hưng Đạo vương 
Trần Quốc Tuấn). Khánh Dư bị cách mọi chức 
tước, tịch thu gia sản, phải trở về buôn bán than 
tại vùng quê hương ở Chí Lĩnh, Hải Dương. 

Năm 1282, khi Đại hội vương hầu quý tộc 
diễn ra tại Bình Than bàn kế chống giặc Mông - 
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Nguyên, vua Trần Nhân Tông gặp và tha tội, cho 
Khánh Dư tham gia dự bàn. Ông đã góp nhiều ý 
kiến quý báu trong việc phòng thủ và tiến đánh, 
triều Trần lại trao cho Khánh Dư chức Phó Đô 
tướng quân đóng quân ở vùng Vân Đồn, bảo vệ 
vùng biển đông bắc Đại Việt. 

Khi là tướng chỉ huy quân thủy tại Vân 
Đồn, Trần Khánh Dư đã thực hiện một cách 
triệt để sử dụng hàng nội hóa. Cảng biển Vân 
Đồn là nơi qua lại, buôn bán của nhiều thương 
khách ngoại quốc, trong số đó lái buôn phương 
Bắc chiếm đa phần. Vì vậy, quần áo, đồ dùng 
của phương Bắc chiếm tỷ lệ rất lớn. Trần Khánh 
Dư đã ra lệnh quân tại trấn Vân Đồn không 
được đội nón của phương Bắc, sợ rằng khi chiến 
sự nổ ra, rất khó phân biệt được quân ta và kẻ 
địch. Ông đưa ra một quy định tất cả quân lính 
trấn giữ Vân Đồn đều phải đội nón Ma Lôi (một 
làng nổi tiếng ở vùng Hồng Lộ (Hải Dương) về 
sản phẩm đan nón bằng cật tre), ai trái quân 
lệnh sẽ bị trỊ tội nặng. 

Quân Nguyên tiến hành cuộc xâm lược lần 
thứ ba vào Đại Việt bắt đầu từ tháng 12-1287. 
Chúng chia làm ba đường tiến công, trong đó có 
hai cánh quân bộ từ phía bắc Đại Việt (từ Vân 
Nam và từ Quảng Tây) và một cánh quân thủy 
theo đường biển đông bắc đánh vào. Thống lĩnh 
đội quân thủy gồm 1 vạn 8 nghìn người là hai 
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viên Tham tr1 chính sự là Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp. 
Đoàn chiến thuyền của quân Nguyên vào giữa 
tháng 12-1287, xuất phát từ vùng cửa biển Khâm 
Châu (Quảng Đông) vào vùng đông bắc Đại Việt. 
Sau mấy ngày, đoàn chiến thuyền đi qua cửa biển 
Vạn Ninh (Móng Cái), tướng Nhan đức hầu là 
Trần Da phục quân trên núi Ngọc Sơn chặn đánh, 
quân Nguyên bao vây núi đánh lại được. Sau đó, 
chiến thuyền của hai viên tướng giặc tiến thẳng 
đến cửa biển An Bang (Quảng Yên), tại đây đội 
thủy quân của Trần Khánh Dư giao chiến nhưng 
bất lợi, đành phải rút lu. 

Thượng hoàng Trần Thánh Tông biết tin, sai 
Trung sứ triệu Khánh Dư về triều luận tội. Khánh 
Dư điềm tĩnh nói với Trung sứ: “Theo quân pháp 
mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất hai, ba 
ngày, để mưu lập công, rồi về chịu tội búa rìu cũng 


331 


chưa muộn”!. May mắn thay, Trung sứ nghe lời 
giãi bày chân thực của Trần Khánh Dư cũng đồng 
ý thuận theo. 

Bản thân Trần Khánh Dư là một viên tướng 
lão luyện, am hiểu binh thư, thông hiểu chiến 
lược, chiến thuật quân sự. Ông đã viết lời tựa cho 
tập Vạn Kiếp tông bí truyền thư của Trần Quốc 
Tuấn với một tri thức lý luận uyên bác và thực tế 
từng trải nơi trận mạc. Vì vậy, ông dự đoán chính 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.II, tr.60. 
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xác, sau khi đoàn thuyền chiến đã khá thuận lợi 
vào được vùng biển đông bắc, đoàn thuyền vận 
lương sẽ kế tiếp đi sau. Chính lúc này kẻ địch sơ 
hở, nghĩ rằng thủy quân ta thua trận, không còn 
sức chiến đấu, đang còn phải ẩn nấp, chấn chỉnh 
quân ngũ. Cho nên, Khánh Dư thu thập quân lính 
còn lại, phục kích chờ đoàn thuyền lương đến. 
Quả nhiên, chỉ một vài ngày sau, đoàn thuyền 
vận lương nặng nề do Giao Chỉ hải thuyền vạn hộ 
Trương Văn Hổ chỉ huy đi vào vùng biển Quảng 
Ninh. Trần Khánh Dư bất ngờ cho quân tập kích 
tại Vân Đôn. Quan quân Trương Văn Hổ cố gắng 
thu tàn lực chạy về phía vùng biển Lục thủy (Cửa 
Lục, Hòn Gai), nhưng tại đây quân ta đổ ra đánh 
càng đông hơn. Tướng Trương Văn Hổ thua chạy, 
vội vàng đổ cả lương thực xuống biển, để thuyền 
nhẹ tẩu thoát về Hải Nam. Các thuyền vận lương 
của các viên tướng khác như Phí Củng Thìn, Từ 
Khánh gặp gió bão đều phải trôi dạt về tập trung 
ở đảo Quỳnh Châu (Hải Nam). Quân dân triều 
Trần thu được thắng lợi to lớn “bắt được quân 
lương khí giới của giặc nhiều không kể xiết, tù 
binh cũng rất nhiều”. Bộ chính sử của triều 
Nguyên là Nguyên sử cũng phải chép về thất bại 
năm 1288 của Trương Văn Hổ (tuy rằng còn xa với 
con số thiệt hại thực tế): “Quân ta (chỉ quân Nguyên) 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sa, t.II, tr.60. 
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bị chết 220 người, chìm mất 11 chiếc chiến thuyền, 
mất hơn 14.300 thạch lương”. 

Chiến thắng Vân Đồn đầu năm 1288 mang 
một ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ thắng lợi cuộc 
kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên của 
quân dân triều Trần. Từ đây trở đi, quân Nguyên 
thường xuyên lâm vào cảnh thiếu thốn lương 
thực, thực phẩm, chúng vừa phải chống đỡ với 
những trận phản kích của triều Trần, lại vừa phải 
tìm cách cướp bóc để đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
hằng ngày của hàng chục nghìn quân đội. Vì vậy, 
chiến thắng đoàn thuyền vận lương Trương Văn 
Hổ của Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư được 
triều Trần đánh giá rất cao. 

Sử gia Ngô Thì Sĩ đã đưa ra nhận định xác 
đáng về kết quả trận chiến này: “... Trận thắng ở 
Vân Đồn của Khánh Dư rất kỳ diệu và là căn bản 
cho trận thắng sau đấy... Trận đón đánh ở Vân Đồn 
là chẹt con hổ giấy mà cưóp lấy môi, lòng tham lam 
hau háu mà không được thỏa vốn đã bị bẻ răng 
móng và dập gẫy răng rồi. Mưu tính liệu và công 
thắng địch của Khánh Dư cũng vĩ đại thay”. 

Sử chép năm 1339, Nhân Huệ vương Trần 
Khánh Dư chết, theo đoán định của các nhà 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.II, tr.60. 
3. Đại Việt sử ký tiền biên, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1997, tr.374-375. 
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nghiên cứu, khi đó ông cũng đã bước qua tuổi 100. 
Vào những thập niên đầu của thế kỷ XIV, Trần 
Khánh Dư đang ở độ tuổi “xưa nay hiếm” cũng vẫn 
tích cực tham gia dẹp loạn cho triều Trần. Năm 
Hưng Long thứ 20 (1312) đời vua Trần Anh Tông, 
ông vẫn còn chỉ huy một đội thuyền chiến theo 
đường biển đến thu phục Chiêm Thành. Năm Đại 
Khánh thứ 3 (1316) đời vua Trần Minh Tông, triều 
đình lại cử ông đi xét duyệt sổ lính, số dân ở Nghệ 
An. Cả cuộc đời của Trần Khánh Dư đã ra Bắc vào 
Nam, nổi danh là một lão tướng thủy quân dạn 
dày chinh chiến, sống trải qua 4 đời vua, lập được 
nhiều chiến công hiển hách. Trần Khánh Dư trấn 
giữ vùng đông bắc Đại Việt, khiến cho vùng biển 
nơi đây thanh bình trong hơn nửa thế kỷ. Dân 
chúng đã lập đền thờ Trần Khánh Dư ở Vân Đồn, 
thường xuyên chiêm bái hương đăng, để tưởng nhớ 
đến những đóng góp hiệu quả của ông đối với 
kháng chiến chống Mông - Nguyên và vùng biển 
đông bắc triều Trần. Ngô Thì Sĩ tổng kết cuộc đời 
binh nghiệp của ông như sau: “Khánh Dư làm 
tướng, có công đánh giặc Nguyên, trải thờ bốn 
triều vua, là bề tôi thất của một đời. Ngoài Hưng 
Đạo vương [Trần Quốc Tuấn] ra có thể so sánh với 
Chiêu Văn vương [Trần Nhật Duật]”'. 


1. Đại Việt sử ký tiền biên, Sđd, tr.437-438. 
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PHỤ ĐẠO HÀ ĐẶC, HÀ HƯƠNG 
ĐÁNH BIẶC MNG - NGUYÊN 


Thắng lợi to lớn của cuộc phản kích chống 
quân Mông - Nguyên lần thứ hai năm 1285 do 
vương triều Trần lãnh đạo, có sự đóng góp tích 
cực, hiệu quả của nhân dân các dân tộc từ miền 
Trung đến biên giới phía Bắc. Vào những tháng 
đầu mùa hè năm 1285, cánh quân của Toa Đô từ 
Nghệ An tiến ra Thanh Hóa đã bị Đại toát Đại 
liêu (đứng đầu một đại xã) Lê Mạnh, người ở 
hương Yên Duyên (nay thuộc huyện Quảng 
Xương, Thanh Hóa) chỉ huy dân địa phương đánh 
chặn dọc ven biển. Tấm bia đá hiện vẫn được lưu 
giữ tại chùa Hưng Phúc (thường được gọi là chùa 
Kênh), soạn vào năm Khai Thái nguyên niên 
(1324) cung cấp nhiều tư liệu lịch sử về cuộc chiến 
đấu này. Chùa Hưng Phúc trước kia thuộc địa 
phận hương Yên Duyên, phủ Thanh Hóa (nay 
thuộc xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, tỉnh 
Thanh Hóa). Nội dung của bài ký và lời tựa khắc 
trên bia chùa Hưng Phúc (Hưng Phúc tự bì mình 
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tịnh tụ), cho biết: “Hữu tướng giặc là Toa Đô, dẫn 
quân theo đường biển. Quân giặc đi tắt theo 
đường Cổ Khê, dẫn vào trong hương. Ông Lê Công 
(tức Lê Mạnh) đốc suất mọi người ra phòng ngự Ở 
bến Cổ Bút (nay thuộc thôn Yên Nam, xã Quảng 
Hải, huyện Quảng Xương), đánh nhau với quân 
giặc. Quân giặc [bị đánh] hầu như không có đường 
lui chạy...”. Ñgười soạn văn bia ca ngợi hành động 
quả cảm của Lê Mạnh: “Về việc [đánh giặc] thực 
nhờ công của ông vậy”. 

Nếu như ở miền Trung, cánh quân của Toa Đô 
đang lao đao chống đỡ với các cuộc phản kích của 
đội quân chính quy do những viên tướng tài giỏi 
triều Trần như Trần Quang Khải, Trần Đạo Tái, 
Trần Đức Việp chỉ huy... và những cuộc tập kích 
của dân quân vùng ven biển, thì ở phía Bắc, các 
viên tướng Thoát Hoan, Aríc Kharya cùng đồng 
đảng cũng đang phải liều chết để nhanh chóng về 
nước theo hướng đông bắc biên giới Đại Việt - 
Mông Nguyên. Vùng núi Lạng Sơn, với sự hoạt 
động tích cực của các đội dân binh người Tày, do 
Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lãnh đứng đầu đã 
khiến cho toán quân Mông - Nguyên hộ tống và 
bọn hàng thần Trần Kiện phải bỏ xác tại trại Ma 
Lục, Chi Lăng, Lạng Sơn. Một cánh quân Mông - 
Nguyên khác tranh thủ thời cơ định tấu thoát 
theo con đường biên phía Bắc về Vân Nam. Theo 
kiến giải của giới nghiên cứu: đây chính là đội 
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quân của viên tướng Naxirútdin (Nạp Tốc Lạt 
Định) khi tiến vào Đại Việt từng giáp chiến với 
quân Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật tại trại 
Thu Vật (thuộc huyện Yên Bình, Yên Bái) vùng 
thượng lưu sông Lô. Chủ tướng của đạo quân 
Mông - Nguyên suy nghĩ: quân chủ lực của triều 
đình Trần đang tập trung toàn bộ binh lực để truy 
kích đại quân của viên tướng Thoát Hoan và 
chuẩn bị lực lượng đón đánh cánh quân Toa Đô từ 
miền Trung chạy ra, nên khả năng việc phòng giữ 
vùng biên phía Bắc sẽ lơi lỏng. Vì vậy, nhằm 
tránh được sự truy kích của quân dân triều Trần, 
Naxirútdin quyết định lại tháo chạy theo con 
đường lúc đầu vào Đại Việt. Nhưng lúc này, hệ 
thống phòng bị biên cương phía Bắc Đại Việt đã 
được triều Trần và dân binh các dân tộc giăng 
mắc chặt chẽ khắp nơi, sẵn sàng phản công tiêu 
diệt quân xâm lược. 

Khi cánh quân của Naxirútđin chạy trốn qua 
huyện Phù Ninh (nay thuộc huyện Phong Châu, 
Phú Thọ) nhằm hướng về Vân Nam, đã bị dân 
binh địa phương do anh em Phụ đạo họ Hà chỉ 
huy tập kích, khiến cho đám tàn quân phải “thất 
điên bát đảo”. Họ Hà vốn thuộc người dân tộc Tày 
Khao, là một thế lực lớn nhiều đời được thế tập 
chức châu mục, tù trưởng ở vùng Quy Hóa. Vào 
những năm 80 của thế kỷ XIII, Hà Đặc đang là 
Phụ đạo huyện Phù Ninh, theo lời kêu gọi “cử 
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quốc nghênh địch” (cả nước đánh giặc) của vương 
triều Trần, đã cùng với các dân tộc địa phương 
chuẩn bị lực lượng, vũ khí đón đánh giặc Mông - 
Nguyên. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép đầy 
đủ về trận phản kích ngoan cường và rất mưu trí 
của dân binh các dân tộc thiểu số do Phụ đạo Hà 
Đặc, Hà Chương chỉ huy tại vùng núi nay thuộc 
tỉnh Phú Thọ. Theo sử sách: Khi quân Mông - 
Nguyên đến vùng Phù Ninh, chúng đã cho quân 
lính đóng ở động Cự Đà (thuộc xã Tử Đà, huyện 
Phong Châu). Hai anh em Hà Đặc, Hà Chương 
phán đoán trước được hướng rút chạy của giặc, 
đưa dân binh lên lập căn cứ tại núi Trĩ Sơn. Các 
thủ lĩnh chờ đêm tối, dẫn dân binh từ trên núi, 
tập kích vào doanh trại chính của giặc. Có những 
đêm các đội dân binh khua chiêng, trống ầm ï, hò 
reo vang trời, khiến cho quân Mông - Nguyên “ăn 
không ngon, ngủ không yên”, tinh thần chiến đấu 
sa sút. Nhằm tăng thêm sĩ khí cho quân lính, Hà 
Đặc sai người dùng tre đan thành hình nhân to 
lớn, cho mặc quần áo như người thật, đợi khi trời 
tối, cứ dẫn ra dẫn vào. Trên các cây cổ thụ, các 
viên chỉ huy cho dùi thủng những lỗ to, rồi cắm 
vào đấy những mũi tên cực lớn xuyên qua. Quân 
giặc vốn đã hoảng loạn bởi cách đánh du kích, 
“xuất quỷ nhập thần” của dân binh, trông thấy 
những người khổng lô, chúng lại càng sợ hãi, nghĩ 
rằng đang phải đối đầu với một đạo quân có sức 
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khỏe như thần, bắn được những mũi tên xuyên 
cây, cho nên càng không có lòng dạ nào chiến đấu 
nữa. Nhân cơ hội, Phụ đạo Hà Đặc dẫn dân binh, 
đánh thẳng vào trại chính, quân Mông - Nguyên 
đại bại, vứt bỏ binh khí, lương thực trốn chạy. 

Đội quân của Hà Đặc, Hà Chương truy kích 
đến vùng Quảng Nạp (A Nạp), đang bắc cầu qua 
sông, bất ngờ bị toán quân đi sau của giặc chặn 
đánh. Phụ đạo Hà Đặc đã anh dũng hy sinh trong 
chiến trận, Hà Chương bị giặc bắt. Nhân đêm tối, 
lừa khi chúng mất cảnh giác, Hà Chương đã trốn 
thoát và lấy được cờ xí cùng quần áo của giặc, 
đem dâng lên triều đình. Hà Chương xin vua 
Trần cho phép dùng những binh dụng thu được, 
cải trang thành quân Mông - Nguyên, tiến vào 
doanh trại của chúng. Bọn giặc không phát hiện 
ra, Hà Chương lệnh cho quân lính nhanh chóng 
phản kích. Giặc trở tay không kịp, thua chạy tan 
tác, vội vã rút tàn binh về Vân Nam. 

Cho đến nay, trải qua hơn 700 năm, nhân dân 
các dân tộc miền núi phía Bắc vẫn luôn tưởng nhớ 
đến những thủ lĩnh tài ba, lỗi lạc họ Hà của mình. 
Nhiều địa phương đã lập đền thờ hương khói 
quanh năm như miếu thờ Hà Lang ở xã Hiền Đa, 
Cẩm Khê, Phú Thọ, đền Nhược Sơn ở xã Châu 
Quế Hạ, huyện Văn Yên, Yên Bái, thờ Hà 
Chương... Xã Tân Long, huyện Lập Thạch, Phú 
Thọ vẫn còn lưu truyền những giai thoại về thân 
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thế và sự nghiệp chống quân Mông - Nguyên của 
Phụ đạo Hà Đặc... 

Chiến thắng lẫy lừng chống quân Mông - 
Nguyên lần thứ hai năm 1285 đã đi vào lịch sử 
dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt 
Nam. Thắng lợi này đã ghi nhận những cống hiến 
tích cực của các dân tộc từ miền Trung lên miền 
Bắc. Trong đó, anh em Phụ đạo Hà Đặc, Hà 
Chương chỉ huy đội dân binh đã đóng góp một 
phần không nhỏ vào chiến công đánh đuổi ngoại 
xâm và sự nghiệp trấn giữ biên cương phía Bắc 


của vương triều Trần. 
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NHÂN DÂN MIỄN NÚI LẠNG SữN 
Với CHIẾN THẮNG CHỐNG MÔNG - NGUYÊN 
NĂM 1285 


Sau thắng lợi phản kích chống quân Mông 
Cổ lần thứ nhất năm 1258, trong thời gian gần 
28 năm tiếp theo (1258-1285), vua quan triều 
Trần thực hiện một chính sách ngoại giao khéo 
léo, mềm mỏng nhưng cũng vô cùng kiên quyết 
trước mọi thủ đoạn xảo trá, gian ngoan của đế 
quốc Mông - Nguyên. Tuy đã bị thất bại nặng 
nề, nhưng phía Mông - Nguyên vẫn muốn tỏ ra 
là một đế chế hùng mạnh đương thời, đưa ra 
những yêu cầu nham hiểm, như đòi cho mượn 
đường để đánh Chiêm Thành, cung cấp lương 
thực và ngựa chiến cho vùng tây nam Trung 
Quốc, nhất là việc lặp đi lặp lại yêu cầu các vua 
Trần phải vào chầu,... Mục đích của những đòi 
hỏi vô lý, có tính toán này là nhằm tạo ra cớ để 
có thể thực hiện việc tái xâm lược Đại Việt. 
Triều Trần với những vị vua và Thái thượng 
hoàng tài giỏi, sắc sảo trong thời kỳ này như 
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Trần Thái Tông (1225-1258), Trần Thánh Tông 
(1258-1278), Trần Nhân Tông (1278-1293) đã 
từng bước hóa giải thành công những vướng 
mắc trong ngoại giao với Mông - Nguyên. Triều 
Trần tìm mọi cách cố gắng trì hoãn, kéo dài 
thêm thời gian để đẩy nhanh quá trình kiến 
thiết đất nước, tạo ra một cơ sở vững vàng phục 
hồi kinh tế, tăng cường chuẩn bị và củng cố sức 
mạnh quân sự. 

Ngay từ cuối năm 1282 đầu năm 1283, khi 
nghe tin quân Mông - Nguyên đòi mượn đường 
đánh Chiêm Thành, vua Trần Nhân Tông đã tổ 
chức một cuộc Đại hội các vương hầu bách quan 
họp tại bến Bình Than (vùng Lục Đầu giang, nơi 
tiếp giáp huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với huyện 
Chí Lĩnh, tỉnh Hải Dương) bàn kế đánh phòng và 
chặn giữ những nơi hiểm yếu. Đây là lần đầu tiên 
các sử gia phong kiến ghi chép vào quốc sử một 
cuộc hội họp lớn các vương hầu, quý tộc. 

Vào nửa cuối năm 1284 và đặc biệt đầu năm 
1285, đứng trước nguy cơ chiến tranh không thể 
tránh được do đế quốc Mông - Nguyên cố tình 
đem quân thực hiện xâm chiếm lãnh thổ Đại 
Việt, quân dân nhà Trần đã sẵn sàng nghênh 
chiến. Thượng hoàng Thái Tông và vua Nhân 
Tông triệu tập phụ lão trong nước về kinh đô 
Thăng Long, đặt tiệc tại thềm điện Diên Hồng, 
hỏi kế đánh giặc. Sử chép: Các phụ lão đều nói 
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“đánh”, muôn người cùng hô một tiếng như bật 
ra từ một cửa miệng!'. Tiếp theo, triều Trần phong 
cho Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn giữ chức 
Quốc công Tiết chế thống lĩnh tất cả các quân 
trong nước. Mùa thu năm 1284, vua Trần lệnh 
cho Trần Quốc Tuấn mở một cuộc tổng duyệt binh 
tại vùng Đông Bộ Đầu, rồi sau đó chia quân ra 
đóng giữ vùng Bình Than và đóng giữ các vùng 
xung yếu. Bản thân Hưng Đạo vương đem phần 
lớn đội quân thủy, bộ chủ lực lên trấn giữ vùng 
Lạng Sơn. Tham gia hỗ trợ đội quân triều đình có 
Quản quân Nguyễn [Đình] Lộc đưa dân binh các 
dân tộc trong vùng đồn trú tại châu Thất Nguyên 
(nay thuộc huyện Tràng Định, Lạng Sơn). 

Đầu năm 1285, quân Mông - Nguyên chia làm 
hai cánh quân đánh vào Đại Việt: một đạo quân 
theo con đường từ Vân Nam tiến xuống, một đạo 
quân do Thoát Hoan tiến vào theo đường Lạng 
Sơn. Quân dân Trần đã phản kích dữ dội quân 
giặc khi xâm lấn vào biên cương Đại Việt. Nhưng 
để tránh tổn thất lực lượng khi đối đầu với đội 
quân đang hùng mạnh, triều Trần đã tạm rút về 
các tỉnh đồng bằng, tạo thành một vành đai bảo 
vệ kinh thành Thăng Long. 

Các đội dân binh địa phương, trong đó nổi bật 
nhất là đội quân do Quản quân Nguyễn [Đình] 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.II, tr.50. 
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Lộc tiếp tục tản ra hoạt động tại vùng trại Vĩnh 
Bình (nay là vùng biên giới ở các huyện Văn 
Lãng, Cao Lộc, Lạng Sơn). Chính sự hoạt động du 
kích, “xuất thần” với tỉnh thần “liều chết chống 
giặc” của các đội dân binh đã phần nào làm chậm 
quá trình tiến sâu vào lãnh thổ nước ta của quân 
Mông - Nguyên. Dưới sự chỉ huy tài tình của 
Quản quân Nguyễn [Đình] Lộc, đội dân binh mở 
rộng địa bàn hoạt động ra khắp vùng Lạng Sơn, 
góp phần làm tiêu hao sức mạnh của quân giặc. 
Có một chiến công vang dội của đội dân binh Lạng 
Sơn đã được thư tịch cổ ghi chép lại khá đầy đủ và 
chi tiết. Đó là trận chiến diễn ra vào tháng ð- 
1285, nhân dân miền núi Lạng Sơn kết hợp với bộ 
phận quân đội triều Trần đóng tại địa phương đã 
đánh tan đoàn hộ tống bọn Việt gian sang kinh đô 
Nguyên. Một viên tướng Mông - Nguyên dẫn theo 
một đoàn quân đưa Chương hiến hầu Trần Kiện, 
Văn nghĩa hầu Trần Tú Hoãn, Nghĩa quốc hầu là 
con trai của Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc... 
cùng gia quyến của chúng trốn sang Trung Quốc. 
Đây hầu hết là những quý tộc, tôn thất nhà Trần 
vì hèn nhát, sợ chết, không dám chiến đấu, đã 
đầu hàng kẻ thù. Khi đoàn quân này đi qua Lạng 
Đơn, đội dân binh địa phương (người Tày) do 
Nguyễn [Đình] Lộc và Nguyễn Lãnh chỉ huy, phối 
hợp với cánh quân triều đình tập kích bọn giặc tại 
trại Ma Lục, thuộc vùng Chị Lăng. Đám quân 
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Mông - Nguyên và bè lũ Việt gian đều là người 
nơi khác đến, cho nên không thông thuộc địa hình 
rừng núi trùng điệp của Lạng Sơn. Bọn chúng bị 
vây đánh liên tục trong mấy ngày đêm liền, thoát 
được trận phục kích này, tiếp theo lại lọt vào trận 
phục kích khác của quân ta. Khi đó, một gia nhân 
của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tên là 
Nguyễn Địa Lô đã dùng nỏ bắn mũi tên độc làm 
Trần Kiện chết ngay trên mình ngựa. Thuộc hạ 
của Kiện là Lê Trắc liều mạng vác xác hắn trên 
ngựa chạy suốt mấy mươi dặm, đến vùng Khâu 
Ôn, Lạng Sơn mới có thể chôn được. Trần Tú 
Hoãn may mắn, thoát thân sang biên giới. Nghĩa 
quốc hầu chạy trốn trở lại vào doanh trại của 
quân Nguyên. Bọn chúng đều phải bỏ lại toàn bộ 
lương thực cùng đổ dùng tư trang hành lý để 
“chạy lấy người”. Có tới gần một nửa số bọn Việt 
gian và tùy tòng đi theo phải bỏ mạng nơi rừng 
núi Lạng Sơn. 

Cuộc chiến đấu anh dũng và quyết liệt của các 
đội dân binh hoạt động trên nhiều địa phương 
phía Bắc, nhất là chiến công trên trại Ma Lục của 
Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi để mở đầu 
cho giai đoạn bước ngoặt của cuộc kháng chiến 
chống Mông - Nguyên lần thứ hai. Đó chính là 
giai đoạn phản kích chiến lược của quân dân nhà 
Trần trên khắp các chiến trường phía nam sông 
Đáy và phía bắc sông Hồng. Qua hai tháng phản 
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công mãnh liệt, với những chiến công liên tiếp: 
Thăng Long, Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương... 
vào tháng 7 năm 1285, quân dân Đại Việt đã quét 
sạch kẻ thù ra khỏi bờ cõi. Thượng tướng Thái sư 
Trần Quang Khải đã viết nên những câu thơ đầy 
tự hào của người chiến thắng khi phò giá vua 
Trần trở lại kinh đô: 

“Đoạt sáo Chương Dương độ, 

Cầm Hồ Hàm Tử quan, 

Thái bình tu trí lực, 

Vạn cổ thử giang san”', 

(Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử bắt quân thù, 

Thái bình nên gắng sức, 

Non nước cũ muôn thu). 

Trong thắng lợi to lớn phản kích quân Mông - 
Nguyên năm 1285 của quân dân triều Trần, 
không thể không nhắc đến công lao đóng góp tích 


cực của các dân tộc miền núi Lạng Sơn. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sdd, tr.ð1. 
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RN PHỦ SỨ PHÍ MẠNH 
VỨI TRNG TRẤN DIỄN PHÂU ĐỬI TRẦN 


Họ Phí đã có nhiều đóng góp trong lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Có 
thể nói lịch sử hình thành và phát triển của họ Phí 
gắn liền với tiến trình phát triển của lịch sử Việt 
Nam, đặc biệt từ sau khi nước ta giành được độc 
lập tự chủ vào thế kỷ X. Các bộ chính sử như Đại 
Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục, Đại Việt sử ký tiền biên, Đại 
Nam liệt truyện... cùng các bộ địa chí quốc gia 
cũng như các bộ phương chí tại các địa phương 
trên nhiều vùng của cả nước đã dành nhiều dòng 
ghi chép quý báu về những sự kiện quan trọng liên 
quan tới cống hiến to lớn của các danh nhân họ 
Phí. Những bước thăng trầm của họ Phí Việt Nam 
thể hiện một phần qua các cuộc chuyển đổi từ họ 
Phí sang họ khác như: họ Lý ở thế kỷ XII (triểu 
Lý), họ Bùi thế kỷ XIV (triểu Trần), họ Lê (quốc 
tính) thế kỷ XV (triều Lê), họ Nguyễn thế kỷ XVII 
(thời Lê Trung hưng), họ Nhâm thế kỷ XVII, họ Hà 
thế kỷ XIX (triều Nguyễn). 
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Phí Mạnh là người đầu tiên của họ Phí được 
nhắc đến trong thư tịch viết về triều Trần: “Nhâm 
Thìn, Trùng Hưng năm thứ 8 (1292), Mùa xuân, 
tháng giêng,... Lấy Phí Mạnh làm An phủ Diễn 
Châu, giữ chức chưa bao lâu, có tiếng đồn là tham ô, 
vua triệu về, đánh trượng, lại sai đi trấn trị. Sau 
được tiếng là công bằng thanh liêm”'. Khi xem 
đoạn văn này, người đọc nhận được thông tin 
nhiều chiều, thậm chí trái ngược nhau về ông 
quan An phủ sứ Diễn Châu. 

Vùng đất Diễn Châu là một trọng trấn của 
nhiều triều đại trước và sau đời Trần. Tên gọi 
Diễn Châu ra đời năm 627 và gần 8 thế kỷ rưỡi 
tiếp theo, Diễn Châu luôn luôn là một đơn vị hành 
chính địa phương độc lập cấp cao nhất. Ngay khi 
mới xuất hiện năm 627, Diễn Châu đã được xếp 
hạng của một đơn vị hành chính cấp châu, ngang 
với vai trò của châu Hoan, châu Ái. Trải qua rất 
nhiều triều đại kế tiếp trong lịch sử Việt Nam, từ 
thời thuộc Đường (thế kỷ VII) đến các triều đại 
đầu thời tự chủ như Khúc, Dương, Ngô, Đinh, 
Tiền Lê (thế kỷ X-XI, Diễn Châu luôn là một 
châu riêng biệt. 

Diễn Châu trong giai đoạn đầu triều Lý vẫn 
được triều đình công nhận là một trong những 


trọng trấn của quốc gia. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sa, t.II, tr.68. 
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Sau này đến triều Trần, nhất là triều Hồ, 
Diễn Châu có lúc đã trở thành một chỗ dựa chủ 
yếu của triều đình trung ương. Tháng 4 năm 
1397, Hồ Quý Ly tiến hành thay đổi hệ thống 
chính quyền toàn quốc, Diễn Châu được đổi là 
trấn Vọng Giang. Năm 1403, Hồ Hán Thương lại 
đổi Diễn Châu làm phủ Linh Nguyên cùng với ba 
phủ Thiên Xương, Cửu Chân, Ái Châu tạo thành 
“Tứ phụ”, có trách nhiệm phải giúp đỡ Kinh kỳ 
Tây Đô (Thanh Hóa) của triều Hồ trên các phương 
diện quân sự, kinh tế... Triều Hồ đã mặc nhiên 
công nhận Diễn Châu là địa phương quan trọng 
nhất trong cả nước lúc đó. Năm 1469, vua Lê 
Thánh Tông sắp xếp lại bản đồ hành chính toàn 
quốc, chia thành 12 thừa tuyên, thì Diễn Châu 
mới trở thành một phủ của Thừa tuyên Nghệ An. 

Không chỉ có tầm quan trọng về địa - chính 
trị, địa - quân sự, mà Diễn Châu còn là một trung 
tâm giao lưu kinh tế của quốc gia Đại Việt với 
nước ngoài giai đoạn Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV). 
Giai đoạn này, rất nhiều tàu ngoại quốc đã cập 
các cửa biển Tha (Thơi), cửa Viên (Quèn) nằm 
trên địa phận Diễn Châu. 

Các quan thuộc dòng họ tôn thất của triều 
Trần từng đảm nhiệm việc trấn trị tại Diễn Châu. 
Năm 1269, triều Trần cử Tĩnh Quốc vương Trần 
Quốc Khang, là anh họ của vua Thánh Tông làm 
Phiêu ky tướng quân cai trị Diễn Châu. Vùng đất 
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Diễn Châu nằm trong phên giậu thứ hai của 
phương nam Đại Việt, có ảnh hưởng trực tiếp đến 
nền an nguy của cả một vương triều. Viên quan 
đứng đầu tại địa phương này, trước hết phải là 
người trung thành tuyệt đối với triều đình, đồng 
thời phải là người có năng lực, kinh nghiệm chăm 
nuôi dân chúng, gìn giữ biên cương. Phí Mạnh 
được chọn làm An phủ sứ Diễn Châu vào những 
năm cuối thế kỷ XIV đã chứng minh: Ông là một 
người có tài năng và đầy đủ phẩm chất để có thể 
đảm đương trọng trách của một viên quan đứng 
đầu địa phương triều Trần. Bằng hành động và 
thực tế, Phí Mạnh xứng đáng với lòng tin của 
vương triều Trần dành cho ông. 

Vùng đất Diễn Châu với vị thế trọng yếu đòi 
hỏi phải có người tài vào đảm đương, mặt khác nơi 
đây lại là trung tâm kinh tế đối ngoại của triều 
đình. Mặc dù, khi Phí Mạnh vào Diễn Châu, hoạt 
động ngoại thương vùng này không tấp nập như 
nửa đầu thế kỷ XIV, song đã làm quan đứng đầu 
vùng đất này, thì chắc chắn sẽ được “lưỡng lợi”: 
vừa được sự trọng thị của triều đình, lại cũng có 
thu hoạch bổng lộc đáng kể. Cho nên, không ít vị 
quan trong triều và địa phương đều muốn nhòm 
ngó chức vụ An phủ sứ Diễn Châu, từ đó sinh ra đố 
ky với Phí Mạnh, tạo nên dư luận không có lợi cho 
ông. Nhưng cũng không nên cho rằng nguyên nhân 
khách quan là chính, khiến Phí Mạnh phải về kinh 
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gặp vua, chịu phạt. Mà cũng có thể do Phí Mạnh 
khi mới được cử vào Diễn Châu, đã có những biểu 
hiện của một tham quan, nhà vua phải nhanh 
chóng chấn chỉnh, cảnh tỉnh bề tôi. Sau đó, nhà 
vua lại cho Phí Mạnh phục chức An phủ sứ Diễn 
Châu. Triều Trần đã có kinh nghiệm về bài học 
ứng xử với quan đứng đầu vùng đất trọng yếu này. 
Trước đó, năm 1269, Trần Quốc Khang vào cai 
quản Diễn Châu, mới 6 tháng đã xây dựng nhà 
riêng, có hành lang giải vũ rất là lộng lẫy. Vua 
Trần Thánh Tông cho người đi dò xét, Trần Quốc 
Khang sợ vội chuyển nhà riêng thành nơi thờ Phật, 
tránh sự trách phạt của nhà vua. 

Mặt khác, triều Trần với chế độ Thượng 
hoàng nổi tiếng trong lịch sử đã đào tạo được 
những vị vua tài giỏi và có đạo đức đủ tư cách 
lãnh đạo quốc gia, đồng thời góp phần đắc lực vào 
việc củng cố và gìn giữ ngôi báu cho dòng họ. Sự 
rèn cặp, giáo dục nghiêm khắc và có phương pháp 
trong hoàng gia của các Thượng hoàng triều Trần 
đối với các vua trẻ, khiến cho các vua triều Trần 
sớm trở thành những người con có hiếu (lúc trẻ), 
làm vua công minh, làm cha (Thượng hoàng) 
nghiêm khắc (lúc già). Các sử gia phong kiến tuy 
rất nghiêm khắc nhưng cũng đều ca tụng và thán 
phục về hiệu quả giáo dục trong dòng tộc Trần: 
“Anh Tông đổi lỗi không ngần ngại, kính cẩn thờ 
phụng cha mẹ, hòa mục với họ hàng... đều là phải 
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đạo trong nhà, đã làm khuôn phép người ngoài 
bắt chước theo. Cho nên trên thì Nhân Tông khen 
là hiếu, dưới thì Minh Tông tuân khuôn phép”'. 
Tư cách, đạo đức của nhà vua cùng các tôn thất 
trong triều đình, trong hoàng gia triều Trần đã 
ảnh hưởng tích cực đến đội ngũ quan lại của triều 
đình và các quan cai trị ở địa phương. Các thượng 
hoàng, nhà vua triều Trần đã trở thành những 
tấm gương mẫu mực về nhân cách, phẩm hạnh để 
quần thần noi theo và học tập. 

Chính sự giám sát kịp thời cùng cách hành xử 
cao thượng của vua Trần Nhân Tông, tạo điều 
kiện cho các quan dưới quyền có thể khắc phục 
nhược điểm của mình. Phí Mạnh trong một thời 
gian ngắn đã tự sửa đổi tính cách và trở thành 
một viên quan công bằng, thanh liêm, được dân 
chúng trong vùng ngợi ca hết lời. Quốc sử chép: 
“Người Diễn Châu có câu: “Diễn Châu An phủ 
thanh như thủy”, tức là: Quan An phủ Diễn 
Châu thanh liêm trong sạch như nước. Chúng ta 
không rõ năm sinh cùng năm mất của Phí Mạnh, 
chỉ biết rằng sau này khu mộ táng của ông được 
đặt tại xã Cổ Lai, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến 
Xương, xứ Sơn Nam (nay là xã Tân Bình, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). 


1, 9. Đại Việt sử ký toàn thư, Sdd, t.II, tr.106, 68. 
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HƯNG NHƯỢNG VƯỮNG TRẦN QUỐC TẢNG 
TRẤN GIỮ MIỄN ĐÔNG BẮC ĐI TRẦN 


Thư tịch cổ ghi chép về Trần Quốc Tảng hầu 
như còn lại rất ít, dựa vào những tư liệu trong các 
bộ quốc sử và sử liệu sưu tầm được trong dân 
gian, có thể đưa ra vài nét khái quát về cuộc đời, 
sự nghiệp của ông. 

Trần Quốc Tảng sinh năm 1252 mất năm 
1313, hưởng thọ 61 tuổi, ông là con trai thứ ba 
của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Theo 
sách Trần Đại vương bình Nguyên thực lục 
R⁄#£1Wˆ76ffi# do Lý Thanh Liên soạn, Nguyễn 
Bính sao lại vào năm Kỷ Hợi Thành Thái (1889) 
có đoạn: 


Phiên âm: Nam tử tứ vị: Hưng Vũ vương húy 
Quốc Nghiễn hàng đệ nhất, Hưng Hiến vương húy 
Quốc Uất hàng đệ nhị, Hưng Nhượng vương húy 
Quốc Tảng hàng đệ tam, Hưng Trí vương húy 
quốc Hiện hàng đệ tứ. 

Dịch nghĩa: (Quốc Tuấn) có 4 người con trai; 
Hưng Vũ vương húy Quốc Nghiễn là thứ nhất, 
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Hưng Hiến vương húy Quốc Uất là thứ hai, Hưng 
Nhượng vương húy Quốc Tảng là thứ ba, Hưng 
Trí vương húy Quốc Hiện là thứ tư. 

Trong một bài thơ chữ Nôm có tiêu đề là 
Hưng Nhượng Đại vương luyện văn, nội dung viết 
về quá trình hiển thánh và việc phụng thờ của 
Trần Quốc Tảng ở Cửa Suốt, cũng cho biết ông là 
con thứ ba: 

“Đời Trần thị mở mang Nam Hải, 

Đức đệ tam dòng dõi kim chỉ”. 

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt năm 1258 
khi đó Trần Quốc Tảng mới 6 tuổi, chưa thể góp 
mặt vào cuộc phản công xâm lược của quân dân 
triều Trần. Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi, 
trong thời gian dài 28 năm tiếp theo đến trước 
cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ 
hai 1285, Trần Quốc Tảng được nuôi dưỡng, rèn 
luyện và trưởng thành trong cảnh đất nước thanh 
bình. Ông cũng như mọi vương hầu quý tộc khác 
của triều Trần, đều được hưởng ưu đãi “phong 
tước, lập ấp”, xây dựng phủ đệ và thành lập một 
đội quân bản bộ của mình. Thái ấp của Trần Liễu, 
cùng các con trai của Trần Quốc Tuấn được phong 
tập trung tại vùng Đông Triều, Quảng Ninh. 

Vào cuối năm 1284 đầu năm 1285, đứng trước 
nguy cơ giặc Mông - Nguyên lại muốn tiến hành 
cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ hai, quân dân nhà 
Trần dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thượng 


34 


https://tieulun.hopto.org 


hoàng Trần Thánh Tông và nhà vua đang tại vị 
Trần Nhân Tông đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh 
đánh quân giặc. 

Ngay từ tháng 10 năm Thiệu Bảo thứ ð (từ 
20-10 đến 20-11-1288), vua Trần Nhân Tông đã 
đích thân chỉ huy quân của các vương hầu quý tộc 
tiến hành cuộc tập trận trên bộ và dưới nước, 
đồng thời phong cho Hưng Đạo Đại vương Trần 
Quốc Tuấn làm Quốc công Tiết chế cai quản tất cả 
lực lượng quân sự trong nước. Sử chép “Mùa đông 
tháng 10, vua thân hành dẫn các vương hầu điều 
quân thủy bộ tập trận. 

Tiến phong Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn 
làm Quốc công Tiết chế, thống lĩnh quân đội toàn 
quốc, sai chọn các quân hiệu có tài chỉ huy, chia đi 
nắm giữ các đơn vị”. 

Tháng 8 năm Thiệu Bảo thứ 6 (1284), tức là 
sau gần 1 năm, Hưng Đạo Đại vương lại điều 
động tất cả các vương hầu quý tộc đưa quân đến 
bến Đông Bộ đầu (gần dốc Hàng Than, Ba Đình, 
Hà Nội), tổ chức một cuộc duyệt binh lớn ở ngay 
tại sông Hồng thuộc Kinh thành Thăng Long. Sau 
đó, chia quân đóng giữ vùng Bình Than (hiện là 
vùng Lục đầu giang, nơi tiếp giáp của các tỉnh 
Bắc Ninh, Hải Dương) và các nơi xung yếu khác. 

Đầu năm 1285, quân Nguyên bắt đầu tấn 
công vào phía Bắc nước ta, triều Trần cho quân 
lính tạm lui về Vạn Kiếp, tránh thế mạnh của 
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giặc. Tổng chỉ huy Trần Quốc Tuấn điều quân của 
các vương hầu quý tộc tập hợp tại Vạn Kiếp để 
sẵn sàng phản kích quân Nguyên. 

“Tháng 12 Giáp Thân, năm thứ 6 [niên hiệu 
Thiệu Bảo] (đầu năm 1285), Hưng Đạo vương 
vâng mệnh điều quân dân các lộ hội họp quân các 
lộ Hải Đông, Vân Trà, Ba Điểm chọn người dũng 
cảm làm tiền phong, vượt biển vào Nam, thế quân 
lên dần. Các quân thấy vậy, không đạo quân nào 
không tới tập hợp,.. Hưng Vũ vương Nghiễn, 
Hưng Nhượng vương Tảng, Hưng Trí vương Hiện 
thân đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na 
Ngạn, Trà Hương, Long Nhãn, đến hội ở Vạn 
Kiếp, theo quyền điều khiển của Hưng Đạo vương 
để chống quân Nguyên”'. 

Lúc này Trần Quốc Tảng 33 tuổi, đang ở giai 
đoạn tráng niên, sung mãn về thể lực, sáng suốt 
về tinh thần, theo tiếng gọi cứu nước của triều 
đình và của chính phụ thân là Trần Quốc Tuấn, 
cùng với các anh em ruột đem đội quân bản bộ 
của mình tham gia cuộc phản công chống Mông - 
Nguyên lần thứ hai. Tiếp theo vào cuối năm 1287, 
đầu 1288, Trần Quốc Tảng cùng gia binh đã dũng 
cảm đi đầu, lập được nhiều chiến công xuất sắc, 
góp phần không nhỏ vào thắng lợi của quân dân 
nhà Trần trong kháng chiến chống Mông - Nguyên 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sa, t.II, tr.51. 
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lần thứ ba. Vì vậy, trong đợt tổng bình xét công 
lao đánh giặc Mông - Nguyên của triều đình 
năm 1289, Trần Quốc Tảng đã được ban phong 
chức Tiết độ sứ. Sử chép: “Mùa hạ, Tháng 4, Kỷ 
Sửu, năm [Trùng Hưng] thứ 5ð (1289), định công 
dẹp giặc Nguyên, tiến phong Hưng Đạo vương 
Quốc Tuấn làm Đại vương; Hưng Vũ vương làm 
Khai Quốc công, Hưng Nhượng vương làm Tiết 
độ sứ...”". 

Đến năm 1297, được sự tin cậy cao của triều 
đình, ông lại được cử đi dẹp một cuộc phản loạn ở 
sách Sâm Tử (thuộc vùng núi phía tây Thanh 
Hóa). Khi trở về, Trần Quốc Tảng được ban phong 
là Đại vương “Hưng Nhượng vương phụng mệnh 
đi đánh sách Sầm Tử có công trở về được gia 
phong Đại vương ””. 

Khi có chiến sự nổ ra, hoặc khi phải xông pha 
vào nơi “hòn tên, mũi đạn” Trần Quốc Tảng sẵn 
sàng đảm đương mà không từ nan, nhưng khi cần 
thể hiện quan điểm, suy nghĩ cá nhân, ông cũng 
dám thẳng thắn nói ra, ngay cả khi trái ý thân 
phụ của mình. 

Vào tháng 6 năm Hưng Long thứ 8 (1300), 
nhân khi Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn 
ốm, vua Trần Anh Tông đến thăm và hỏi về kế 
sách giữ nước, vị tướng tài ba Trần Quốc Tuấn đã 


1, 9. Đại Việt sử ký toàn thư, Sdd, t.II, tr.64, 74. 
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đưa ra nhận định sáng suốt về chiến lược chiến 
thuật chống giặc giữ nước của quân dân nhà Trần 
nói riêng và của cả dân tộc nói chung. Nhận định 
này được các nhà khoa học đời sau đánh giá như 
một bản tổng kết chiến tranh xuất sắc của nhiều 
triều đại. Các sử thần còn ghi thêm câu chuyện 
mâu thuẫn giữa chi Trưởng (đại diện là Trần 
Liễu) thân phụ của Trần Quốc Tuấn và chi Thứ 
(đại diện là Trần Cảnh) trong nội bộ dòng họ 
Trần. Trần Quốc Tuấn đã giải quyết mâu thuẫn 
này một cách rất hài hòa và êm đẹp, ông đã đặt 
quyền lợi của dòng họ, của quốc gia lên trên hết. 
Ông còn dạy dỗ các con mình cũng phải theo cách 
suy nghĩ của mình. 

Sử chép: “Một hôm Quốc Tuấn vờ hỏi con ông 
là Hưng Vũ vương: “Người xưa có cả thiên hạ để 
truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?”. Hưng Vũ 
vương trả lời: “Dẫu khác họ còn không nên, huống 
chi là cùng một hợ”. Quốc Tuấn ngầm cho là phả1!. 

Lại một hôm Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi 
người con thứ là Hưng Nhượng vương Quốc 
Tảng. Quốc Tảng liền thưa: “Tống Thái Tổ là ông 
lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được 
thiên hạ”. 

Quốc Tuấn rút gươm kể tội: “Tên loạn thần là 
từ đứa con bất hiếu mà ra”, định giết Quốc Tảng, 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sa, t.II, tr.80. 
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Hưng Vũ vương hay tin, vội chạy tới khóc lóc xin 
chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha. Đến đây, ông 
dặn Hưng Vũ vương: “Sau khi ta chết, đậy nắp 
quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng”!. 

Đại Việt sử ký tiền biên được coi là bộ quốc sử 
của vương triều Tây Sơn, do Ngô Thì Sĩ (1726- 
1780) biên soạn, con trai ông là Ngô Thì Nhậm 
(1746-1803) biên tập, chỉnh sửa, hoàn thành vào 
năm Canh Thân, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 8 
(1800) có chép nội dung tương tự về Trần Quốc 
Tảng. Tiếp theo có lời bàn của Ngô Thì Sĩ: “... Xem 
việc làm của ông (chỉ Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuấn - NHT) là theo nghĩa lớn chứ không theo lời 
cha, biết có nước mà không biết có nhà, bỏ cái sắt 
nhọn ở đầu gậy để theo hầu hai vua; tuốt gươm 
mà kể tội Hưng Nhượng. Về lòng trung thành 
thấu đến mặt trời, mặt trăng, khí tiết động đến 
quỷ thần””. 

Bách Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục là bộ lịch sử dân tộc lớn nhất do Quốc sử 
quán triều Nguyễn biên soạn dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của vua Tự Đức (1848-1883), hoàn 
thành năm 1881, khắc in năm 1884 triều vua 
Kiến Phúc (1883-1884). Sử thần triều Nguyễn 
cũng chép nội dung như các sách Đại Việt sử ký 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.II, tr.80. 
3. Đại Việt sử ký tiền biên, Sđd, tr.400. 
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toàn thư và Đại Việt sử ký tiền biên cùng lời 
bình ca ngợi Trần Quốc Tuấn: “Xem những việc 
trên, thì Quốc Tuấn hết lòng với nhà Trần, trung 
nghĩa bộc lộ ra như thế, cho nên dẹp tan được 
giặc Nguyên, dựng nên công nghiệp phi thường, 
tiếng vang đến Trung Quốc. Người nhà Nguyên 
thường gọi là An Nam Hưng Đạo vương mà 
không dám gọi rõ tên”'. 

Cả ba bộ quốc sử trên đều không có lời bàn đề 
cập đến câu trả lời của Trần Quốc Tảng đối với 
Trần Quốc Tuấn. Dưới thời Trần, vùng Tân An 
(Yên), lộ Hải Đông có trạm hải quan gọi là đồn 
Suất tuần ti, kiểm soát và đánh thuế các thuyền 
bè nước ngoài ra vào cảng biển. Tương truyền, sau 
khi mạnh dạn tâu trình Trần Quốc Tuấn suy nghĩ 
thực của mình, Trần Quốc Tảng bị cha đuổi (mà 
thực chất là cử ông ra cai quản mạn Đông Bắc, 
Đại Việt), được phong là Suất ti tuần Đại An trấn 
giữ cửa biển quan trọng này, đương thời gọi là 
Cửa Suất, sau gọi chệch là Cửa Suốt. 

Trong dân gian, lưu truyền những ý kiến khác 
cho rằng, Trần Quốc Tảng là người con có hiếu, đã 
kế thừa được mưu lược của người cha là Trần 
Quốc Tuấn, dám thẳng thắn nói lên suy nghĩ 
trung thực, việc ông bị cha trách mắng là oan 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sẻd, 
t.L, tr.560. 
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uống, thể hiện bằng những câu thơ Nôm trong bài 
Hưng Nhượng Đại vương luyện văn dưới đây: 

“Lại đem câu yến dực ra bàn, 

Nghĩ rằng hiếu đạo cho toàn, 

Nào ngờ phải bước tiếng oan ở đời, 

Dạ gang tấc khổ bầy khúc trực, 

Để thanh thiên vằng vặc rạng soi, 

Mấy năm trình kể cùng ai, 

Đành rằng đem xuống tuyền đài cho can. 

Có thể nhận thấy, Trần Quốc Tảng là một 
viên tướng có tài, đã cùng với quân đội riêng của 
mình góp phần đáng kể vào chiến thắng giặc 
Mông - Nguyên lần thứ hai cùng lần thứ ba của 
triều Trần và trong việc trấn áp phản loạn ở 
vùng đông bắc Đại Việt. Nếu ở triều đình, Trần 
Quốc Tảng là một viên dũng tướng có công lao 
hiển hách, thì ở gia đình, dòng họ ông là người 
con có hiếu, tính cách thẳng thắn, dám nói ra sự 
thực, không a dua, xu nịnh. Ông đã làm tấm 
gương mẫu mực cho các con noi theo. Con cả của 
ông là Trần Quang Triều, được cha dạy dỗ chu 
đáo từ bé, triều đình ban tước Văn Huệ vương 
khi mới 14 tuổi, sau này thăng đến chức Tư đồ. 
Trần Quang Triều giỏi cả văn lẫn võ, từng cầm 
quân đánh dẹp giặc Thích Na. Sau về ẩn, cùng 
Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Sưởng, Nguyễn 
Ức... lập ra nhóm Bích Động thi xã, ông có tập thơ 
Cúc Đường di cảo. Phan Huy Chú đánh giá thơ 
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của Trần Quang Triều “đểu là thanh thoát, đáng 
ưa”. Con gái của Trần Quốc Tảng sau là vợ vua 
Trần Minh Tông, Đại Việt sử ký toàn thư viết về 
vua Trần Minh Tông cho biết, Trần Quốc Tảng là 
bố vợ của vua Trần Minh Tông (1314-1329): “Tên 
húy là Mạnh, mẹ đích là Thuận Thánh Bảo từ 
Hoàng Thái hậu Trần thị, con gái của Hưng 
Nhượng Đại vương Quốc Tảng...”1. 

Đền Cửa Ông hiện tại thuộc địa phận phường 
Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
là nơi thờ phụng chính Hưng Nhượng Đại vương 
Trần Quốc Tảng, là ngôi đền hiếm hoi còn lại đến 
nay thờ khá đầy đủ gia đình Hưng Đạo vương 
Trần Quốc Tuấn và những trung thần của ông 
như Yết Kiêu, Dã Tượng... Ngoài ra còn thờ các vị 
vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh 
Tông... và một số dũng tướng như Phạm Ngũ Lão, 
Trần Khánh Dư, Lê (Phụ) Tần... 

Vùng Cửa Suếốt là nơi ông đã thể hiện tài năng 
quân sự trong hai lần đánh thắng quân Mông - 
Nguyên của quân dân triều Trần cách đây hơn 7 
thế kỷ. Ông lãnh đạo đội quân gia binh và nhân 
dân địa phương bảo vệ vững chắc vùng cửa biển 
Đông Bắc của Đại Việt. Dân chúng kính phục và 
ngưỡng mộ, cho rằng chỉ có những người tài giỏi 
như ông mới có thể trấn giữ vùng biển này: 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđđ, t.T, tr.100. 
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“Ví không tú dục anh chung, 

Nhẽ đâu trấn được non sông chốn này”. 

Đền Cửa Ông cũng được lưu truyền là nơi hóa 
của ông, hiện còn ngôi mộ của Trần Quốc Tảng 
đang được bảo quản trang trọng ở đây. 

Trong tâm thức dân gian, Trần Quốc Tầng 
mãi mãi là một vị Thánh, ông đã xa rời dương thế, 
nhưng vẫn luôn bảo hộ, độ trì cho dân chúng được 
yên bình. Trần Quốc Tầng xứng đáng được hậu 
thế tôn thờ và vinh danh bởi những việc làm có lợi 


cho dân, cho nước của ông. 
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VỊ TƯỚNG, NHÀ TH PHAM SƯ MẠNH 
VI SÁCH LƯỢC GIỮ YÊN BIÊN CƯƠNG 


Phạm Sư Mạnh là một Nho sĩ nổi tiếng đời 
Trần, cho đến nay vẫn chưa rõ năm sinh, năm 
mất. Ông tên tự là Nghĩa Phu, hiệu là Uý Trai, 
người làng Hiệp Thạch, huyện Hiệp Sơn, phủ 
Kinh Môn nay là làng Phạm Mệnh, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương. Ông đỗ Thái học sinh đời 
vua Trần Minh Tông, làm quan trải qua ba triều 
vua Minh Tông (1314-1329), Hiến Tông, Dụ Tông 
(1341-1357), từng giữ chức Nhập nội Hành khiển, 
Trì Khu mật viện, sau thăng chức Nhập nội Nạp 
ngôn. Phạm Sư Mạnh cùng với Lê Quát đều là học 
trò yêu của nhà giáo khả kính Chu Văn An, đức 
hạnh và văn chương nổi tiếng được lưu truyền ở 
đời Trần và hậu thế. Sử gia Phan Huy Chú đã xếp 
Phạm Sư Mạnh vào 1 trong 4 người có công lao tài 
đức của triều Trần và đánh giá về biệt tài thơ của 
ông như sau: “Ông có tài khí hùng hồn hơn người, 


nguồn thơ lai láng; đi khắp muôn dặm non sông, 
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đến đâu cũng ngâm đề khắc lại, lời đều hào hùng, 
thanh thoát đáng đọc”'. 

Vào những năm vua Trần Dụ Tông trị vì, 
Phạm Sư Mạnh từng được triều đình tín nhiệm 
cử đi tranh biện về cột đồng với sứ nhà Nguyên. 
Sử chép: “Ất Dậu, niên hiệu Thiệu Phong thứ 5 
(1345)... Mùa thu, tháng 8, sứ nhà Nguyên là 
Vương Sĩ Hành sang hỏi việc cột đồng. (Nhà vua) 


"êL BMif 


sai Phạm Sư Mạnh đi biện bạch việc này 
lần tranh luận thành công với sứ Nguyên, ông 
được triều đình cử đi vùng Thao Giang (bắc đạo 
Hưng Hóa xưa, gồm các tỉnh Lào Cai, Tuyên 
Quang, Phú Thọ...), Lạng Giang (Lạng Sơn) với 
trách nhiệm là một viên tướng biên thùy lo liệu 
công việc phòng thủ, trấn giữ địa đầu phía Bắc 
của quốc gia. Thư tịch chép về chức trách đương 
thời của ông là “vâng chiếu đi kén duyệt quân 
năm lộ để sửa sang việc biên phòng”. Trong quá 
trình thực thi nhiệm vụ, Phạm Sư Mạnh đã phản 
ánh phương lược phòng giữ biên cương qua 
những vần thơ của viên tướng trấn thủ, lai láng 
tâm hồn của một thi sĩ yêu đời. Ông cho biết tuy 
mình đã tuổi già “mái đầu tóc bạc”, nhưng được 


lệnh nhà vua với “tấm lòng son” vẫn quyết tâm 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007, t.1, tr.270. 
9, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđủ, t.T1, tr.129. 
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đi thi hành chính sách an biên (giữ yên biên giới) 
của triều Trần. 

Bài thơ Quan Bắc (Phía Bắc cửa ảI) đã được 
ông viết ra như sau: 

Vâng theo Chiếu chỉ, quân đi chẳng dám 
dừng lại, 

Dưới tán lọng màu xanh, nắm thanh 
gươm quý... 

Bình sinh với hai mươi kế sách vỗ yên biên giới, 

Một tấc lòng son ánh lên mái đầu tóc bạc!. 

Ông đã tận tâm hoàn thành chức nhiệm quan 
trọng mà triều đình đã phó thác, được thể hiện 
trong bài thơ Thượng Ngao: 

Bạc đầu vì lo việc bố phòng ở châu Lạng, 

Một tấm lòng trung đỏ thắm cả trời đất. 

Có thể thấy, Phạm Sư Mạnh đi qua nhiều 
vùng biên cương phía Bắc và ở những nơi đó ông 
đều để lại dấu ấn bằng những bài thơ cho biết sự 
am tường sâu sắc phong tục, tập quán và đặc biệt 
tình cảnh cư dân của các địa phương. Chỉ đọc qua 
tiêu đề những bài thơ của Phạm Sư Mạnh được 
lưu giữ đến nay, người đời cũng thấy hiển hiện 
trước mắt một viên tướng trấn thủ rất có kinh 
nghiệm thực tế, thường xuyên tuần tra địa phương 
với những thu nhận bổ ích cho việc quản lý biên 


1, 2. Thơ văn Lý - Trần, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 19786, t.IH, tr.107, 112. 
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cương như: ĐI kinh lý lộ Thao Giang (Án Thao 
giang lộ), Ủ¡ kinh lý trong quận (Hành quận), 
Tuần tra châu Chân Đăng (Tuần thị Chân Đăng 
châu)... Ông rất tự hào với truyền thống lịch sử 
của những vùng đất trên địa bàn cai quản của 
mình, vui sướng khi nước nhà được thống nhất, 
thanh bình để nhân dân có thể tập trung chăm lo 
cải thiện đời sống: 

Sông Lô là nơi phên giậu, sông Thao là nơi 
dân tụ họp, 

Đã từng qua ngày tháng nước Văn Lang, non 
sông vua Thục. 

Nay muôn dặm đã được thống nhất, bụi bặm 
nơi biên cương đã yên tĩnh'. 

Ông hứng thú với phong cảnh đất nước muôn 
hình vạn trạng được tạo ra bởi thiên nhiên: 

Trời đất mở ra lộ Tam Giang, 

Ta chưa từng đi chơi tuyệt lạ như lần này, 

Ngoài biên tái, những cổ lũy bao quanh trăm 
tộc man, 

Châu Chân Đăng to lón, phía Tây đất nước, 

Ao làm hào đất, đá làm tường thành, nhà như 
chòi, tháp như âu liễn”. 

Ông ca ngợi vị trí hiểm trở, trọng yếu của Chi 
Lăng là: Cửa ải Chi Lăng hiểm yếu cao sánh 
ngang trời. Sau này, kẻ địch phương Bắc trải qua 


1, 9. Thơ văn Lý - Trần, Sđd, t.III, tr.100, 101. 
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nhiều thất bại mỗi khi qua ải Chi Lăng đã phải 
kinh hoàng thốt lên: Mười người đi qua, chỉ có 
một người bảo toàn tính mạng trỏ về (Thập nhân 
khứ, nhất nhân hoàn). 

Ông cũng đem theo tình cảm nhiệt thành như 
vậy khi viết về những danh lam thắng cảnh của 
vùng biên: 

Khống chế cả Thất Tuyền cùng Thượng Ngao, 

Đá làm bờ cõi, nước làm hào sâu, 

Đất chia giới hạn Nam Bắc, hiểm trở như 
thành bằng sắt, hào nước sôi, 

Trời đặt ra động phủ thần tiên, cao chênh vênh'. 

Ông khẳng định chính người dân bản địa là 
những chiến binh bảo vệ vùng biên xa xôi, nơi 
chứa đầy lam sơn chướng khí. Họ cũng là những 
người thực thi sách lược do nhà vua vạch ra: 

Động Quang Lang trăm nghìn vạn lần lam 
chướng, 

Suối Lâu Lại chín mươi ba khúc quanh co, 

Binh thế, quân hình theo sách lược của Thánh 
thượng, 

Những thôn Mường, xóm Mán, bảo vệ nơi biên 
giới xa xăn). 

Phạm Sư Mạnh luôn đau đáu với chức trách 
của một viên tướng trấn thủ nơi biên cương để 
diệt trừ nạn trộm cướp, xâm lấn vùng biên thường 


1, 9. Thơ văn Lý - Trần, Sđd, t.TIT, tr.110-111, 113. 
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xuyên xảy ra. Ông đặc biệt chú trọng quan tâm 
tới vùng sâu, vùng xa cùng những cư dân sinh 
sống tại đây. 

Núi non hiểm trỏ, kế hoạch phải rõ, 

Bản Mường ở suối khe phải được quan tâm 
nhiều. 

(Quan sơn hiểm yếu minh kinh hoạch, 

Khê giản phiên bình, quảng phủ tồn). 

Vì vậy, ông không từ chối mọi khó khăn gian 
khổ khi được lệnh điều lên nơi hiểm nguy: 

Thẹn mình giữ chức Tổng binh bước lên đài 
tướng, 

Phương Bắc có biến, đâu dám từ chối khó 
khăn'. 

Hơn nữa, ông lại tự hào vì “may mắn” được 
triều đình giao cho trọng trách cai quản nơi địa 
đầu đất nước, mong muốn có thể tạo ra một vùng 
yên ổn, chấm dứt chiến tranh: 

Ta may mắn đội ơn vua mỏ mang chốn biên tái, 

Tiễu trừ trộm cướp, dẹp tắt binh đao. 

Ông hy vọng có thể thay mặt triều đình, tận 
diệt những bất công, giúp đỡ dân lành chăm lo 
đời sống: 

Ruối rong nghìn dặm, bước quan san, 

Mưa gió vì ta, quét chướng lam, 

Tục lẫn Nhiễm Bàng cùng Bặc Bắc, 


1. Thơ văn Lý - Trần, Sđd, t.IIT, tr.112. 
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Đất liền Thiện Thiện với Vân Nam, 

Lòng son tóc trắng, trời gần gũi, 

Nước biếc non xanh, tình chứa chan, 

Ta giúp triều đình, thăm kẻ khốn, 

Tiêu trừ sâu mọt, diệt gian tham'. 

Phạm Sư Mạnh đã sáng tác nhiều bài thơ viết 
về cảnh sắc thiên nhiên, phong tục tập quán, đời 
sống dân chúng, tâm sự hoài bão cùng những tình 
cảm tự hào về đất nước, con người, đồng thời cũng 
phản ánh tinh thần trách nhiệm cao độ của một 
đại thần được cử đi trấn giữ biên cương phía bắc. 
Giới nghiên cứu đã coi ông là người mở đầu cho 
truyền thống dòng thơ biên giới (thường được gọi 
là thơ biên táj Việt Nam được phát triển mạnh 
mẽ ở các thế kỷ sau đời Trần. 


1. Thơ văn Lý - Trần, Sđd, t.TII, tr.98. 
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CHÍNH SÁCH GIỮ YÊN VÙNG BIÊN PHÍA BẮC 
CỦA TRIỀU WUA LÊ THÁNH TÔNG (1⁄60-1⁄97) 


Trong 38 năm cầm quyền của mình, vua Lê 
Thánh Tông luôn kiên định, giữ vững nguyên tắc 
độc lập tự chủ quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Lời răn 
dụ cho Thái bảo Lê Cảnh Huy vào năm 1473 trước 
khi đi giải quyết tranh chấp biên giới đã trở thành 
tuyên ngôn chủ quyền quốc gia của triều Lê Thánh 
Tông: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào 
lại vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ 
cho họ lấn dân. Nếu họ không nghe, có thể sai sứ 
sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. 
Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của 
Thái Tổ làm mỗi cho giặc thì phải tội tru dï”. 

Thái độ kiên quyết, dứt khoát không nhân 
nhượng kẻ thù một khi chúng xâm phạm biên 
cương Tổ quốc của Lê Thánh Tông được thể hiện 
nhất quán trong chính sách, quy định đối với 
vùng biên và qua những lần đấu tranh giành đất. 
Lê Thánh Tông thường xuyên nhắc nhở triều thần, 
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các viên quan vùng biên giới theo dõi, giám sát 
mọi động tĩnh vùng biên. Triều đình còn đặt ra 
những quy định nghiêm khắc ra vào nơi biên giới, 
những nơi buôn bán mà thương khách Trung 
Quốc thường đi lại như trang Vân Đồn. Các quy 
định vùng biên được chính thức đưa vào Bộ luật 
Hồng Đức hay tên chính thức là Quốc triều hình 
luật (gồm có 722 điều) thực hiện dưới triều vua Lê 
Thánh Tông. Trong đó có nhiều điều thuộc các 
chương Vệ cấm, Tạp luật, đều quy định cụ thể về 
việc cấm người trong nước cũng như người nước 
ngoài phạm luật ra vào bất hợp pháp nơi biên giới 
với những hình phạt rất nghiêm khắc. 

Điều 22 ghi rõ: Người trốn ra khỏi biên giới đi 
sang nước khác thì bị chém. Người giữ cửa quan 
(người coi xét cửa bể cũng thế), nếu không biết thì 
lưu đi châu gần, biết mà cố ý cho đi thì cùng một 
tội với người trốn đi nước ngoài, người chủ trương 
bị biếm 2 tư... 

Điều 23, 25, 26, 27 có quy định rõ việc dân 
vùng biên bán đất, sản vật cùng bán binh khí, 
vận chuyển thực phẩm cho người nước ngoài. 
Người dân phạm tội phải xử phạt, cả những viên 
quan chỉ huy cũng đều bị liên đới vì đã không làm 
tròn chức trách. 

Các điều từ 60 đến 64 quy định chặt chẽ tiếp 
xúc buôn bán với người nước ngoài mà trọng tâm 
là khách buôn Trung Quốc: Người ở trang Vân Đồn 
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chở hàng hóa Trung Quốc lên Kinh thành, phải 
được giấy phép của An phủ sứ và thông qua cơ 
quan kiểm soát thuế hàng hóa. Nếu không chấp 
hành khách buôn cùng các cơ quan hữu trách đều 
bị trách phạt. 

Vua Lê Thánh Tông luôn cảnh giác với số 
người Trung Quốc mượn cớ này hay cớ khác lọt sâu 
vào nội địa nước ta. Năm Quang Thuận thứ 8 
(1467) có hai thuyền buôn chở gạo của triều Minh 
bị bão giạt vào vùng Yên Bang (Quảng Ninh), được 
tin báo, vua Lê Thánh Tông cho quân sĩ giam giữ 
lại. Năm Hồng Đức thứ 3 (1479) khi được biết quan 
quân triều Minh đi Hội khám tập trung nhiều 
quân vùng giáp ranh Yên Bang, vua Lê Thánh 
Tông lập tức phái quan triều đình đi thăm dò tình 
hình, nếu phát hiện tình hình bất thường phải hội 
họp ngay quân các xứ để phòng giữ. Triều đình 
thường xuyên chấn chỉnh đội ngũ quản lý vùng 
biên, bản thân vị quân vương Lê Thánh Tông từng 
cho đặt thêm một vệ quân ở Yên Bang, lập danh 
bảo ở Tân Yên (Quảng Ninh). 

Lê Thánh Tông luôn kịp thời khuyến khích 
khen thưởng người có công và trừng trị những kẻ 
có tội ở những vùng địa đầu Tổ quốc. Triều Lê 
Thánh Tông thực thi chế độ ưu đãi đối với những 
người làm quan nơi biên giới: Nếu lệ thường cứ 9 
năm mới được chuyển đổi đi nơi khác, thì viên 


quan nào công cán tại nơi biên viễn độc địa mà 
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nuôi dân có phương pháp, thu thuế má không 
nhiều mà đủ, làm việc đầy 6 năm thì cho đổi đi nơi 
khác tốt. Nếu có viên quan nào giả thác ốm để 
tránh đi xa, nộp thuế nhiều thì lại phân vùng xa 
xôi, sau 6 năm mới được xét lại. 

Trong việc bảo vệ biên cương phía Bắc thời vua 
Lê Thánh Tông, nổi bật lên chính sách đối ngoại 
khôn khéo, đầy mưu lược trong những lần giải 
quyết vấn đề biên giới Việt - Trung. Vào năm 1467, 
Sâm Tổ Đức người phủ Trấn An, Quảng Tây đem 
hơn 1.000 người giả thác đi bắt giặc trốn rồi cho 
người vào cướp trâu bò, súc vật và bắt người vùng 
Thông Nông (Cao Bằng), lại tâu láo người phía 
Việt Nam giả vờ quy phục vào cướp Trấn An. Phía 
ta cho người dò hỏi, đều biết phía Tổ Đức vu cáo, 
lập tức triều thần tư báo cho quan Bố chính Quảng 
Tây, đòi lại người và súc vật bị cướp. Triều Lê 
Thánh Tông khi giải quyết tranh chấp rất triệt để, 
một mặt đưa công văn trách cứ, mặt khác đưa 
quân triều đình lên tận nơi để xem xét và trợ giúp 
quân dân nơi đó dẹp giặc. 

Không những chỉ dùng lý lẽ đấu tranh mà 
hơn nữa triều Lê Thánh Tông còn có những hành 
động quyết liệt để chống lại việc lấn chiếm, cướp 
bóc, xâm phạm chủ quyền của phương Bắc. Vào 
những năm 1473, 1475, 1477, thư tịch đều có chép 
những sự kiện mà phía Đại Việt đem quân ởi trấn 
dẹp bọn lấn chiếm. 
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Nguyên nhân thành công của triều Lê Thánh 
Tông trong việc bảo vệ chủ quyền biên cương 
phía Bắc: 

- Kết hợp chặt chẽ sức mạnh trí tuệ của 
Trung ương và các biện pháp quản lý, ứng phó 
linh hoạt của các quan địa phương. 

- Quan hệ giữa Trung ương và địa phương là 
thường xuyên, kịp thời. Một khi có động tĩnh khác 
lạ ở địa phương đều được nhanh chóng báo cáo lên 
Trung ương. Qua khảo sát nghiên cứu, triều đình 
lại đưa ra phương sách phù hợp để áp dụng vào 
thực tế của từng địa phương. 

- Xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, 
có nền an ninh quốc phòng vững chắc. Mĩnh sử 
từng chép về Lê Thánh Tông như sau: Hạo (chỉ 
vua Lê Thánh Tông) hùng dũng kiệt xuất, tự 
phụ nước giàu dân mạnh, thường ngang nhiên 
làm phách. 

- Thực hiện tốt chính sách hòa thân với không 
chỉ các thế lực trấn trị địa phương biên giới trong 
nước (với các hình thức ban phong quan chức, hòa 
hiếu với các họ lớn như họ Vi ở Lạng Sơn, họ Đèo 
ở Sơn La, họ Hoàng, họ Bế ở Cao Bằng). Ngoài ra, 
còn tìm cách liên kết với các biên thần triều Minh 
(dưới hình thức hối lộ, giao hảo), như trường hợp 
viên Trung quan là Tiềm Năng ở Vân Nam lại tư 
thông với Hạo liên kết các di được sách Minh sử 
chép lại. 
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- Một điều cốt lõi nữa trong việc bảo vệ chủ 
quyền đất nước là Lê Thánh Tông nắm vững được 
nội tình của triều Minh trong từng thời kỳ, cho 
nên có thể đưa ra những phương thức thích hợp, 
kịp thời để đối phó với tình hình biến động tại 


biên giới. 
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BỒI TỤN& NGUYÊN BÌNH H0ÀN 
VÀ VIỆC BIẢI QUYẾT TRANH PHẤP LÃNH THỔ 
TẠI PHÂU LỘC BÌNH (LẠNG SỮN) 


1. Lạng Sơn - vùng đất biên cương phía 
Bắc Việt Nam 


Lạng Sơn từ buổi bình minh dựng nước đã trở 
thành quan ải yết hầu phía Bắc của Việt Nam. 
Nguyễn Trãi cùng Phan Huy Chú đều khẳng định 
vị trí trọng yếu của Lạng Sơn: “Đấy là phên giậu 


X€ 


thứ ba về phương Bắc vậy”', và “... tiền của hơi 
kém trấn khác, nhưng liền với Trung Quốc, gọi là 
trọng trấn”. 

Thư tịch Việt Nam và Trung Quốc cho biết: từ 
đời Đường, Lạng Sơn là điểm mở đầu phía Bắc 
của hệ thống giao thông thiên lý bắc nam. Đồng 
thời, Lạng Sơn còn đóng vai trò quan trọng trong 


1. Nguyễn Trãi: Ức Trai dư địa chí, Nxb. Sử học, Hà 
Nội, 1960, tr.49. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, 
Sđd, t.T, tr.182. 
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việc đưa đón các sứ bộ hai nước Việt - Trung và 
nơi giao lưu buôn bán của cư dân các dân tộc vùng 
biên cương phía Bắc. Nơi đây còn là vùng đất nằm 
trên đường tiến quân của phương Bắc mỗi khi 
sang xâm lược nước ta. 

Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Quốc, từ lâu đã 
trở thành điểm lấn chiếm của các thế lực phong 
kiến phương Bắc. Ngay từ triều Đinh, Tiền Lê đã 
xuất hiện các cuộc tranh chấp, tạo nên một không 
khí căng thẳng trên dải biên cương Lạng Sơn. 
Những năm 30, 40 của thế kỷ XI, nhiều cuộc quấy 
phá, lấn đất của triều Tống diễn ra trên địa bàn 
này. Cuối thế kỷ XII, các vụ gây rối từ phía triều 
Tống vẫn diễn ra trên đất Lạng Sơn. Sang đến 
triều Trần, những năm 40 của thế kỷ XIII, các 
viên trấn thủ Lạng Sơn thường tư báo về việc 
triểu đình phương Bắc hay đưa người sang bắt 
người, cướp của. Đầu thế kỷ XIV, cũng xảy ra 
không ít cuộc xâm lấn của quan quân triều 
Nguyên đối với các địa phương nơi đây. 

Vua Lê Thái Tổ thành lập triều Lê năm 1428, 
lập tức khởi xướng việc củng cố biên cương đất 
nước, mà phương Bắc được đặt thành trọng tâm. 
Ông đưa ra phương sách biên phòng sau khi đánh 
dẹp một vụ phản loạn vùng biên: 

Biên phòng cần có phương lược tốt, 

Đất nước nên lo kế bình yên. 

Vua Lê Thánh Tông (ở ngôi 1460-1497) kế 
thừa chí nguyện của cha ông, đã thực hiện khá tốt 
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công cuộc phòng thủ biên cương. Nhiều chính 
sách đưa ra nhằm thắt chặt an ninh biên giới Đại 
Việt, thể hiện rõ nhất trong các điều quy định của 
Bộ luật Hồng Đức. Thế kỷ XVI, triều Lê suy yếu, 
triều Mạc nổi lên, chiến tranh Nam - Bắc triều 
gây ra bao cảnh đau thương, đất nước rơi vào tình 
trạng luôn bị xáo trộn, không yên bình. Sau khi 
thất bại tại Thăng Long năm 1592, tàn dư của 
triều Mạc chạy lên Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiều 
địa phương như Thoát Lãng, An Bác, Thất 
Nguyên, Hữu Lũng... trở thành chiến trường ác 
liệt giữa quân đội Lê - Trịnh và Mạc. Trong ba thế 
kỷ XVI - XVIII, các biên thần và cư dân phương 
Bắc - nơi giáp giới với Lạng Sơn cũng liên tục tổ 
chức những vụ lấn chiếm. 

Như vậy, vùng đất Lạng Sơn từ thế kỷ X 
đến XVIII, luôn luôn xảy ra tranh chấp dọc 
tuyến biên giới Việt - Trung. 


2. Bồi tụng Nguyễn Đình Hoàn với trọng 
trách giải quyết tranh chấp vùng đất Lộc Bình 

Lộc Bình từ đời Trần vốn tên gọi là Lộc Châu, 
đời Lê Thánh Tông được đổi thành Lộc Bình, đến 
đời Tây Sơn vì ky húy tên của Nguyễn Quang 
Bình nên phải đổi là Lộc Bằng, đến đời Gia Long 
lại đổi thành Lộc Bình. 

Các phiên thần được coi giữ Lộc Bình hầu 
hết là các thổ tù địa phương, trong đó nổi lên 2 
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dòng họ Vi, họ Hoàng có thế lực mạnh và trấn 
giữ lâu năm. Dòng họ Vi - Tù trưởng người Tày 
từng nhiều đời sinh sống tại vùng đất Lộc Bình. 
Thế kỷ XV, Vi Kim Thăng và Vi Phúc Hân tham 
gia khởi nghĩa Lam Sơn, giữ được vùng đất Lạng 
Sơn, Lê Thái Tổ phong cho đất Lộc Bình, đời đời 
làm phiên thần thế tập. 

Thôn Na Oa thuộc châu Lộc Bình, tiếp giáp 
với châu Tư Lăng thuộc Quảng Tây, có vị trí địa 
lý cùng thổ nhưỡng màu mỡ, thuận tiện cho việc 
sinh sống. Cho nên, thổ tù của cả hai vùng đất, 
trong nhiều năm, đều lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo 
của triều đình, thường gây ra những vụ lấn đất, 
lập thành làng bản, khiến cho vùng biên giới luôn 
đặt trong tình trạng căng thẳng. Đặc biệt, Thổ tù 
châu Tư Lăng là VI Vĩnh Diệu tham lam, tìm cách 
chiếm đoạt Na Oa, tạo nên nhiều vụ tranh chấp, 
xung đột. Triều đình Lê - Trịnh và nhà Thanh 
không ít lần tiến hành đàm phán, song mâu 
thuẫn vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nguy cơ 
xung đột vẫn tiềm ẩn. Sách Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục chép: “Việc này (tranh 
chấp thôn Na Oa) triều đình (Lê - Trịnh) đưa 
công văn hội đồng khám xét, đã mấy năm mà vẫn 


31 


chưa giải quyết được”. 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sẻd, 
t.IT, tr.360. 
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Sau đó, triều Lê - Trịnh lại cử Bồi tụng Đoàn 
Tuấn Khoa mấy lần lên hội đàm cùng với quan 
Khâm sai triều Thanh, cuối cùng quyết định Na 
Oa trả về châu Lộc Bình thuộc Lạng Sơn, lập mốc 
đá để làm nơi phân định. Nhưng biên thần triều 
Thanh vẫn cố tình dây dưa, sử sách chép: “Sau, 
Thổ ty châu Tư Lăng tranh kiện mãi, triều đình 
lại sai Bồi tụng Nguyễn Đình Hoàn cùng với Đinh 
Phụ Ích, Đốc trấn Lạng Sơn, hội đồng khám xét". 

Các sách Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng 
khoa lục, Lịch đại đại khoa lục, Thiên Nam lịch 
triều liệt huyện đăng khoa bị khảo... đều chép về 
người chủ trì cuộc đàm phán lãnh thổ lần này: 
Nguyễn Đình Hoàn, người phường Bái Ân, huyện 
Quảng Đức (nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, Hà Nội), thọ 83 tuổi. Năm 15 tuổi sau khi 
đỗ thi Hương, ông vào học trường Quốc Tử Giám 
rồi thi đỗ Hoàng giáp. Năm 28 tuổi, đỗ Đệ nhị 
giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Mậu 
Thìn năm Chính Hòa thứ 9 (1688) đời vua Lê Hy 
Tông. Năm Canh Tý, niên hiệu Vĩnh Thịnh 
(1720), ông được bổ chức Bồi tụng, làm quan đến 
chức Binh bộ Hữu Thị lang, tước Ân Hải hầu. Sau 
khi mất, được truy tặng Binh bộ Tả Thị lang, tước 
Quận công. 


1, 2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sảd, 
t.IL, tr.360, 361. 
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Khi đó, Nguyễn Đình Hoàn vừa đảm đương 
chức Đốc thị xứ Nghệ An - một trọng trấn phía 
Nam nước ta trở về. Ông vốn là người tài giỏi 
trong việc ứng đối, có kinh nghiệm trong việc xử 
lý các vấn đề biên cương, lại vừa được giao trọng 
chức Bồi tụng vào năm 1720, vì vậy, triều đình đã 
quyết định ông cầm đầu phái đoàn đàm phán để 
giải quyết vấn đề tranh chấp. Kết hợp ghi chép 
của thư tịch cổ, có thể xác định Bồi tụng Nguyễn 
Đình Hoàn được cử làm Trưởng đoàn thương 
thuyết vào cuối năm 1723 đầu năm 1724. Với tài 
biện bác khéo léo, mềm mỏng kết hợp với cứng 
rắn, ông đã thuyết phục được đại thần cùng các 
quan địa phương của triều Thanh giải quyết rắc 
rối vùng biên. Gần 20 năm sau, mới lại thấy sách 
sử nhắc đến vụ xung đột giữa cư dân triều Lê với 
triều Thanh tại vùng đất này. Bộ Đại Thanh thực 
lục chép: “Tân Dậu, tháng 6 năm Càn Long thứ 6 
(20-7-1741),... thự Tuần phủ Quảng Tây là Dương 
Tích Bạt tâu rằng: “Thổ quan An Nam là Vi Phúc 
Quan làm loạn, sát với biên cương nước ta, đã sức 
lệnh cho các cửa ải dọc theo biên giới tăng cường 
phòng giữ”. 

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định, Bồi 
tụng Nguyễn Đình Hoàn đã hoàn thành trọng 


1. Đại Thanh thực lục phần Cao Tông thực lục, 
quyển 144, tr.12 (Trung văn). 
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trách mà triều đình giao phó trong việc giải quyết 
tranh chấp tại châu Lộc Bình (Lạng Sơn) vào 
những năm 20 của thế kỷ XVIII, khiến cho cư dân 
vùng đất biên cương tại Lạng Sơn được yên bình 
trong một thời gian dài. Công lao của ông trong 
việc ổn định trật tự an ninh của biên giới, đáng 
được ghi nhận trong lịch sử nước nhà. 
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VỤ ĐĂM TÀU HÀ LAN 
TẠI VÙN6 BIỂN HÀNG SA NĂM 163⁄ 


Thế kỷ XVI, vùng đất Đàng Trong được nhiều 
nhà hàng hải của Bồ Đào Nha thám hiểm và đã 
có những ghi chép đáng quý về khu vực biển đảo 
miền Trung. Sau đó, Bồ Đào Nha dần dần mất đi 
thế độc quyền vùng Biển Đông, bởi sự cạnh tranh 
của nhiều quốc gia phương Tây khác, trong đó 
đáng kể nhất là Hà Lan. 

Tình hình chính trị của Đại Việt thời kỳ 1627- 
1672 đang ở vào tình trạng nội chiến dữ dội giữa 
hai thế lực phong kiến lấy con sông Gianh (Linh 
Giang - Quảng Bình) làm ranh giới: phía Bắc là 
họ Trịnh thường được gọi chung là Đàng Ngoài và 
phía Nam là chúa Nguyễn gọi là Đàng Trong. 
Gần nửa thế kỷ xung đột, hàng chục cuộc đụng độ 
đẫm máu, trong đó có 7 trận đại chiến giữa hai 
thế lực này đã diễn ra trên biển và trên đất liền. 
Có những trận chiến mà số quân thủy bộ tham 
gia lên tới mấy chục vạn người. Thí dụ như trận 
đại chiến đầu tiên năm 1627, quân Trịnh huy 
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động lực lượng lớn, gồm có 20 vạn quân thủy bộ 
(bộ binh 12 vạn), 500 thớt voi, 600 thuyền chiến 
lớn, 500 thuyền tải lương. Cuộc nội chiến tương 
tàn này đã khiến cho toàn quốc từ Bắc vào Nam 
lâm vào tình trạng điêu linh, gây bao tổn thất 
nặng nề cho dân chúng, đồng ruộng bị bỏ hoang, 
kinh tế đất nước kiệt quệ. Cuộc chiến càng dữ dội, 
nhu cầu cung cấp vũ khí cùng hậu cần của triều 
Trịnh và chúa Nguyễn càng đòi hỏi cao. 

Cả hai quốc gia Bồ Đào Nha và Hà Lan đều 
tranh thủ cơ hội này để tăng cường thiết lập mối 
quan hệ ngoại giao và ngoại thương với cả chính 
quyền Đàng Ngoài và Đàng Trong. Trong quá 
trình giao lưu, các thương nhân người Bồ Đào 
Nha dần dần đã giành được sự ưu ái, quý mến của 
các chúa Nguyễn ở Đàng Trong và thương nhân 
Hà Lan được sự cảm tình của chúa Trịnh tại 
Đàng Ngoài. Tuy vậy, do nhu cầu của chiến tranh 
và phát triển kinh tế nhất là ngoại thương, nên 
chính quyền Trịnh, Nguyễn vẫn đối xử khá bình 
đẳng với thương nhân Bồ Đào Nha và Hà Lan. 
Giao lưu mậu dịch thường xuyên được diễn ra 
giữa chúa Nguyễn và Hà Lan. Nhiều tàu Hà Lan 
từng đến các vùng biển đảo, có những tàu đã bị 
đắm tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa. Sự kiện đắm tàu năm 1634 của Hà Lan được 
nhiều thư tịch phương Tây ghi chép, là một thí dụ 
điển hình. 
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Nhật ký của Công ty Đông Ấn Hà Lan đã viết 
về vụ đắm tàu Grôtenbốc ở quần đảo Hoàng Sa 
năm 1634 như sau: Ngày 20-7-1634 (thuộc thời 
kỳ trị vì của chúa Sãi - Nguyễn Phúc Nguyên 
(1613-1638), ba chiếc tàu buôn đăng ký tại Hà 
Lan, trong đó có chiếc Grôtenbốc đã xuất phát từ 
Batavia (Giacácta thuộc Inđônêxia ngày nay) đến 
cảng Touran (Đà Nẵng), cùng nhổ neo đi Taiwan 
(Đài Loan). Trên đường biển... thì gặp bão nên 
mất phương hướng. Riêng chiếc tàu Grôtenbốc bị 
đắm gần quần đảo Hoàng Sa. Tất cả hàng hóa và 
9 thủy thủ mất tích. Số hàng hóa còn lại, sau đó 
được cất giấu tại đảo Hoàng Sa. Thuyền trưởng 
cùng một số thủy thủ đi thuyền nhỏ vào bờ biển 
xứ Đàng Trong, hy vọng gặp đất liền để mong sự 
giúp đố cho hơn õð0 thủy thủ đang ở trên đảo. 
Thuyền trưởng mang theo một số bạc, nhưng khi 
lên đất liền bị một vị đại thần phụ trách hải quan 
tịch thu. Thuyền trưởng và các thủy thủ đi theo ở 
lại Hội An một thời gian và sau đó được phép trỏ 
lại Hoàng Sa trên một chiếc tàu Nhật Bản tên là 
Ñiko, mà họ đã mua ở cảng Hội An để đi đón hơn 
ð0 thủy thủ cùng số bạc còn giấu lại Hoàng Sa. 
Đến Hoàng Sa, toàn bộ thủy thủ cùng thuyền 
trưởng được ba chiếc tàu Hà Lan đang tránh bão 
tại vùng ven biển Đàng Trong chỏ về Batavia. Vị 
thuyền trưởng tàu là H.Jansen báo cáo sự kiện 
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đắm tàu tại Hoàng Sa và việc bị tịch thu tiền bạc 
tại Đàng Trong'. 

Đau này, nhà Việt Nam học người Pháp là 
Ch.B.Maybon đã viết tỉ mỉ hơn về việc tịch thu số 
bạc và ứng xử của các chúa Nguyễn đối với 
thương nhân Hà Lan từ sau vụ đắm tàu trên: 
A.Duijcker (Trưởng thương nhân Hà Lan những 
năm 1633-1636) đã chuyển đến Chúa (chỉ chúa 
Nguyễn Phúc Lan trị vì từ 1636-1648) một khiếu 
nại: Đó là chiếc tàu mang tên Grôtenbốc đã bị 
đắm ngoài khơi bãi cát Paracel, đoàn thủy thủ đã 
được người Việt xứ Đàng Trong cứu giúp, nhưng 
cũng lấy đi tổng số tiền là 2ð.ð80 réaux, vậy nên 
Trưởng điếm Dujcker có nhiệm vụ xin được bồi 
hoàn món tiên đó. Ông ta được trả lời rằng: 
Những việc đó xảy ra từ thời chúa Nguyễn trước 
(tức Chúa Sãi - Nguyễn Phúc Nguyên) không nên 
đề cập đến nữa. Ngược lại, từ nay sẽ được hoàn 
toàn tự do mang hàng hóa đến buôn bán, được 
miễn thuế. Vả lại, nếu sau này có tàu Hà Lan bị 
đắm ở ngoài khơi thì sẽ không có chuyện tịch thu 
hàng hóa được cứu hộ nữa”. 

Thông qua những tư liệu khác nhau ghi chép 
về vụ đắm tàu Grôtenbốc của Hà Lan năm 1634, 
có thể khái quát như sau: 


1, 2. Xem Nguyễn Văn Kim (Chủ biên): Người Việt 
với biển, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2011, tr.476-4717. 
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- Quần đảo Paracel (Hoàng Sa) nằm trên trục 
chính của tuyến hải thương quốc tế trên Biển 
Đông. Các tàu thuyền phương Tây muốn đi vào 
vùng biển vịnh Bắc Bộ bắt buộc phải thông qua 
tuyến biển Paracel. 

- Thời kỳ XVI - XVIII, nhiều thương thuyền 
của các quốc gia phương Tây như Bồ Đào Nha, Hà 
Lan, Pháp, Italia... đều đã xuất hiện tại tuyến 
giao thương trên Biển Đông, thực hiện việc buôn 
bán với các nước lớn ở châu Á như Trung Quốc, 
Nhật Bản, Đại Việt... Họ thường xuyên phải đi 
qua vùng biển Paracel, nơi có nhiều dải đá san hô 
ngầm, rất dễ xảy ra tai nạn bởi các trận bão lớn 
và đắm tàu. 

- Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã 
tích cực giúp đỡ các tàu bị nạn tại Hoàng 8a, cử 
người ra cứu hộ và đưa về Quảng Nam. Điều này 
chứng minh một điều: vùng biển Paracel được các 
chúa Nguyễn quản lý, thường xuyên có đội tuần 
tra, kiểm soát. Mỗi khi có sự kiện xảy ra trên 
vùng đảo này như đắm tàu, nạn cướp... thì chính 
quyền Nguyễn lập tức biết tin và thực thi những 
hành động kịp thời và hữu hiệu. 

- Chủ quyển vùng biển Paracel (Hoàng 8a) 
hoàn toàn được xác định thuộc về chính quyền 
Đàng Trong, biểu hiện rất rõ trong việc xử lý tàu 
đắm. Chính các chủ tàu bị nạn đã chủ động đến 
xin gặp chính quyền chúa Nguyễn để giao dịch, 
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giải quyết. Họ đã tôn trọng chính quyền sở tại và 
chấp hành theo luật pháp hiện hành tại quốc gia 
này. Mặt khác, chính quyền Đàng Trong cũng 
hành xử theo đúng tư cách của quốc gia có chủ 
quyền biển đảo, như việc giúp đỡ cứu hộ người bị 
nạn, đưa ra cách xử lý các hàng hóa trên tàu bị 
đắm trong lãnh thổ của mình. Đồng thời, các chúa 
Nguyễn cũng rất linh hoạt và uyễn chuyển trong 
việc đưa hướng giải quyết cho các sự việc cụ thể, 
tạo thuận lợi và niềm tin cho các thương nhân 
nước ngoài đến buôn bán tại Đàng Trong. 
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HÚA NGUYỄN VỨI VIỆC THỰC THỊ BẢO VỆ 
LÃNH HẢI, PHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢ0 
Ủ CÁC THẾ KỶ XI - XVIII 


Hơn 10 năm sau khi vào trấn thủ đất Thuận 
Hóa, vào năm 1570 Nguyễn Hoàng chính thức 
được vua Lê giao cho kiêm lãnh Trấn thủ hai xứ 
Thuận Hóa và Quảng Nam. Nguyễn Hoàng bắt 
tay ngay vào việc xây dựng một chính quyền độc 
lập, dần dần tách khỏi sự ràng buộc họ Trịnh ở 
miền Bắc. Đặc biệt, các chúa Nguyễn đều có tư 
duy và ý thức hướng biển mạnh mẽ, thực thi 
chính sách khuyến khích thương mại, tích cực mở 
rộng quan hệ bang giao với nhiều nước trong khu 
vực, thế giới. 

Ba thế kỷ XVI - XVIII được mệnh danh là thời 
kỳ đại thương mại của thế giới. Sự phát triển vô 
cùng sôi động của hệ thống thương mại quốc tế đã 
ảnh hưởng tích cực tới hoạt động ngoại thương 
của chính quyền chúa Nguyễn. Theo giới nghiên 
cứu, chính quyền Đàng Trong của chúa Nguyễn 
đã mang theo tính chất, thể chế của một quốc gia 
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biển, để tham gia vào hệ thống thương mại quốc 
tế. Các chúa Nguyễn đã khai thác triệt để tiểm 
năng vốn có trong truyền thống biển của người 
Chăm, cùng các cộng đồng dân cư khác đang sinh 
sống tại ven biển miền Trung Việt Nam, nhằm 
mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại, giao lưu 
văn hóa trên biển. 

Trong bối cảnh hệ thống thương mại quốc tế 
phát triển có nhiều chuyển biến phức tạp, chính 
quyền chúa Nguyễn một mặt vẫn duy trì chính 
sách đối ngoại rộng mở, nhưng đồng thời cũng 
luôn cảnh giác, kịp thời đưa ra những phương 
thức hữu hiệu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên 
biển đảo của quốc gia. Nạn cướp biển vào cuối thế 
kỷ XVI đã nhanh chóng lan tràn trên khu vực từ 
biển Nhật Bản, xuống biển Trung Hoa và đi sâu 
vào vùng Biển Đông. Các nước Đông Nam Á như 
Đại Việt, Chămpa... đều phải hứng chịu cảnh tàn 
phá, ngang nhiên hoành hành của bọn cướp biển 
Nhật Bản, thường được gọi là Wako hoặc Hòa 
khấu. Quốc gia Đàng Trong của các chúa Nguyễn 
cũng không ngoại lệ. 

Sách Đại Nam thực lục tiền biên do Quốc sử 
quán triều Nguyễn biên soạn, có ghi lại một trận 
đánh cướp biển Nhật Bản của chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên vào cuối thế kỷ XVI như sau: Năm 1585, 
một tướng cướp biển người Nhật là Bạch Tần Hiển 
Quý (Shirahama Kenchi) đã đưa một đoàn gồm 
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5 chiến thuyền lớn đến thực hiện cướp bóc ven biển 
vùng Cửa Việt (Quảng Trị). Chúa Nguyễn Hoàng 
nghe tin, lập tức lệnh cho con trai thứ sáu của 
mình là Nguyễn Phúc Nguyên đem lực lượng hải 
quân tấn công đoàn thuyền bọn cướp biển: Chúa 
sai Hoàng tử thứ sáu lĩnh hơn 10 chiến thuyền, 
tiến thẳng đến của biển (Cửa Việt), đánh tan hai 
chiến thuyền giặc, Sau đó Hiển Quý sợ chạy. Chúa 
cả mừng nói rằng: Con ta thực là anh kiệt và 
thưởng cho rất hậu. Từ đó giặc biển im hơï. 

Chính cách ứng xử kiên quyết, mạnh mẽ này 
của chính quyền Đàng Trong đã khiến cho chủ 
quyền lãnh hải của quốc gia được bảo vệ vẹn 
toàn. Hơn thế nữa, hành động này đã góp phần 
cùng các nước trong khu vực chung tay diệt trừ 
nạn hải tặc, đồng thời tạo ra được một không 
gian ổn định trong giao thương quốc tế, gây niềm 
tin cho các đối tác đến buôn bán với các chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong. 

Không chỉ thực thi việc giao lưu thương mại Ở 
các cảng thị vùng cửa sông và hải đảo ven bờ, chính 
quyền chúa Nguyễn còn chú ý khai thác nguồn sản 
vật trên các quần đảo Hoàng 8a và Trường 68a. Việc 
khai thác này được các chúa Nguyễn thực hiện một 
cách có tổ chức và theo hệ thống. Ngoài việc tăng 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2009, t1, tr.39. 
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cường thêm nguồn hàng trao đổi ngoại thương, điều 
quan trọng hơn, thông qua khai thác thường xuyên 
hằng năm, chúa Nguyễn đã nâng cao được ý thức 
chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển đảo của triều 
thần và dân chúng. 

Nhà bác học Lê Quý Đôn thế kỷ XVIII, trong 
tác phẩm Phủ biên tạp lục cho biết những biện 
pháp mà chúa Nguyễn đã thực hiện như: lập các 
đội hải thuyền, quy định nhân sự, thời gian đi về, 
số lượng lương thực đem theo, ra các vùng đảo xa 
như Hoàng Sa, Trường Sa... để quản lý lãnh thổ, 
khai thác sản vật cùng các hàng hóa ở các con tàu 
đấm Ông viết: “Trước họ Nguyễn (chỉ các chúa 
Nguyễn) đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người ở xã 
An Vĩnh bổ sung vào, cắt phiên cứ tháng 2 nhận 
giấy sai đi, mang lương đủ ăn 6 tháng, đi bằng 
năm chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm 
thì đến đảo ấy. Ở đấy, tha hồ bắt chim, bắt cá mà 
ăn. Lấy được hóa vật của tàu, như là gươm ngựa, 
hoa bạc, tiền bạc, hòn bạc, đồ đồng, khối thiếc, 
khối chì, súng, ngà vol, sáp ong, đồ sứ, đồ chiên, 
cùng là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, 
hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng 8 thì về, vào 
của Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, rồi lĩnh bằng 


` 


trở về...”1. 


1. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Nxb. Văn hóa - 
Thông tin, Hà Nội, 2007, tr.155. 
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Sau đó ít lâu, nhằm khai thác nhiều hơn 
nguồn lợi kinh tế, chúa Nguyễn đã mở rộng 
phạm vi hoạt động của đội Hoàng Sa đến vùng 
quần đảo Trường Sa. Chính quyền chúa Nguyễn 
đã thành lập một đơn vị mới, là đội Bắc Hải, 
phụ trách việc quản lý và khai thác vùng cù lao 
Côn Lôn và các đảo Hà Tiên, nhưng vẫn giao 
cho đội Hoàng Sa kiêm nhiệm. Họ Nguyễn lại 
đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất, 
hoặc người thôn Tứ Chính ở Bình Thuận, hoặc 
người xã Cảnh Dương (Quảng Bình), ai tình 
nguyện thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu 
cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền ra các xứ 
Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, 
tìm lượm vật của tàu (đắm) và các thứ đôi môi, 
hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai Cai đội Hoàng 
Sa kiêm quản'. 

Những ghi chép trên đây của nhà bác học Lê 
Quý Đôn đã minh chứng một điều: Cư dân nhiều 
vùng đảo biển tham gia các đội thuyền do chúa 
Nguyễn cử đi. Họ đã thực hiện nghĩa vụ và trách 
nhiệm của một công dân trong việc gìn giữ và bảo 
vệ chủ quyền quốc gia. Trong cả quá trình thực 
hiện nhiệm vụ này, không nổ ra sự tranh chấp với 
bất kỳ một quốc gia nào về mặt khai thác kinh tế 
cũng như lãnh thổ. 


1. Lê Quý Đôn: Phủ biên tạp lục, Sảd, tr.15ã5. 
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Kết hợp ghi chép của sử thần triều Nguyễn 
với tư liệu của Lê Quý Đôn, có thể khẳng định 
chắc chắn: quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã 
thuộc chủ quyền của các chúa Nguyễn ít nhất từ 
thế kỷ XVI - XVIII. Chính quyền Đàng Trong 
cũng đã thi hành nhiều biện pháp tích cực để bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ và khai thác nguồn lợi kinh 


Sz & vưÒ ¬ 
tế trong vùng biển đảo của mình. 
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TRẬN CHIẾN 31% NĂM TRƯỚC (1702) 
ĐÁNH BUỔI QUÂN ANH TRÊN PÔN ĐẢ0 


1. Vài nét về Côn Đảo - tiền tiêu phía 
đông nam Việt Nam 

Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài khơi thuộc 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý 
và cách sông Hậu 45 hải lý. Côn Đảo hay Côn 
Sơn là tên gọi thường dùng cho hòn đảo lớn nhất 
trong quần đảo này. Thư tịch Việt Nam trước thế 
kỷ XX thường gọi đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn 
hoặc Côn Nôn. Tên gọi cũ trong các văn bản tiếng 
Anh và tiếng Pháp là Poulo Condor. Hiện tại 
Quần đảo Côn Đảo gồm 16 hòn đảo với tổng diện 
tích 76 km2, 

Trịnh Hoài Đức (1765-1825) biên soạn Gia 
Định thành thông chí, bộ sách địa chí đầu tiên ghi 
chép về núi sông, con người, phong tục tập quán, 
thổ sản... thuộc vùng đất Nam Bộ. Nội dung sách 
chứa đựng một nguồn sử liệu phong phú, đa dạng 
và rất đáng quý về nhiều phương diện: từ diên 
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cách địa lý, thành trì, khí hậu tới văn hóa dân 
gian, kinh tế - xã hội của miền Nam Việt Nam. 

Trịnh Hoài Đức đã giới thiệu khá kỹ về Côn 
Đảo (với tên gọi Côn Lôn) cùng hệ thống phòng 
ngự của dân binh trên đảo: “Đảo Côn Lôn ở giữa 
Biển Đông, từ cửa Cần Giờ biển lón, theo hướng 
mặt trời mà đi về phía đông, hai ngày hai đêm 
mới đến. Đảo rộng chừng trăm dặm, có ruộng núi 
trồng lúa, ngô, khoai, đậu, nhưng không nhiều, 
thường phải mua gạo Gia Định để bù mới đủ. Thổ 
sản thì có ngựa, trâu, núi không có hổ báo. Dân 
thì biến làm lính, gọi là ba đội Tiệp nhất, Tiệp 
nhị, Tiệp tam thuộc đạo Cần Giờ, đều có đủ khí 
giới, để canh giữ đất ấy, phòng ngừa bọn giặc ác 
Chà Và, không phải đòi gọi đi nơi kháể"... 

Với những tư liệu được các sử gia của những 
thế kỷ trước cung cấp, tuy không nhiều, nhưng 
cũng đủ để thấy vị trí chiến lược quan trọng của 
Côn Đảo (Côn Lôn) cùng hệ thống bảo vệ vùng đất 
tiền tiêu đông nam của Tổ quốc ta từ xa xưa. 

Do Côn Đảo (Côn Lôn) nằm ngay trên trục 
đường hàng hải Bắc Nam, Đông Tây, nên quần 
đảo này ngay từ sớm đã được người phương Tây 
biết đến. Năm 1294, đoàn thuyền của Marco Polo, 
nhà thám hiểm người Italia, gồm 14 chiếc trên 


1. Trịnh Hoài Đức: Gia nh thành thông chí, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 1998, tr.38. 
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đường từ Trung Hoa về nước, bị bão nhấn chìm 8 
chiếc, số còn lại dạt vào neo trú tại Côn Đảo. 
Trong thế kỷ XV - XVI, có nhiều đoàn du hành 
của châu Âu ghé thăm Côn Đảo. Đặc biệt, vào thế 
kỷ XVII - XVIII, nhiều tàu buôn các nước phương 
Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, 
Pháp... đã qua lại Côn Đảo. Vốn có ý đồ truyền bá 
đạo Thiên Chúa và tìm kiếm thị trường cho chủ 
nghĩa tư bản thực dân, cho nên các linh mục 
đương thời, thường đi theo tàu buôn là người phát 
hiện rất nhanh những mục tiêu then chốt. 

Năm 1624, Linh mục Alếchxăng Đờ Rốt lần 
đầu tiên đến Nam Kỳ. Sau hơn 2ð năm sinh sống 
ở Việt Nam, khi trong Nam, lúc ra Bắc, vị Linh 
mục lão luyện này đã đúc kết những điều tai nghe 
mắt thấy của mình, soạn thành cuốn sách lịch sử 
xứ Bắc Ky. Cuốn sách đã “mách nước” cho tư bản 
phương Tây: Ở đây có một chỗ cần chiếm lấy và 
đặt cơ sở tại đó. Thương nhân châu Âu có thể tìm 
thấy một nguồn phong phú tiền lời và của cải. 

Nhưng do nhiều khó khăn gặp phải lúc đó, 
Công ty Đông Ấn của Pháp không thể thực hiện 


việc xâm chiếm Côn Đảo. 


2. Trận chiến năm 1702 của chúa Nguyễn 
đánh đuổi quân Anh ra khỏi Côn Đảo 


Vào năm 1702, Công ty Anh ở Ấn Độ đem 
quân đến chiếm Côn Lôn. Số lượng quân Anh 
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gồm khoảng hơn 200 tên, phần nhiều là lính 
đánh thuê người Malaixia. Chúng dựng doanh 
trại trên đảo, cử một lái buôn tên là Đaoty 
(Doughty) làm Chúa đảo. Quân Anh cho mở 
thương điếm để buôn bán với các nước xung 
quanh, nhưng mục đích chính của chúng là 
nhằm biến vùng đảo này trở thành căn cứ quân 
sự tấn công xâm chiếm những vùng đất mới, mà 
nước ta là trọng điểm đầu tiên. Các chúa Nguyễn 
đã nhận thức được âm mưu thâm độc của quân 
Anh, lập tức tiến hành một cuộc phản kích, 
nhanh chóng đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi 
vùng biển tây nam của nước ta. 

Sách Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử 
quán triều Nguyễn biên soạn đã ghi lại khá 
tường tận cuộc chiến này. Trong phần Núi sông 
của tỉnh Vĩnh Long, các sử thần chép về đảo Côn 
Lôn: Năm Nhâm ngọ, (Lê) Hiển Tông thứ 11 
(1702), giặc biển An Liệt (chỉ nước Anh) đi 
thuyền đến đậu ở đảo Côn Lôn, người Tù trưởng 
là Tô Lạt Gia Thi (phiên âm của Tomat Đaoty) ð 
người, chia làm ð ban, cùng đồ đẳng hơn 200 
người, kết dựng trại sách, của cải rất nhiều, bốn 
mặt đều đặt súng, ở hơn 1 năm. Trấn thủ Trấn 
biên là Trương Phúc Phan chiêu mộ lỗ người 
Chà Và, bí mật sai họ trá hàng, rồi nhân đêm 
phóng lửa đốt trại, đâm chết nhất ban, nhị ban, 
bắt được ngũ ban, còn tam ban, tứ ban thì theo 
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đường biển trốn thoát. Nhận được tin báo, 
Trương Phúc Phan sai binh thuyền ra đảo, thu 
hết của cải dâng nộp!. 

Trấn thủ dinh Trấn Biên là Trương Phúc 
Phan chỉ huy trận chiến này, sau đó đã được chúa 
Nguyễn Phúc Chu khen ngợi và trọng thưởng. 
Sách Đại Nam liệt truyện, phần Truyện các bề tôi, 
chép về chiến công năm 1702 đã cho biết: ... Trương 
Phúc Phan khi đó, đem việc quân Anh lấn chiếm 
đảo, tâu lên các chúa Nguyễn. Phúc Phan được 
lệnh lập kế trừ bọn cướp (quân Anh). Sau khi 
đánh đuổi quân Anh, Phúc Phan sai binh thuyền 
đến đảo Côn Lôn thu hết vàng lụa, đem về nộp. 
Chúa hậu thưởng cho. Lúc Phan chết, được tặng 
phong hàm Thái bảo Phan quốc công). 

Trận chiến đánh đuổi quân Anh năm 1702 
của quan quân chúa Nguyễn, chứng tỏ ý thức cao 
về chủ quyền lãnh thổ của cha ông chúng ta. Sau 
này, chính một viên quan cai trị của thực dân 
Pháp đã xác nhận chiến công năm 1702 như sau: 
Hòn đảo này (tức Côn Lôn) ở trưóc cửa sông Cửu 
Long, một thế kỷ trưóc đây đã do người Anh 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống 
chí (tái bản lần 2), Nxb. Thuận Hóa, Huế, 2006, t.V, 
tr.153-154. 

2. Đại Nam liệt truyện, Tiền biên, Nxb. Thuận Hóa, 
Huế, 2005, t.I, tr.146-147. 
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chiếm đóng, song đã bỏ sau khi thấy không thể 
giữ được nó. Một đồn quân nhỏ của họ lẻ loi, xa 
bờ một quãng ngắn, trên đường của thương 
thuyền từ Trung Quốc đến Mã Lai là mục tiêu 
tấn công không ngừng của người bản xứ!'. Viên 
quan này đã khách quan nêu rõ quyền làm chủ 
lãnh thổ của các chúa Nguyễn đối với vùng biển 
đảo này: Các vua An Nam vẫn là người chủ hợp 
pháp của đảo ấy”. 

Nhân dịp kỷ niệm 314 năm chiến thắng quân 
Anh trên quần đảo Côn Lôn, chúng ta cùng nhau 
ôn lại truyền thống giữ đất biên cương của các thế 
hệ đi trước; đồng thời, khẳng định chủ quyền bất 
khả xâm phạm trên đất liền, vùng trời, vùng biển 


thiêng liêng của Tổ quốc. 


1, 2. Xem Paulin Vial: Những năm đầu của xứ Nam 
Kỳ thuộc Pháp, Bản dịch, Tư liệu Khoa Lậch sử - Đại học 
Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia, Hà Nội, 
tr.32. 
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TRIỀU ĐÌNH LÊ - TRỊNH 
VỨI PHÍNH SÁCH BIÊN PƯƯNG PHÍA BẮC 
THẾ KÝ XVIII 


1. Chính sách biên cương phía Bắc của 
triều đình Lê - Trịnh thế kỷ XVIII 


1.1. Chính quyền Lê - Trịnh có thái độ mềm 
mỏng, khôn khéo nhằm bảo vệ được an nĩnh 
vùng biên 

Sự kiện tranh chấp biên giới phía Bắc mở đầu 
thế kỷ XVIII được diễn ra vào năm 1701. Thư tịch 
Việt Nam chép: “Fân Ty, năm Chính Hòa thứ 22 
(1701), tháng 4, mùa hạ, Vi Vinh Diệu, Thổ tù 
phủ Tư Lăng nhà Thanh, xâm lấn ruộng của dân 
châu Lộc Bình (rồi lại lui về bản châu). Khi đó, 
triều đình Lê - Trịnh đã sai quan địa phương là 
Thổ ty Vi Phúc Vĩnh phải đốc thúc dân chúng 
cày cấy ở ven biên, đến thời kỳ lúa chín phải 
tăng cường canh phòng cẩn mật, đừng để cho 
người nước ngoài vượt biên vào gặt tranh lúa của 
dân mà thôi, chứ không nên động binh càn để 
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gây hấn khích ở biên giới”'. Như vậy, phía chính 
quyền Lê - Trịnh trong trường hợp này, không 
muốn gây ra tình hình căng thẳng nơi biên giới 
đã chủ động nhắc nhở các biên thần nâng cao 
cảnh giác, phòng thủ biên cương, không nên dấy 
binh làm mất ổn định an ninh. 

Ngoài ra, chính quyền Lê - Trịnh còn luôn 
hợp tác với các quan địa phương triều Thanh 
nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, các 
vụ đánh cướp xuyên quốc gia. Năm 1760, tại 
Hưng Hóa nổi lên giặc cướp, tràn vào phương 
Bắc, Thổ quan triều Thanh không khống chế 
được, Tổng đốc Vân Nam đưa công văn sang, 
được triều đình Lê - Trịnh đồng ý cử quan Trấn 
thủ hợp tác tiễu trừ. 


1.8. Chính quyền Lê - Trịnh tăng cường năng 
lực quản lý biên cương cho đội ngũ các viên quan 
trấn trị tại các tỉnh biên giới 

Triều đình luôn chú ý bổ sung những viên 
quan có đạo đức, nhiều kinh nghiệm lên quản lý 
vùng biên; đồng thời, đặt ra chế độ nhằm buộc các 
viên biên thần phải thường xuyên có mặt tại 
những địa phương mình trị nhậm. Năm 1712, 
theo lời dâng tâu của các đại thần là Tham tụng 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sảd, 
t.IL, tr.385-386. 
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Nguyễn Quý Đức và Nguyễn Thế Bá, chính quyền 
Lê - Trịnh đã ra mệnh lệnh buộc các viên trấn 
thủ của các trấn Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn đều phải đến trị sở làm việc. 


1.38. Ban hành chế độ ưu đãi, khuyến khích 
khen thưởng đối với các quan lại trấn trị tại các 
vùng biên giới 

Để khuyến khích, cổ vũ các biên thần gắng 
sức làm việc, yên tâm chuyên chú vào chức trách 
chăm dân, phòng giữ biên cương, chính quyền đã 
ban hành chế độ ưu đãi, khen thưởng đặc biệt đối 
với những quan lại trấn trị tại các vùng biên 
cương phía Bắc. Tiêu biểu như: 

- Năm 1719, Định phép khảo công đối với 
quan ở Trấn ty theo ð tiêu chuẩn, nhưng triều 
đình cho rằng vùng Cao Bằng là ngoại trấn, nên 
việc khảo công sẽ giản lược hơn các vùng khác, vì 
vậy, cuối năm bình xét cần căn cứ theo 4 tiêu chí. 

- Năm 172/7, triều đình có quy định lại về thời 
gian khảo xét công tích cho các quan Trấn thủ và 
Lưu thủ là 6 năm và được chia thành 3 bậc để tỏ 
rõ việc bình xét có sự phân biệt chăm chỉ, lười 
biếng của quan lại. 

- Năm 1742, bổ dụng Nguyễn Ngọc Huyễn 
vốn làm Đốc trấn Cao Bằng 7 năm, có nhiều kinh 
nghiệm đánh giặc cướp, khiến vùng biên cương 
yên tĩnh, dân chúng an tâm, giữ chức Bồi tụng 
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trong chính quyền Lê - Trịnh. Năm 1745, triều 
đình đã thăng chức lên hai cấp, phong tước hầu 
cho Đốc đồng Cao Bằng là Trần Danh Lâm vì có 
công lao đánh giặc xuất sắc. Cùng năm này, triều 
đình còn phong tước Quận công cho phiên thần 
trấn Thái Nguyên. 

- Năm 1767, khảo xét công trạng các phiên 
thần ở Hưng Hóa, sai quan đến tuyên dương phong 
tước, các phiên mục đều được thăng phẩm trật. 

Song song với việc khen thưởng, khuyến 
khích, chính quyền Lê - Trịnh đã thực thi việc 
bãi truất, kỷ luật các viên biên thần làm việc 
không hiệu quả, trái với chính sách của triều 
đình, tham nhũng, không được lòng dân: Năm 
1715, thay viên Đốc trấn Cao Bằng là Lê Khắc 
Thuần cho triệu hồi về kinh đô, nguyên nhân là 
do: Khắc Thuần giải quyết công việc không phù 
hợp với chủ trương của triều đình Lê - Trịnh. 
Năm 1725, truy giáng chức hai bậc viên quan 
Lưu thủ Tuyên Quang là Hiến trí hầu Đặng 
Kính đã chết, vì trong thời kỳ giữ chức Lưu thủ 
đã tham nhũng và tà dâm, bị dân tố cáo. Năm 
1772, triều đình sai Lê Quý Đôn đi thăm hỏi tình 
hình dân chúng tại Lạng Sơn, phát hiện những 
sai phạm trong việc quản lý, cai trị dân của viên 
Đốc trấn Lê Doãn Thân. Sau khi xem bản tường 
trình của Lê Quý Đôn, Lê Doãn Thân lập tức bị 
bãi chức. 
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1.4. Quan tâm chăm lo tới đời sống nhân dân 
vùng biên 

Chính quyền Lê - Trịnh đã thường xuyên chú 
ý tới nhân dân vùng biên, tạo điều kiện cho họ 
được hưởng chính sách khoan dung của triều 
đình, như: giảm thuế khóa, phú dịch... Năm 1727, 
triều đình ban lệnh giảm bớt các Tuần ty, bỏ thuế 
đánh vào đầu trâu, miễn nộp thuế quả hồng, đồng 
thời chấm dứt việc các quan thừa sai bắt binh lính 
gánh nước, kiếm củi cho dân chúng vùng Cao 
Bằng. Vì thế, dân trong 4 châu (Thượng Lang, Hạ 
Lang, Thạch Lâm, Quảng Uyên) được nghỉ ngơi 
hồi sức. 

Năm 1751, chú Trịnh Doanh sai các đại thần 
đi thăm hỏi an ủi dân chúng các lộ Tây Bắc và 
Thái Nguyên và dặn dò: nhân dân vùng biên giới 
đã khổ cực vì nạn giặc cướp nhiều năm, cần tuyên 
truyền đức ý của triều đình, đồng thời thu thập 
tình hình dân chúng, tránh làm phiền dân trong 
việc ăn uống và đón tiếp. 

Liên tục vào các năm 1769, 1773, triều đình 
hạ lệnh miễn tô, thuế cho các trấn phía Bắc. 


1.5. Chủ động ban hành các biện pháp nhằm 
ngăn chặn sự xâm nhập của các Hoa kiều vào 
vùng biên dưới những hình thức là khách buôn, 
thợ khai mỏ... 

Triều đình Lê - Trịnh học tập kinh nghiệm 
của các triều đại trước cùng những bài học đúc rút 
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từ quá trình quản lý biên cương trong giai đoạn 
trị vì đã thường xuyên thực thi các biện pháp 
nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của các Hoa kiều 
vào vùng biên cương phía Bắc. 

Năm 1717, triều đình ban hành chế độ đối xử 
với khách buôn nước ngoài, cho phép được nhập 
tịch tại nơi cư trú, đồng thời cũng phải chịu mọi sai 
dịch và tuân theo các phong tục bản địa. Nếu ai 
làm trái sẽ bị trục xuất về nước. Cũng tháng 12 
năm 1717, triều đình lại định ra thể lệ hạn chế số 
người khai mỏ tại các trấn phía Bắc tại Tuyên 
Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Chủ 
yếu thể lệ này nhằm vào những cư dân triều 
Thanh sang Việt Nam làm thợ khai thác trong các 
mỏ. Theo ghi chép của các thư tịch cho biết: “Lúc 
ấy (chỉ thế kỷ XVII - XVIII, các mỏ vàng, bạc, 
đồng, thiếc ở các trấn phần nhiều mộ người Thanh 
khai quật để lấy, phu mỏ quần tụ mỗi ngày một 
nhiều”. Vì vậy “triều đình (Lê - Trịnh) e rằng sẽ 
sinh sự biến động, bèn định thể lệ: số phu mỗi mỏ, 
nhiều nhất 300 người... ít là 100 người. Từ đó, số 
phu làm ở trường xưởng khai mỏ mới có hạn chế”!. 

Năm 1731, chính quyền Lê - Trịnh cho phép 
Thái Nguyên, Cao Bằng được kiêm thêm việc xét 
hỏi khách buôn phương Bắc để đề phòng gian tế. 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sảd, 
t.IT, tr.410. 
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Năm 1767, triều đình lệnh cho đại thần 
Nguyễn Đình Huấn, Đốc đồng Ngô Thì Sĩ đi sắp 
xếp mọi công việc tại các xưởng mỏ khai thác tại 
Thái Nguyên, đồng thời trục xuất những người 
Hoa về Trung Quốc. Còn những người nào chịu ở 
lại Thái Nguyên, đều phải để tóc, thay đổi y phục, 
biên tên vào sổ hộ nước ta. 

Năm 1769, triều đình lập lại điều lệ gồm 14 
khoản quy định cho dân 10 châu Hưng Hóa, 
trong đó cấm người dân tộc Thái không được 
mặc quần áo kiểu Trung Quốc và nộp tô thuế 
cho Trung Quốc. 


2. Hiệu quả tích cực trong đấu tranh giành 
và giữ biên cương phía Bắc 

Triều Lê - Trịnh đã không ít lần giành được 
những thành quả lớn trong quá trình đấu tranh 
diễn ra vô cùng gay cấn, quyết liệt, lâu dài ở thế 
kỷ XVIII nhằm giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia, đặc biệt nổi lên sự kiện đòi lại vùng đất có mỏ 
đồng Tụ Long. 

2.1. Việc tranh chấp mỏ đồng Tụ Long và sự 
thắng lợi của triều đình Lê - Trịnh 


Tác giả Tôn Hoằng Niên, Trung Quốc, lấy việc 
tranh chấp mỏ đồng Tụ Long quy về sự tranh 
giành sông Đại Đổ Chú và Tiểu Đổ Chú giữa triều 
Lê - Trịnh với triều Thanh. Tác giả chia quá trình 
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tranh chấp làm 3 thời kỳ: 1. Từ năm 1691 đến 
năm 1697; 2. Từ năm 1724 đến năm 1726; 3. Từ 
năm 1727 đến năm 1728. Việc phân chia theo thời 
kỳ, trong đó Tôn Hoằng Niên đã lấy sự kiện năm 
1691, đoàn sứ thần triều Lê - Trịnh do hai chánh 
sứ Nguyễn Danh Nho và Nguyễn Quý Đức dẫn 
đầu dâng biểu vua Thanh đòi đất làm việc mở đầu 
việc tranh biện giành đất vùng mỏ đồng Tụ Long 
là không chính xác. Tác giả họ Tôn đã cố tình lấn 
tránh việc xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam của Thổ 
ty Khai Hóa, Vân Nam vào năm 1688. Đây chính 
là nguyên nhân dẫn đến việc tranh chấp kéo dài 
nhiều năm giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng 
ta phải lấy sự kiện năm 1688 là mở đầu cho quá 
trình đấu tranh kiên trì của triều Lê - Trịnh với 
triều Thanh về vùng đất có mỏ đồng Tụ Long thì 
mới phù hợp với sự thực lịch sử. 

Các quan địa phương phủ Khai Hóa,Vân Nam 
triều Thanh vào cuối thế kỷ XVII, lợi dụng cơ hội 
Vũ Công Tuấn nổi loạn, bị quân Lê - Trịnh đuổi 
đánh phải chạy sang Vân Nam lánh nạn, đã cướp 
các châu Vị Xuyên, Bảo Lạc và Thủy Vĩ, đặt tuần 
ty sách nhiễu thu thuế người buôn bán. Mỏ đồng 
Tụ Long (thư tịch Trung Quốc gọi là Xưởng chì, 
hoặc Xưởng đồng Đô Long) nằm trong địa phận 
châu Vị Xuyên thuộc tỉnh Tuyên Quang (nay là 
Hà Giang) cũng bị phía triều Thanh chiếm lấy và 
tiến hành khai thác kiếm lợi. Ngay từ năm 1688, 


139 


https://tieulun.hopto.org 


khi bị phía triều Thanh chiếm đất, triều đình Lê - 
Trịnh đã phái cử các quan đại thần là Lê Huyến - 
Trấn thủ Tuyên Hưng cùng Đốc đồng Đặng Đức 
Nhuận và Trần Thọ đưa thư biện luận đòi lại đất, 
nhưng Thổ ty Vân Nam không chịu trao trả. Tiếp 
theo, năm 1691, trong lần đi sứ sang dâng lễ tuế 
cống thường kỳ, hai viên chánh sứ là Nguyễn 
Danh Nho và Nguyễn Quý Đức nhân được gặp 
trực tiếp vua Khang Hy đã đề đạt vấn đề những 
vùng đất Việt Nam bị các quan triều Thanh 
chiếm giữ, trong đó có nhắc đến 3 châu Vị Xuyên, 
Bảo Lạc và Thủy Vĩ, nhưng phía triều đình 
Thanh cố tình làm ngơ. 

Chính quyền Lê - Trịnh kiên quyết giành lại 
vùng đất đã mất và đặc biệt là mỏ đồng Tụ Long, 
nguồn lợi lớn về khai thác khoáng chất. Trong 
những năm 20 của thế kỷ XVIII, mỏ đồng Tụ 
Long trở thành một điểm nóng trong việc giải 
quyết tranh chấp vùng biên giữa triều Lê - Trịnh 
và triều Thanh. Chính quyền phong kiến của Việt 
Nam và Trung Quốc thường xuyên có những cuộc 
đàm phán thương thuyết về vấn đề này. Liên tục 
trong các năm 1724, 1725, 1726, triều đình Lê - 
Trịnh rất nhiều lần gửi công văn sang phía Tổng 
đốc Vân Quý là Cao Kỳ Trác đồi giải quyết triệt 
để chủ quyền mỏ đồng Tụ Long. Chính do sự thúc 
ép gay gắt của phía Việt Nam, Tổng đốc Cao Kỳ 
Trác và Bố chính sứ Vân Nam là Lý Vệ cảm thấy 


140 


https://tieulun.hopto.org 


không thể để tình hình trở nên căng thẳng và “mỏ 
đồng là việc nhỏ mà biên giới mới là trọng đại”. Vì 
vậy, đến năm 1725, hai viên quan biên thần Vân 
Nam đã phải gửi bản tâu tình hình biên giới với 
Việt Nam lên chính quyền trung ương triều 
Thanh và đưa ra phương hướng giải quyết mỏ 
đồng Tụ Long: “Kỷ Sửu, tháng 4, niên hiệu Ung 
Chính triều Thanh năm thứ 3 (2-6-1725). Tổng 
đốc Vân Quý là Cao Kỳ Trác dâng tâu: Phủ Khai 
Hóa của Vân Nam tiếp giáp với Giao Chỉ, có đất 
nội địa trước đã mất về Giao Chỉ. Nay nhân việc 
khai thác đồng, theo khai báo tường tận của 
Chánh sứ Lý Vệ, thân đã ủy phái cho Tổng binh 
Khai Hóa Phùng Doãn Trung đi thẩm tra, phát 
hiện từ xưởng Đô Long qua dưới núi Diên xưởng 
(mỏ chì) 129 dặm và khoảng 30, 40 trại ở Nam 
Lang, Mãnh Khang, Nam Đình... đều bị Giao Chỉ 
chiếm mất. Tra cứu lại trong sách Vân Nam 
thông chí chép: 240 dặm phía Nam phủ Khai Hóa 
đến sông Đổ Chú của Giao Chỉ làm giới hạn, nay 
chính là vùng mà Giao Chỉ gọi là sông An (Yên) 
Biên. Cuối đời triều Minh, vì vùng đất này xa xôi, 
hoang vắng... đưa đê, tấn sở thuộc vào nội địa 
(Trung Quốc), chỉ riêng con suối nhỏ dưới núi 
Diên Xưởng (núi mỏ chì), gọi vống lên là sông Đổ 
Chú”. Trong bản tâu này, các viên quan biên thần 
cũng nói rõ khó khăn trong việc giải quyết với 
chính quyền Lê - Trịnh về mỏ đồng Tụ Long: 


141 


https://tieulun.hopto.org 


“Giao Chỉ dựa vào nguồn lợi lớn từ hai xưởng (Đô 
Long và Nam Đan), tất sẽ quanh co chống chế, 
đồng thời sẽ vu cho bọn thần vì tham lợi của hai 
xưởng đó mà không trình bày lên triều đình”. 

Phía triều Lê - Trịnh cũng với danh nghĩa 
Quốc vương An Nam gửi công văn biện bạch về mỏ 
đồng Tụ Long. Thư tịch Việt Nam cho biết: Trước 
khi có ý kiến phê chuẩn của vua Ung Chính, phía 
Trung Quốc đã cho viên đại thần Phan Doãn Mẫn 
làm đại diện đàm phán với Việt Nam. Triều đình 
Lê - Trịnh cử Hồ Phi Tích và Vũ Công Tể đến nơi 
khám xét, thương nghị, song hai bên vẫn không đi 
đến thống nhất. Đến năm 1725, có tờ dụ của vua 
Thanh ban xuống, phía Việt Nam cử Đông các hiệu 
thư Vũ Đình Ân hội đồng lập giới mốc dưới núi 
Xưởng Chì. Nhà Thanh trả lại cho ta 80 dặm, còn 
40 dặm nơi có xưởng đồng (Tụ Long) vẫn còn bị 
quan phủ Khai Hóa chiếm giữ. 

Theo ghi chép của thư tịch Trung Quốc, vua 
Ủng Chính đang trị vì, sau khi đọc bản trình tâu 
của triều Thanh và triều Lê - Trịnh đã phê 
chuẩn như sau: “Đạo trị thiên hạ, nếu so phân 
cương với nhu viễn (vỗ về người xa) thì nhu viễn 
quan trọng hơn. Mà trong đạo nhu viễn, so sánh 
giữa sợ uy và phục đức thì phục đức quan trọng 
hơn. Cứ theo lời tâu thì Đô Long và Nam Đan từ 
cuối triều Minh đã thuộc về nước An Nam, không 
phải là họ dám xâm chiếm dưới triều (Thanh) ta 
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đâu. Nước An Nam nhiều đời cung thuận triều 
ta, đáng khen ngợi lắm, nên tưởng thưởng cho 
họ. Hà tất phải đi tranh một vùng đất nhỏ như 
viên đạn đã mất từ cuối triều Minh rồi chứ! Giả 
thử vùng đất đó có lợi thực, lẽ nào Thiên triều lại 
tranh với tiểu bang! Nếu không có lợi thì tranh 
làm gì nữa! Lòng trẫm luôn chí công chí chính, 
coi trong ngoài đều là con đỏ, huống hồ hai vùng 
đất tiếp giáp nhau, tốt nhất là nên hòa thuận để 
yên tĩnh mà chiêu tập họ, không ngoài việc an 
dân họ cũng là an dân ta vậy... Hành động tham 
lợi, ham công đều không được”. 

Như vậy, việc triều đình Lê - Trịnh tích cực, 
kiên trì liên tục đấu tranh đòi đất đã khiến cho 
người đứng đầu vương triều Thanh phải nhượng 
bộ từng bước, tiến tới hoàn trả toàn bộ vùng đất 
có xưởng đồng Tụ Long. 

Đến tháng 6 năm 1728, triều Thanh chính 
thức trao trả xưởng đồng Tụ Long cho chính quyền 
Lê - Trịnh. Khâm sai Phó Đô ngự sử của triều 
Thanh là Hàng Dịch Lộc cùng với Nội các học sĩ 
Nhậm Lan Chi đến mang sắc của vua Ung Chính 
“ban đất”. Sau đó, khi tiến hành lập giới mốc ở 
sông Đổ Chú, Thổ ty châu Khai Hóa, Trung Quốc 
muốn nhập nhèm lấy các vùng đất ở sách Bảo Sơn, 
nhưng các viên Tả thị lang bộ Binh Nguyễn Huy 
Nhuận cùng Tế tửu Nguyễn Công Thái đã chẳng 
ngại gian khổ, xông pha nơi lam chướng, tìm chính 
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xác sông Đổ Chú và tiến hành lập bia ở nơi giáp 
giới. Sau hơn 40 năm đấu tranh kiên trì tính từ 
năm 1688 như đã trình bày phần trên đến năm 
1728 triều Thanh tuyên bố hoàn trả toàn bộ (Tôn 
Hoằng Niên lại cho rằng chỉ hơn 4 năm, tức là từ 
năm 1724 đến năm 1728) cuối cùng xưởng đồng Tụ 
Long được “châu về Hợp Phố”, cũng kể từ đó việc 
cương giới haI bên được ấn định. 


2.2. Sự kiện Thổ ty Thiên Long xâm chiếm 
vùng đất châu Vạn Ninh 


Ngoài sự kiện mỏ đồng Tụ Long mà nhiều nhà 
nghiên cứu đề cập, một số việc đấu tranh giành 
giữ đất biên cương phía Bắc khác như vùng đất 
Na Oa châu Tư Lăng, hay sự kiện Thổ quan châu 
Bằng (Bình) Tường sang trồng tre để xâm chiếm 
vùng biên giới Lạng Sơn đã được các thư tịch Việt 
Nam, Trung Quốc đề cập đến, xin không điểm lại. 
Ở đây nêu một sự kiện lấn chiếm biên giới vùng 
biển Quảng Ninh thuộc đông bắc Việt Nam, diễn 
ra vào những năm 30 của thế kỷ XVIITI dưới triều 
Lê - Trịnh mà chưa thấy chép trong các thư tịch 
Việt Nam. 

Cuốn sách Nghiên cứu quan hệ tôn chủ phiên 
thuộc Trung Việt trong triều, Nhà xuất bản Giáo 
dục Hắc Long Giang, HarBin, Trung Quốc, năm 
2006, cung cấp cho người đọc những dòng thông 
tin về quá trình phát sinh, phát triển cùng phương 
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sách xử trí của triều Thanh đối với sự kiện xâm 
lấn vùng biển châu Vạn Ninh, Quảng Ninh thuộc 
đông bắc Việt Nam. Những nội dung trích dẫn 
dưới đây được sử dụng từ cuốn sách này. 

Cuối năm 1733, Đề đốc Quảng Đông là Trương 
Bạt tâu báo: “Thổ quan động Thiên Long của 
Quảng Tây là Hoàng Chấn Trung nghe Luyện 
tổng Liêu Quảng mưu lợi, đã gây hấn với Thổ mục 
châu Vạn Ninh”. Vua Ủng Chính nghe tin báo, 
cho rằng: nguyên nhân gây hấn ở biên cương thực 
do từ Luyện tổng Liêu Quảng, mà từ trước các 
viên quan khám xét biên giới hoặc tra cứu chưa 
tường tận, chỉ nghe lời báo của thổ quan liền lập 
cửa ải phòng thủ, cũng chưa có thể định được”. 

Ngay vào đầu năm 1734, triều Thanh ban 
mật dụ “Trước hết hãy bắt Liêu Quảng tra xét 
nghiêm trị để thu phục lòng tin của chúng, nếu 
quả thật đã xâm lấn biên giới, tức khắc hoàn trả 
cho minh bạch, không được giấu giếm bao che”. 
Vua Ung Chính lại cảm thấy “Thổ mục An Nam, 
lời lẽ ngạo mạn, tạm thời không thể kéo dài”. 
Đồng thời ra Dụ lệnh “Chúng ta chưa xâm lấn 
mà chúng đã dám gây hấn ở biên cương. Quan 
Đề đốc trước hết không phải viết công văn, ngầm 
sai cho các quan trấn thủ gửi thư dẫn lối cho 
chúng, trước dùng khoan tha mà sau sẽ nghiêm 
lệnh, ngõ hầu được cả lý lẫn tình, mà khi thực 
thi cũng dễ dàng”. 
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Tổng đốc Vân Nam là Doãn Kế Thiện phụng 
mệnh là Phái viên đến nơi tra xét, kết quả thu 
được là “Phiên Long thông với con đường bên trái 
của Giao Chỉ vốn là cửa ải Niệm Thê do thôn 
Bình Vi thiết lập, bên phải con đường đó là cửa ải 
Bản Mông do thôn Uông Ly thiết lập, sai bắt thổ 
binh phòng giữ, đều nằm trong núi Thập Vạn 
sơn”. Sau này, Quảng Tây “tra xét các trạm ả1, do 
Thổ quan chỉ nói rằng vùng Cừ Na thuộc vào Cửa 
ải chung, từ trước vẫn đặt cửa ải, đến năm Khang 
Hy thứ 32 triệt bổ, liền “đặt ải chung”. Lại tra 
xét tìm hiểu được biết: “vùng Thiên Long vốn nằm 
cả trong và ngoài núi Thập Vạn sơn, ngoài núi có 
một con sông nhỏ phía Nam sông có tên Bát Sá 
Cừ Na tức thôn Bát Sá, từ trước vẫn thuộc sự 
quản hạt của An Nam... Thổ quan Thiên Long 
chưa từng đếm xỉa đến”. Vì thế, (Doãn Kế Thiện) 
cho rằng Bát Sá ở bên ngoài hai ải Niệm Thê và 
Bản Mông, thực không phải là đất của Thiên 
Long. “Thôn Cừ Na là địa điểm giao cắt biên giới 
giữa sông Bắc Luân và núi Thập Vạn sơn, từ lâu 
đã trở thành nơi tư thương buôn lậu muối ra vào 
đất Quảng Tây”. Thổ mục châu Vạn Ninh “trưng 
thu thuế muối tại đây”. Ải Cừ Na được lập nên bởi 
bọn Thổ mục Liêu Quảng, Hoàng Hiền Quang... 
tham lam “thuế muối của đất đó”, “làm ngu muội 
thổ quan”, “che mờ các viên khám xét”, thực là 
xâm chiếm lãnh thổ châu Vạn Ninh của An Nam. 
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Vì thế, Doãn Kế Thiện chủ trương bắt Liêu 
Quảng về “tra xét nghiêm trị”, “tất cả các tên có 
liên quan đều phải xử trữ, đồng thời “hoàn trả 
minh bạch đất Bát Sá”. 

Đầu năm 1735, Doãn Kế Thiện cùng với Tuần 
phủ Quảng Tây là Kim Hồng nhân vụ “Đất Cừ Na 
thực không phải thuộc về Thiên Long”, tiến hành 
đem cửa ải Niệm Thê dời vào thôn Bóc Mã, 
chuyển ải Bản Mông đến thôn Bách Tâm, “địa giới 
trong (Trung Quốc) và ngoài (Việt Nam) lấy giới 
hạn là con sông nhỏ dưới núi Thập Vạn sơn (nay 
là thượng du của sông Bắc Luân) và trị tội các 
Thổ quan theo mức độ khác nhau”. Đồng thời, các 
đại thần triều Thanh tuân theo Dụ chỉ của nhà 
vua, gửi công văn thông báo cho Quốc vương An 
Nam được biết về việc khám xét thực trạng biên 
giới, chuyển đời các cửa ải, và việc hoàn trả vùng 
đất Cừ Na về An Nam. Sử sách Trung Quốc tán 
dương cách xử trí sự kiện đất Vạn Ninh của Việt 
Nam, cho rằng điều đó thể hiện “thiện ý vỗ về 
người xa của vua Ủng Chính”. 

Trên đây chỉ là hai sự kiện tranh chấp biên 
giới diễn ra vào thế kỷ XVIII dưới triều Lê - 
Trịnh. Theo thống kê từ bộ Thanh thực lục, trong 
vòng 11 năm từ 1741 đến 1751 đã có tới 32 sự 
kiện xoay quanh việc lấn chiếm trên biên giới 
giữa Việt Nam và Trung Quốc được các sử gia 
triều Thanh ghi lại. Trung bình mỗi năm của thời 
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kỳ này đều có gần 3 cuộc tranh chấp diễn ra tại 
vùng biên giới Việt - Trung. Toàn bộ các sự kiện 
này đều nổ ra trên các tỉnh biên cương phía Bắc 
Việt Nam như Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên 
Quang, Lào Cai, Quảng Ninh... những nơi tiếp 
giáp với các địa phương như các phủ Nam Ninh, 
Thái Bình, Trấn An của tỉnh Quảng Tây, các phủ 
Quảng Nam, Khai Hóa, Lâm An thuộc Vân Nam, 
hay động Tư Lặc, phố Đông Hưng của Khâm 
Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Như vậy, việc 
tranh chấp biên giới phía Bắc Việt Nam với các 
tỉnh phía Nam Trung Quốc thường xuyên nổ ra 
trong nửa đầu thế kỷ XVIII. Nguyên nhân chính 
là do địa dư hai nước cận kề, dân cư sống phụ 
thuộc vào nhau nhiều, chỉ một va chạm nhỏ cũng 
đủ để dẫn tới xung đột. Điều này được chính viên 
Tuần phủ Cao Kỳ Trác trình bày rõ trong một bản 
tâu dâng lên vua Càn Long năm 1743: “Puy trong 
(chỉ Trung Quốc) ngoài (chỉ Việt Nam) đã có sự 
phân chia rõ rệt, nhưng thôn trại liên tiếp, khói 
sương lan tỏa sang nhau rất nhiều, dân biên giới 
có khi chạy sang nhau làm thuê, hoặc buôn bán 
với nhau, từ xưa đều như thế cả, buổi sáng ở bên 
này, chiều tối ở bên kia. Không chỉ Quảng Tây 
đâu, mà nhân dân các tỉnh Vân Nam, Quảng 
Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Quảng thường 
trao đổi buôn bán và sang làm dân phu khai thác 
trong các mỏ xưởng cũng không thể kể xiết được”. 
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Mặt khác, chính các viên quan trấn trị nơi biên 
giới của triều Thanh có ý thức bành trướng lãnh 
thổ, luôn muốn thu lợi về cho mình, nên đã nhiều 
lần chủ động đưa dân Trung Quốc sang xâm 
chiếm lãnh thổ Việt Nam. Ngay phía các sử gia 
Trung Quốc cũng phải công nhận sự thực này: 
một số viên quan “lập ra tấn sở để kiểm soát, 
ngầm thu lợi riêng”, sự kiện châu Vạn Ninh nổ ra 
năm 1733 - 1734 là một minh chứng tiêu biểu cho 
ý thức này. 

Có thể khẳng định, chính quyền Lê - Trịnh 
trong hai thế kỷ trị vì, đặc biệt vào thế kỷ XVIII 
đã nỗ lực ban hành các chính sách biên giới và 
thực thi nhiều biện pháp nhằm giữ vững biên 
cương và toàn vẹn lãnh thổ. Quá trình đấu tranh 
với triều Thanh của vua quan triều Lê - Trịnh 
trên các phương diện quốc gia và địa phương diễn 
ra một cách giằng dai, trường kỳ, không khoan 
nhượng. Tuy có những lúc triều Lê - Trịnh bị thua 
thiệt, một số vùng đất của chúng ta lọt vào tay 
triều Thanh, song nhìn chung ở thế kỷ XVIII, 
nhất là vào nửa đầu XVIII, triều Lê - Trịnh đã 
giành được thế “thượng phong” trong việc giành 
và giữ biên cương phía Bắc. Vua tôi triều Thanh 
phải liên tục nhượng bộ và hoàn trả những vùng 
đất mới lấn chiếm và cả những địa phương đã lấn 
chiếm từ thế kỷ XVII. 
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TIẾN SĨ NGUYÊN DUY THỨC 
TRẤN BIỮ BIÊN CƯƯNG PHÍA BẮC 
TRIỀU LÊ - TRỊNH 


Nguyễn Duy Thức sinh năm Giáp Dần (1734), 
người xã Vọng Nguyệt, huyện Yên Phong trấn Kinh 
Bắc (nay là xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh), 
trước khi đi thi đã làm Tri huyện. Năm 30 tuổi 
(1763), ông đỗ Hội nguyên, vào thi Đình đỗ Tam 
giáp đồng Tiến sĩ xuất thân (tên đứng thứ ha)), 
khoa Quý Mùi niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24 (1763), 
đời Lê Hiển Tông. Khoa này lấy đỗ 5 người, chỉ có 
đồng Tiến sĩ xuất thân. Ông làm quan đến chức 
Hàn Lâm Thị chế, Hành Hưng Hóa trấn thủ... 

Sách Thiên Nam lịch triều liệt huyện đăng 
khoa bị khảo (viết tắt là Liệt huyệt đăng khoa 
khảo) do Phan Huy Ôn biên soạn vào cuối thời Lê 
chép: “Năm Canh Tý (1780), Nguyễn Duy Thức 
giữ chức Hàn lâm viện Hiệu thảo, Tri lại phiên. 
Bấy giờ mười châu ở phủ Yên Tây xứ Hưng Hóa bị 
người nhà Thanh xâm chiếm. Triều đình bàn luận 
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chuẩn cho ông làm Tuần phủ Yên Tây, cai quản 
cơ Tiền thắng, đem quân đi trước để xét xử, lại sai 
làm Lưu thủ Hưng Hóa. Chẳng bao lâu, ông bị sốt 
rét, triều đình triệu về Kinh, rồi mất. Ông được 
truy tặng chức Hàn lâm viện đãi chế”!. 

Do sách sử chép về ông quá ít, nên chỉ có thể 
tìm thêm câu trả lời từ những thông tin hiếm hoi 
trong các thư tịch khác cùng ghi chép trong gia 
phả của dòng tộc Nguyễn tại Vọng Nguyệt. 

Nguyễn tông thế hệ hạ tập chép: Ngay tháng 
10 năm 1763, Nguyễn Duy Thức được “nhà vua 
triệu về Kinh nhậm chức Lễ bộ Cấp sự trung 
hành Hải Dương đạo, Giám sát Ngự sử. Chức vụ 
này khá nhàn tản, ông mở quán dạy học, có tới 
500 học trò, sau có ð người đỗ Tiến sĩ và trên 100 
người đỗ Hương cống”. 

Qua ghi chép của thư tịch và gia phả, chúng 
ta có thể biết: Nguyễn Duy Thức bắt đầu con 
đường hoạn lộ với chức Cấp sự trung bộ Lễ, được 
cử làm Giám sát ngự sử đạo Hải Dương với trách 
nhiệm là: “Xét hỏi các vụ kiện do Ngự sử đài 
duyệt lại để trình lên quan bản đài xét xử, và cuối 


năm trình bày về chính sự hiện thời”. 


1. Ký hiệu A485, quyển 4, tờ 62a. Thư viện Viện 
nghiên cứu Hán Nôm. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí, 
Sảđad, t.T, tr.586. 
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Theo Nguyễn tông thế hệ hạ tập tháng 6 
năm Mậu Tý (1768), Nguyễn Duy Thức được 
trao chức Đốc đồng kiêm Tham hiệp nhung vụ 
(phụ trách quân sự) các xứ Hải Dương, Yên 
Quảng, “Dân chúng tại các địa phương này sống 
gần biển nên phong tục còn thô lậu, kiêu bạc, 
ông dùng ân nghĩa phủ dụ ổn thỏa, vùng đất trở 
lại thanh bình”. 

Năm Kỷ Sửu (1769), mẹ đẻ ông là bà họ Ngô, 
tên hiệu Nhân Hậu từ trần, ông cư tang tại trại 
Đông Lâu, mở trường dạy học, có tới hơn 100 học 
trò, sau hơn 10 người đỗ Hương cống. 

Năm Nhâm Thìn (1772), Nguyễn Duy Thức 
được điều sang giữ chức Đốc đồng Cao Bằng. Năm 
1776, với nhiệm vụ trấn thủ vùng đất này, ông đã 
dẹp yên vụ nổi loạn của cha con Hoạch Tình ỷ thế 
cường hào gây rối. Sau thắng lợi của sự kiện này, 
ông được triều đình Lê - Trịnh thăng lên Hàn lâm 
viện Đãi chế, hàm tòng Lục phẩm. Sau đó, ông lại 
chỉ huy đội quân bản bộ cùng các tỉnh Tuyên 
Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng tiêu diệt và bắt 
sống bọn giặc khách Lý Đức Dụ xâm lấn biên 
cương phía Bắc nước ta. Khi đó, một vị quan ở 
Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) đã tặng ông 
câu đối: 

Nguyên văn: 
#*⁄£ IELla4fit22Zk 


#48 5H, 
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Phiên âm: 

Thanh danh trực ải xưng dương ngoại, 

Phàm thái trường huyền tưởng vọng trung. 

Tạm dịch nghĩa: 

Tên tuổi (của ông) nổi tiếng ra ngoài biên ải, 

Tất cả vùng đất đều tôn kính tưởng nhớ 
(đến ông). 

Hải Dương, Yên Quảng, Cao Bằng là những 
vùng trọng yếu của biên cương phía Đông Bắc, 
phía Bắc Đại Việt nửa cuối thế kỷ XVIH. Năm 
1631, triều đình đặt chức Đốc đồng ở các trấn. Khi 
đó, ở mỗi một trấn đều có một viên quan võ giữ 
chức Trấn thủ có nhiệm vụ kiềm chế ngăn chặn 
bọn cướp, một viên quan văn là Đốc đồng khảm hỏi 
các việc kiện tụng về trộm cướp. Hai quan này 
thuộc trấn ty có chức hàm ngũ, lục phẩm mới được 
bổ dụng. Việc Nguyễn Duy Thức bổ dụng chức Đốc 
đồng vào thời điểm 1768 - 1776 là hoàn toàn hợp 
lý, vì khi ông đảm nhiệm hành Giám sát ngự sử 
đạo Hải Dương thì thường xuyên phải thực thi 
công việc “xét xử các vụ kiện do Ngự sử đài duyệt 
lạ”. Nguyễn Duy Thức chuyên trách giám sát, xét 
xử kiện tụng tại Hải Dương trong một thời gian, 
cho nên rất am tường xử lý chuyên môn án tụng. 

Khoảng thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa Tây 
Sơn (1776) của ba anh em Nguyễn Nhạc, với tính 
cách cương trực, không chịu xu phụ, Nguyễn Duy 
Thức bị bọn cận thần trong triều gièm pha, vu cáo 
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làm thất thoát thuế công. Nhà vua cách mọi chức 
tước, cho về quê. Ông cũng điểm nhiên về phụng 
dưỡng cha già, không cầu cạnh. 

Năm Mậu Tuất (1778), bọn phỉ Hải Dương là 
Quận Mèo làm phản, tập hợp được đến vài vạn 
tên, vây hãm thành ấp. Cả vùng phía đông nam 
rối loạn, triều Lê - Trịnh cử quân đánh dẹp nhưng 
đều bị thất bại, khiến cho kinh thành Thăng Long 
không được yên ổn. Nhà vua biết Duy Thức là 
người có tài, nhiều năm trấn trị, nắm vững dân 
tình, liền sai sứ đến nhà, triệu ông về Kinh hỏi kế 
sách chống giặc. Ông trình bày phương lược, nhấn 
mạnh dùng tâm công (đánh vào lòng người) làm 
thượng sách. Nhà vua cho phục hồi mọi chức tước 
như trước, đồng thời đặc sai ông giữ chức Chiêu 
thảo sứ các đạo Hải Dương, Sơn Nam, Yên Quảng. 
Triều đình cho phép ông được tập hợp binh đinh, 
tự liệu lương thảo, đánh giặc lập công. Ông chiêu 
tập được mấy nghìn quân. Sau khi đã rèn tập và 
chuẩn bị lương thực đầy đủ, ông đem quân tiến 
đánh xuống phía đông nam. Trên đường tiến 
quân, ông công bố hịch tới các quận huyện, dùng 
uy đức của triều đình hiểu dụ quân địch. Uy danh 
và ân đức của ông khiến nhiều người trong hàng 
ngũ giặc cảm phục và quy hàng, tự nguyện tham 
gia dẫn đường dẹp giặc. Tướng giặc thua, chạy 
trốn đến tận Gia Định, vùng đông nam được trở 
lại thanh bình. Nhà vua được tin, khen thưởng và 
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lại giao cho Nguyễn Duy Thức chức Hiệp trấn xứ 
Thái Nguyên. Khi đó, vùng Thái Nguyên có nhiều 
tên cường hào như tên Trung úy Thống tướng 
Phi... cậy quyền thế, ngang nhiên cướp bóc dân 
chúng. Sau khi tìm hiểu hiện trạng, ông đem hơn 
10 nghìn quân đi đánh dẹp, kết hợp với phủ dụ tại 
vùng núi Tam Đảo, ít lâu sau đất Thái Nguyên lại 
được yên ổn. 

Năm Canh Tý (1780), ông trở về Kinh giữ 
chức Tr1 lại phiên. 

Năm Tân Sửu (1781), ông lại được triều Lê - 
Trịnh điều chuyển sang giữ chức Hành Trấn thủ 
Hưng Hóa, tức là Quyền Trấn thủ - Quan đứng 
đầu phụ trách một trấn. Việc bổ dụng quan văn 
làm đứng đầu một trấn (Đốc trấn) được bắt đầu từ 
năm 1721. 

Một trong những nguyên nhân thành công 
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của triều Lê - Trịnh là 
rất chú trọng tăng cường năng lực quản lý biên 
cương cho đội ngũ các viên quan trấn trị các tỉnh 
biên giới. Những người được chọn đảm đương chức 
vụ biên thần đều là các vị quan có đạo đức và 
kinh nghiệm trấn trị. Triều đình phái cử người 
lên lãnh chức Đốc trấn, Trấn thủ đều tuân thủ 
quy định chặt chẽ của việc tuyển bổ. 

Nguyễn Duy Thức trong quá trình làm quan 
đã thể hiện năng lực xuất sắc trong việc phủ dụ, 


an dân, được các quan đồng liêu mến mộ. Do vậy, 
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ông nhanh chóng được bổ dụng chức vụ cai quản 
toàn trấn Hưng Hóa. Để hoàn thành trọng chức 
này, ông phải thực hiện các chức nhiệm sau: Cầm 
phòng chế ngự bọn cướp; khám xét tra hỏi bọn 
gian; sửa đắp đê điều đường sá; dò xét nơi quan 
ả1; bắt lính. Đây chính là 5 điều bắt buộc mà chúa 
Trịnh Cương đưa ra năm 1719, nhằm để bình xét 
công tích cân nhắc thăng cấp hay giáng truất khi 
hết nhiệm kỳ của một viên quan Trấn ty. Theo 
Trịnh Cương: viên quan ở Trấn ty được giữ độc 
quyền khống chế trong một địa phương, khó có 
người làm xứng đáng được chức vụ, nên cần phải 
có tiêu chuẩn đánh giá. 

Sau những năm tháng trấn trị nhiều vùng 
trọng yếu phía Bắc của biên cương Đại Việt, quan 
Trấn thủ Nguyễn Duy Thức được triều đình khảo 
xét thành tích và được thăng chức Hàn Lâm viện 
Thị thư, hàm chánh Lục phẩm. Nguyễn tộc gia 
phả chép “Nguyễn tướng công Nguyễn Duy Thức 
giữ chức Trấn thủ xứ Hưng Hóa, Hàn Lâm viện 
Thị thư”. 

Sách Liệt huyện đăng khoa khảo do Phan 
Huy Ôn biên soạn viết: “Ông (Nguyễn Duy Thức) 
làm quan đến chức Hàn Lâm viện Hiệu thảo, đi 


lưu thú vùng Hưng Hóa, bị sốt rét rồi chết”. 


1. Văn bia Văn miếu Bắc Ninh, Nxb. Văn hóa dân tộc, 
Hà Nội, 2000, tr.309. 
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Trong đoạn viết trên của sách có nhầm lẫn về 
chức quan của Nguyễn Duy Thức, ngay từ khi đỗ 
năm 1763 theo quan chế đương thời, ông đã được 
trao chức Cấp sự trung tương đương với Hàn Lâm 
viện Hiệu thảo, hàm tòng thất phẩm. Năm 1778, 
ông đã được khôi phục mọi chức tước (Hàn lâm 
viện Đãi chế, hàm tòng Lục phẩm), khi đảm 
nhiệm Trấn thủ Hưng Hóa vào năm 1781, ông 
trải qua 3 năm làm Hàn lâm viện Đãi chế, tính 
theo chế độ khảo công (3 năm), ông được ban chức 
Hàn lâm Thị thư, hàm chánh Lục phẩm. Vì thế, 
Nguyễn Duy Thức không phải làm quan đến chức 
Hàn lâm viện hiệu thảo như sách của Phan Huy 
Ôn soạn. 

Sau khi vụ trường thi năm 1768 mà Nguyễn 
Duy Thức có tham dự đã được nhắc ở trên, không 
thấy quốc sử viết về ông nữa. Ông đã cảm thấy xã 
hội quá nhiều tiêu cực, quyền thần lũng đoạn 
triểu đình như Gia phả chép: “Ông là người có tài, 
nhưng gặp lúc đời nguy nan, quyền thần gian ác, 
lấy lòng trung mưu sự nhưng ông không toại ý”. 
Phải chăng Nguyễn Duy Thức đến năm 1781, 
chán cảnh quan trường, nên đã nhân việc mắc 
bệnh, cáo quan về nghỉ, thực hiện ước vọng dạy 
học để truyền bá kiến thức cho lớp trẻ? 

Vào năm Nhâm Dần (1782) ông đã từ giã cõi 
đời tại Thăng Long, hưởng thọ 49 tuổi. Đánh giá 
về ông, gia phả đã dành những dòng trân trọng 
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như sau: “Ông làm quan 20 năm, suất trấn anh 
hùng, tham gia chính sự đảm nhiệm nhiều chức 
vụ, ông giữ lòng luôn trong sạch... Việc của ông 
tuy thê thiếp thân thuộc cũng không can dự vào. 
Thường bổng lộc dư thừa ông đều đem phân tán 
hết cho người thân hoặc hậu đãi binh lính. Nhà 
ông không tàng trữ của cải, chỉ có 20 mẫu ruộng”. 
Trong cuộc đời làm quan của mình, Tiến sĩ 
Nguyễn Duy Thức đã dành những năm tháng tuổi 
trẻ sung sức, tràn đầy tinh lực và hoài bão cống 
hiến cho việc trấn trị miền biên cương phía Bắc 
Tổ quốc. Ông đã để lại một chính tích vẻ vang, 
góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ vùng biên 
và giữ gìn an ninh biên giới của chính quyền Lê - 
Trịnh ở nửa cuối thế kỷ XVII. Ông xứng đáng 
được tôn vinh trong gia tộc và trong lịch sử dựng 
nước, giữ nước oai hùng của dân tộc Việt Nam. 
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VƯƠNG TRIỀU TÂY SữN 
(QUẦN LÝ WÙNG BIỂN ĐÔNG 


Trong gần 220 năm của ba thế kỷ XVI - XVIII, 
các chúa Nguyễn (gồm 9 đời tính từ khi chúa 
Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 
1558 đến năm 1778, chúa Nguyễn Phúc Thuần 
mất) đã một mặt xây dựng chính quyền Đàng 
Trong từng bước vững mạnh về chính trị, mặt 
khác cũng tăng cường giao lưu đối ngoại, đẩy 
mạnh quan hệ kinh tế và văn hóa với các nước 
trên đất liền, cũng như trên biển. Đặc biệt, chính 
quyền Đàng Trong đã chủ động thực thi những 
phương thức hữu hiệu để bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ và khai thác nguồn lợi kinh tế đối với hai 
quần đảo Hoàng 68a và Trường Sa. 

Kế thừa những thành quả của các chúa 
Nguyễn, vương triều Tây Sơn tuy chỉ tổn tại trong 
một thời gian không dài, nhưng ngay trong giai 
đoạn khởi nghĩa giành chính quyền cũng đã có ý 
thức quan tâm tới chính sách bảo vệ chủ quyền 
biển đảo quốc gia. Vua Quang Trung không chỉ 
chú ý xây dựng lực lượng thủy quân vững mạnh, 
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mà vẫn tiếp tục, thường xuyên tập trung thực thi 
chủ quyền Biển Đông, khai thác nguồn lợi kinh 
tế, nhất là trên hai quần đảo Hoàng 8a và Trường 
Sa. Vào năm 1775, tức là 4 năm sau khi tiến hành 
khởi nghĩa, nghĩa quân Tây Sơn đã làm chủ được 
một địa bàn từ Quảng Ngãi tới Bình Thuận. 
Chính quyền Tây Sơn đã cho phép các cư dân 
trong địa bàn mình kiểm soát được khai thác tại 
hai quần đảo Hoàng 8a và Trường Sa. 

Các cứ liệu lịch sử hiện còn đã minh chứng 
nhận định trên: trong tờ đơn bằng chữ Hán xin 
khôi phục lại đội Hoàng Sa của cư dân phường Cù 
lao Ré, xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Hòa 
Nghĩa (tức Quảng Ngãi), do Cai đội là Hà Liễu 
viết trình lên chính quyền Tây Sơn ngày 15 tháng 
giêng niên hiệu Cảnh Hưng 36 (1775) viết rõ: Bây 
giờ chúng tôi lập hai đội Hoàng Sa và Quế Hương 
như cũ, gồm thêm dân ngoại tịch, được bao nhiêu 
xin làm sổ sách dâng nạp, vượt thuyền ra các cù 
lao ngoài biển tìm nhặt các vật hạng đồng, thiếc, 
hải ba, đôi mồi được bao nhiêu xin dâng nạp. Nếu 
như có truyền báo xảy chinh chiến, chúng tôi xin 
vững lòng ứng chiến với kẻ xâm phạm, xong việc 
rồi chúng tôi lại xin tờ sai ra tìm nhặt báu vật 
cùng thuế quan đem phụng nạp'. Tò đơn trên đã 


1. Xem Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân: Một số 
văn bản mới phát hiện được ở Cù lao Ré - Đề tài BD- 
HD01.01. 
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được chính quyền Tây Sơn xem xét, chuẩn y và 
hiện vẫn còn lưu giữ tại nhà thờ họ Võ (Vũ), 
phường An Vĩnh, nay là thôn Tây, xã Lý Vĩnh, 
huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Nội dung tờ đơn của cư dân phường Cù lao Ré 
đã xác định: việc lập đội Hoàng Sa để khai thác 
sản vật tại các đảo biển, bổ sung thêm những cư 
dân bên ngoài đang sinh sống tại địa phương vào 
đội quân đi biển, chấp hành nộp thuế theo quy 
định của chính quyền. Điều quan trọng hơn cả, là 
những ngư dân này tình nguyện trở thành những 
chiến binh trên biển, để sẵn sàng chiến đấu chống 
bọn xâm lược lãnh thổ thiêng liêng của mình. 

Bản Chỉ thị bằng chữ Hán ký vào ngày 14 
tháng 2 âm lịch, năm Bính Ngọ (năm 1786) của 
viên quan Thái phó Tổng lý Quân binh dân chư 
vụ Thượng tướng công hiện đang được lưu giữ tại 
nhà thờ họ Võ (Vũ), phường An Vĩnh. Bản Chỉ 
thị cho phép: Hội Đức hầu - Cai đội Hoàng Sa 
luôn xem xét đốc suất trong đội cắm biển hiệu 
thủy quân, đem 4 thuyền câu vượt biển thẳng 
đến Hoàng Sa cùng các xứ cù lao ngoài biển, tìm 
nhặt vàng, bạc, đồng và các thứ súng đại bác, 
súng nhỏ, đồi mồi, vỏ hải ba, cá quý... đều chở về 
E¡nh, tập trung nộp theo lệ'. Bản Chỉ thị này của 


1. Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân: Một số văn 
bản mới phát hiện được ở Cù lao Ré, Tldd. 
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viên đại thần phụ trách quân đội và nhân dân 
càng khẳng định thêm tính pháp lý trong việc 
quản lý quần đảo Hoàng Sa cùng các vùng biển 
đảo nam Trung Bộ của triều Tây Sơn. Các đội 
Hoàng 8a được đặt ra thời các chúa Nguyễn vẫn 
được duy trì và hoạt động dưới triều Tây Sơn. 
Đội Hoàng 8a hoạt động liên tục từ thế kỷ XVII 
đầu thời chúa Nguyễn với những cai đội nổi tiếng 
như Phú Nhuận hầu Võ Văn Phú, Hội Nghĩa hầu 
Võ Văn Khiết. 

Ngoài ra, còn phát hiện bản Ngự phê của vua 
Thái Đức - Nguyễn Nhạc vào bản dâng tâu của xã 
An Vĩnh trình bày việc dâng nộp các loại hải sản 
như đổi môi, hải ba... và xin miễn sưu dịch đã 
được Thánh chỉ ban thưởng vàng và bút phê 
“Chuẩn cho”. 

J. Barrow, phái viên người Anh, trong cuốn sách 
Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793) 
đã xác nhận việc khai thác hải sản tại quần đảo 
Hoàng 68a của chính quyền Tây Sơn: Những tàu 
thuyền này được dùng trong công việc buôn bán ở 
vùng duyên hải và đánh cá. Và những tàu thuyền 
thu lượm giống Trepan (hải sâm) và những tổ chim 
yến trong quần đảo có tên là Paracel (Hoàng Sa) 
thuộc nhiều loại mô tả khác nhau'. 


1. Barrow: Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 
(1792-1793), Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008, tr.92. 
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Một điều đặc biệt và mới được bổ sung thêm 
cho chính sách quản lý vùng Biển Đông của triều 
Tây Sơn là: đã bắt đầu trưng dụng một số người 
Hoa bị triểu Thanh truy đuổi phải xiêu giạt trên 
Biển Đông với tên gọi là “Tàu Ô”, phong cho họ 
giữ chức Đông hải vương hoặc Tổng binh. Ngoài 
ra, vua Quang Trung và vua con là Cảnh Thịnh 
kế vị còn cấp ấn triện cho một số người Hoa chạy 
trốn triều Thanh như Trần Thiên Bảo, Mạc Văn 
Phủ, Lương Văn Canh... để giao cho họ nhiệm vụ 
cai quản, bảo vệ an ninh vùng Biển Đông. Lực 
lượng dân binh người Hoa này cùng với các đội 
Hoàng Sa, Bắc Hải, Hải Môn... đã hoàn thành 
nghiêm chỉnh chức trách trong việc gìn giữ chủ 
quyền lãnh thổ của triều Tây Sơn đối với các vùng 
biển đảo ở Biển Đông. 

Với những tư liệu chọn lọc được đưa ra, đã 
chứng minh chủ quyền lãnh thổ vùng biển đảo, 
bao gồm hai quần đảo Hoàng 8a và Trường 8a 
cùng quá trình khai thác nguồn lợi kinh tế tại đây 
của vương triều Tây Sơn trong thế kỷ XVIII và 
đầu thế kỷ XIX. 
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THỦY QUÂN TRIỀU TÂY SữN 


Vương triều Tây Sơn đã chú ý phát triển lực 
lượng thủy quân để nhằm bảo vệ đất nước trên 
vùng biển đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Dưới sự 
lãnh đạo tài giỏi của anh hùng Nguyễn Huệ (sau 
này là vua Quang Trung), đội thủy quân hùng 
hậu với những chiến thuyền lớn và trang bị khá 
hiện đại được xây dựng. Sự phát triển mang tính 
đột phá về sức mạnh của thủy quân, khiến cho 
nghĩa quân Tây Sơn đã giành ưu thế tuyệt đối khi 
đánh nhau với quân Nguyễn Ánh mà chủ yếu 
diễn ra trên địa bàn sông nước. 

Cuối thế kỷ XVIII, một người Anh là 4J. Barrow 
đến xứ Đàng Trong (miền Trung và miền Nam 
Việt Nam) phát hiện: Có một nghề đặc biệt trong 
các nghề mà xứ Đàng Trong hiện có thể tự hào, đó 
là nghề đóng thuyền biển. Ông đã tỏ ra thán phục 
về kỹ thuật làm thuyền đi biển của nghĩa quân 
Tây Sơn đương thời: Kỹ thuật đóng thuyền của họ 
chẳng thiếu loại kích cõ nào cũng như có đủ các 
loại chất lượng gỗ dùng để đóng... Thuyền của họ 
đóng rất đẹp, thường dài từ õ0 đến 80 pied 
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(khoảng 1ð - 24 mét). Đôi khi một chiếc thuyền 
như vậy chỉ gồm õ tấm ván, kéo dài từ đầu nọ đến 
đầu kia và được ghép vào nhau bằng mộng, đóng 
khít bằng chốt gỗ, buộc chặt bằng các lạt tre xoắn, 
mà không cần đến những thanh chống hoặc 
những loại xà ngang nào. Mũi thuyền và đuôi 
thuyền chạm trổ cầu kỳ những hình rồng rắn kỳ 
đị, trang trí sơn thếp..... 

J.Barrow cũng không quên nêu lên độ an 
toàn và sự tiện lợi của những chiếc thuyền do 
Tây Sơn chế tạo: Thuyền biển của họ đi không 
nhanh lắm, nhưng rất an toàn. Bên trong được 
chia thành từng khoang, loại này rất chắc có thể 
đâm vào đá ngầm mà không chìm, vì nước chỉ 
vào một khoang mà thô?. Đồng thời, J.Barrow 
còn cho biết nước Anh đã học tập cách đóng 
thuyền chiến của vương triều Tây Sơn: Hiện tại ở 
Anh đã bắt chước cách làm này để áp dụng vào 
việc đóng tàu". 

Sách Hoàng Lê nhất thống chí, tác phẩm ký 
sự lịch sử, ghi chép các sự kiện từ cuối đời Lê 
Hiển Tông (1740-1786) đến đầu đời vua Gia Long 
(1802-1820) do nhóm Ngô gia văn phái biên soạn. 
Trong đó, có nhắc đến việc Quang Trung đóng tàu 
biển thật lớn, có thể chở voi chiến để dọa đánh 


1, 2, 3. Barrow: Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 
(1792-1799), Sdd, tr.91-93. 
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nhà Thanh. Sách này mô tả thuyền “Đại hiệu” 
(thuyền loại lớn) như một pháo đài di động, trên 
đó lập chòi gác, đặt súng lớn. Sách Lịch triều tạp 
kỹ của Ngô Cao Lãng đã miêu tả sức công phá 
mãnh liệt của vũ khí Tây Sơn: Đại pháo tiếng to 
như tiếng sấm, đạn bay qua các cây cổ thụ, tiện 
làm hai đoạn'. 

Jj.Chaigneau, viên sĩ quan người Pháp (có tên 
tiếng Việt là Nguyễn Văn Thắng) tham gia với tư 
cách là cố vấn quân sự của Nguyễn Ánh, từng 
trực tiếp đương đầu với quân thủy Tây Sơn đã 
phải thừa nhận sự tổn tại ngoài trí tưởng tượng 
của những chiến hạm Tây Sơn trang bị tới 50-60 
khẩu đại bác hạng nặng. Một bức thư của 
J.Chaigneau cung cấp thông tin: thủy đội Tây Sơn 
ở Quy Nhơn có 54 tàu, 93 chiếc thuyền, 300 pháo 
hạm, 100 tàu buồm trang bị khá hùng hậu”. 

Ngụy Nguyên (1794-1857), một tác giả triều 
Thanh, Trung Quốc, mô tả trong tác phẩm Thánh 
Vũ ký: Thuyền của Tây Sơn cao, to hơn thuyền 
của nhà Thanh, trên đặt nhiều súng, hoành hành 
lâu năm trên mặt biển và nếu quân Thanh gặp 
thì cũng khó có thể địch được. 


1. Ngô Cao Lãng: Lịch triểu tạp kỷ, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1975, t.IT, tr.311. 

2. Nguyễn Văn Kim (Chủ biên): Người Việt với biển, 
Sảủd, tr.316. 
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Thư tịch cổ Việt Nam tả lại khí thế hùng 
dũng của những chiến thuyền Tây Sơn khi đánh 
đuổi thủy quân của Nguyễn Ánh như sau: Thuyền 
Tây Sơn như đi vào chốn không người, như gió, 
lướt đến đâu, không ai chống cự... Nhân dân Nghệ 
An leo lên núi, trông ra ngoài biển thấy: cánh 
buồm và cờ xí của Tây Sơn rất nhiều!. 

Lực lượng quân thủy Tây Sơn với hàng nghìn 
chiến thuyền các loại được trang bị vũ khí mạnh, 
chở theo cả voi chiến, đã nhiều lần vượt biển vào 
Nam, ra Bắc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến 
Trịnh (Đàng Ngoài), Nguyễn (Đàng Trong), chấm 
dứt cảnh đất nước bị chia cắt hơn 200 năm. 

Năm 1782, thủy quân Tây Sơn tiến đánh Gia 
Định. Thủy quân của Nguyễn Ánh dàn trận ở 
sông Cần Giờ nghênh chiến. Sách Lịch triểu tạp 
kỷ của Ngô Cao Lãng viết: Đoàn thuyền chiến 
Tây Sơn giương buồm căng, xông pha thẳng tiến. 
Quân của Nguyễn Ánh chưa giao chiến đã tự tan 
võ. Cũng trong trận thủy chiến này, quân Tây 
Sơn tấn công chiếc tàu do một sĩ quan Pháp trong 
quân đội Nguyễn Ánh tên là Maanuel (thư tịch 
Việt Nam vẫn chép dưới tên phiên âm tiếng Việt 
là Mạn Hòe hoặc Mãn Noài) chỉ huy. Bị thủy 
quân Tây Sơn vây hãm quá chặt, trước tình thế 


1. Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, Nzb. Thế giới, 
Hà Nội, 1997, t.II, tr.584. 
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tuyệt vọng, viên chỉ huy này đã cho bộc phá làm 
nổ tung chiếc tàu tự sát. 

Đặc biệt, cuối năm 1784 đầu năm 1785, 
Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy quân thủy tiến 
công đại thắng hàng vạn quân Xiêm xâm lược 
trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút. Trận thủy chiến 
nổi tiếng này làm cho quân Xiêm sợ hãi, nhiều 
năm sau đó không dám đem quân xâm lược nước 
ta nữa. Sách Đại Nam thực lục do Quốc sử quán 
triều Nguyễn biên soạn đã ca ngợi chiến công này 
của vua Quang Trung: Người Xiêm từ sau cuộc 
bại trận năm Giáp Thìn (chỉ trận Rạch Gầm - 
Xoài Mút), miệng tuy nói khoác mà lòng thì sợ 
Tây Sơn như cọp'. 

Vương triều Tây Sơn đã tạo nên sức mạnh 
vượt trội cho thủy quân, ngoài việc nhằm tăng 
cường bố phòng cho các cửa biển và hải cảng ngăn 
chặn mọi sự xâm lấn từ bên ngoài, còn biến lực 
lượng này trở thành một đội quân trên biển hùng 
mạnh vào loại bậc nhất của các nước Đông Nam Á 
đương thời, góp phần tích cực, chủ động gìn giữ 
chủ quyền lãnh thổ trên đất liền cũng như vùng 
biển đảo quốc gia. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảad, t.T, tr.228. 


168 


https://tieulun.hopto.org 


VUA 61 LŨNG THỰC THỊ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢ0 


Gia Long - vị vua khai sáng triều Nguyễn, 
ngay từ khi lên ngôi (1802) đã tích cực tiếp nối 
truyền thống từ thời các chúa Nguyễn (thế kỷ XVI - 
XVIII xây dựng lực lượng thủy quân vững mạnh, 
để có thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ trên các 
vùng biển đảo của Việt Nam. Bộ Đại Nam thực 
lục do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn được 
giới khoa học coi là bộ Quốc sử Việt Nam triều 
Nguyễn đã ghi chép khá đầy đủ những sắc lệnh 
của vua Gia Long từng ban hành để bảo vệ và 
khai thác quần đảo Hoàng 8a trong những năm ở 
ngôi (1809-1820). 

Thực lục về Thế tổ Cao hoàng đế (tức vua Gia 
Long), Đệ nhất kỷ, quyển XXII (22) có chép: Quý 
Hợi, niên hiệu Gia Long thứ 2 (1803), mùa thu, 
tháng 7, lấy Cai cơ Võ Văn Phú làm Thủ ngự cửa 
biển Sa Kỳ, sai mộ dân ngoại tịch lập làm đội 
Hoàng Sa!. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảa, t.TLT, tr.566. 
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Cũng trong phần Đệ nhất ký, quyển L (50) lại 
chép: Ất Hợi, niên hiệu Gia Long năm thứ 14 
(1815), tháng 2,... sai đội Hoàng Sa là bọn Phạm 
Quang Ảnh ra đảo Hoàng Sa thăm dò đường biển'. 

Năm sau, vua Gia Long lại sai thủy quân và 
đội Hoàng Sa đi thuyền ra Hoàng Sa để thăm dò 
đường thủy. 

Như vậy, thông qua chính sử triều Nguyễn, 
nổi bật lên sự quan tâm đặc biệt của vua Gia 
Long đối với các vùng biển đảo, cụ thể hơn là 
quần đảo Hoàng Sa. Trước hết, vua Gia Long vẫn 
tiếp tục kế thừa kinh nghiệm quản lý của các 
triểu đại trước, bằng việc lập lại đội Hoàng Sa 
từng được các chúa Nguyễn và triều Tây Sơn liên 
tục thực hiện. Năm 1815, Phạm Quang Ảnh là 
Cai đội đã chỉ huy các thủy thủ của đội Hoàng Sa 
lần đầu tiên tiến hành việc thăm dò đường biển từ 
Quảng Ngãi ra đến các quần đảo nằm trên Biển 
Đông. Ngay năm sau 1816, vua Gia Long đã cho 
kết hợp giữa lực lượng thủy quân Nhà nước với 
đội dân binh địa phương Quảng Ngãi (đội Hoàng 
Sa) để làm nhiệm vụ thẩm tra xem xét, đo đạc hải 
trình mà trước đó đội Hoàng Sa đã thực hiện. 

Ngoài các tư liệu do quốc sử ghi chép ra, trong 
các gia phả, tộc phả của nhiều dòng họ tại đảo 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.TII, tr.598. 
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Lý Sơn còn cung cấp thêm nhiều chứng có bổ 
sung. Theo gia phả dòng họ Phạm Quang, lập 
ngày 16 tháng 6 năm Gia Long thứ 5ð (1806): Cụ 
thủy tổ là Phạm Quang Minh cùng hai con là 
Phạm Quang Nhật và Phạm Quang Nguyệt từ 
làng An Vĩnh trong cửa biển Sa Kỳ, ra sinh sống ở 
phường An Vĩnh trên đảo Lý Sơn. Đến đời Phạm 
Quang Ảnh, Cai đội Hoàng Sa rất nổi tiếng vào 
những năm 20 của thế kỷ XIX, dòng họ Phạm 
Quang đã là một cự tộc ở Cù lao Ré. Nhưng dòng 
họ này hằng năm vẫn tập trung về thờ tự tại nhà 
thờ họ gốc ở làng An Vĩnh, còn từ đường Phạm 
Quang Ảnh ở Lý Sơn chỉ là nhà thờ nhỏ của một 
chi trong họ. Trên khám thờ ở nhà thờ chính dòng 
họ Phạm Quang trong đất liền vẫn thờ bài vị của 
Phạm Quang Ảnh. Ngôi nhà thờ này hiện nay 
không còn nữa, nhưng vẫn được lưu giữ trong ký 
ức của nhiều cụ cao tuổi trong dòng họ truyền lại 
cho lớp cháu con đời sau. 

Sau chuyến đi năm 1815, Cai đội Phạm 
Quang Ảnh còn đi nhiều chuyến ra Hoàng Sa, mỗi 
năm khởi hành vào tháng hai âm lịch và về đến 
bờ vào tháng tám âm lịch. 

Tương truyền, trong một lần ra khơi, vị cai đội 
đã mất tích. Vua Gia Long đã ra đảo Lý Sơn làm 
lễ chiêu hồn cho các tử sĩ. Do không ai tìm được 
xác của ông và đồng đội, thầy phong thủy trong 


đoàn tuỳ tùng của nhà vua đã sai dân chúng lên 
171 


https://tieulun.hopto.org 


núi Giếng Tiền lấy đất sét để thầy nặn đất thành 
hình người, cúng chiêu hồn trong một đêm, rồi 
làm lễ an táng. Cai đội Phạm Quang Ảnh được 
chôn đầu tiên, kế tiếp là hai mươi tư người lính 
đội Hoàng Sa. Tất cả gồm hai mươi lăm ngôi mộ 
gió, xếp thành một hàng dài. Kể từ đó dân đảo Lý 
Sơn có tục đắp mộ gió cho người đi biển bị chết 
mất xác. 

Phạm Quang Ảnh được phong làm Thượng 
đẳng thần và được nhân dân An Vĩnh thờ cúng 
như Thành hoàng. Tên của ông được đặt cho 
một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng 68a. 

Cần đặc biệt lưu ý, trước khi lên ngôi, Nguyễn 
Ánh đã từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều sĩ 
quan quân sự các nước phương Tây, nhất là các sĩ 
quan nước Pháp trong quá trình diễn ra chiến 
tranh với triều Tây Sơn. Chính các viên sĩ quan 
Pháp này đã đắc lực hỗ trợ việc xây dựng một lực 
lượng thủy quân mạnh cho Gia Long chống lại 
những đợt tấn công trên biển, sông của thủy quân 
Tây Sơn. Trong số đó, nổi lên có anh em Dayot là 
jean Maurice Dayot và Fely Dayot, người Pháp, 
đều theo giúp Nguyễn Ánh từ năm 1788. Người 
anh là jean Maurice Dayot mang tên Việt là Đa 
Đột, từng được phong chức Khâm sai Cai đội. Từ 
năm 1790, M.Dayot chỉ huy lực lượng thủy quân 
của Nguyễn Ánh, vào năm 1793 phụ trách hai 
chiếc tàu tham gia trận thủy chiến tại Quy Nhơn 
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lần thứ nhất. M.Dayot là một nhà hàng hải giỏi, 
đã có công trợ giúp Nguyễn Ánh việc đo đạc, xây 
dựng các tấm hải đồ Biển Đông và hải đồ bờ biển 
Đàng Trong. 

Vì vậy, sau khi đã nắm vương vị, vua Gia 
Long lại tiếp tục chú trọng tới việc khẳng định 
chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển đảo ở 
Biển Đông nhất là quần đảo Hoàng Sa. Điều này 
đã được các viên sĩ quan, giáo sĩ người Pháp 
thường xuyên thân cận với Gia Long xác nhận 
qua hồi ký cá nhân của họ. 

J.Chaligneau, Cố vấn quân sự lâu dài cho 
Nguyễn Ánh và sau này là vua Gia Long viết: Xứ 
Cochinchine mà Quốc vương này nay đã xưng đế 
hiệu (chỉ vua Gia Long), gồm có xứ Đàng Trong, 
Bắc Hà (Tongum)... vài đảo gần bờ biển, có dân cư 
và quần đảo Paracel, gồm có nhiều đảo và mỏm 
đá thiếu dân. Vào năm 1816, đương kim Hoàng đế 
đã chiếm hữu đảo ấy”'. 

Giám mục dJean Louis Taberd thì cho biết tỉ 
mỉ hơn, trong sách “Bức tranh thế giới - Lịch sử và 
mô tả các dân tộc, tôn giáo, phong tục, tập quán 
của hợ” xuất bản tại Pari năm 1833, có đoạn viết: 
“Chúng tôi chỉ xin lưu ý rằng từ hơn 34 năm nay, 
quần đảo Paracel mà người Việt gọi là Cát Vàng 


1. Nguyễn Văn Kim (Chủ biên): Người Việt với biển, 
Sảad, tr.492. 
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gồm rất nhiều hoang đảo chẳng chịt với nhau, lởm 
chởm những đá nhô lên... Những hoang đảo này 
đã được chiếm cứ bởi người Việt xưa Đàng 
Trong... Có điều chúng tôi biết chắc là Hoàng đế 
Gia Long đã chủ tâm thêm cái đóa hoa kỳ lạ đó 
vào vương miện của Ngài; vì vậy mà Ngài xét 
thấy đúng lúc phải thân chỉnh vượt biển để tiếp 
thâu quần đảo Hoàng Sa, và chính là vào năm 
1816, Ngài đã long trọng treo tại đó lá cờ của xứ 
Đàng Trong”'. 

Không chỉ một lần Giám mục J. Taberd đưa ra 
sự kiện trên, 16 năm sau ông đã tái xác nhận, 
bằng một bài báo tiếng Anh phát hành ở Ấn Độ 
vào năm 1849 như sau: “Năm 1816, Ngài (chỉ vua 
Gia Long - NHT) đã tới long trọng cắm cờ quốc 
gia của ông và chính thức giữ chủ quyền các hòn 
đảo này mà hình như không một ai tranh giành 
với ông””. 

Từ những tư liệu của quốc sử, tộc phả các họ 
tham gia đội Hoàng Sa và nhất là những ghi 
chép khá trung thực, khách quan của sĩ quan 
quân sự, giáo sĩ phương Tây đương thời, có thể 
khẳng định, các quần đảo miền Trung và Nam 
nước ta, nhất là quần đảo Hoàng 8a, đã liên tục 
thuộc về lãnh thổ Việt Nam từ thời các chúa 


1, 2. Nguyễn Văn Kim (Chủ biên): Người Việt với 
biển, Sđd, tr.498-499, 496. 
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Nguyễn qua triều Tây Sơn và đến triều Gia 
Long. Không chỉ ban hành các mệnh lệnh cho 
thủy quân triều Nguyễn cùng dân binh địa 
phương ra Hoàng Sa thực hiện nghĩa vụ và dò 
đường vẽ hải trình, mà chính vua Gia Long đã 
trực tiếp cắm cờ xác nhận chủ quyền lãnh thổ 
trên quần đảo Hoàng Sa năm 1816. Đây thực sự 
là những bằng chứng lịch sử không thể phủ 
nhận được về chủ quyền lãnh thổ đảo biển của 
Việt Nam. 
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D0ÃN UẨN (1795-1850) - 
MỘT DANH TƯỚNG XUẤT CHÚNG 
TRŨNG bÔNG CUỘC BẢ0 VỆ BIÊN GƯƠNG 
ỦA TRIỀU NGUYỄN 


Doãn Uẩn, sinh ngày 17 tháng 11 năm Ất 
Mão (tức ngày 27 tháng 12 năm 1795), là cháu 
bốn đời của dòng họ Doãn đất Song Lãng. Ông 
chào đời tại thôn Khê Cầu, tổng Khê Cầu, huyện 
Thư Trì, phủ Kiến Xương, trấn Sơn Nam Hạ (nay 
là thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình). Ông vốn tên là Ôn (sau vào năm 
1831, vua Minh Mệnh cho đổi là Uẩn), tự Nhuận 
Phủ, Ôn Phủ, hiệu là Nguyệt Giang, Tĩnh Trai. 

Sau hai lần thi đỗ Tú tài vào các năm 1821 và 
1823, tiếp theo Doãn Uẩn tham gia kỳ thi khoa 
Mậu Tý (1828), đỗ Cử nhân hạng ưu. Năm sau, 
ông dự kỳ thi Hội khoa Kỷ Sửu (1899), nhưng 
không đỗ, được triều Minh Mệnh bổ chức Hàn lâm 
viện Điển bạ. Từ đó, trở đi ông miệt mài với công 
việc triều chính cho ba vị vua kế tiếp nhau triều 
Nguyễn, không có thời gian để tiếp tục sự nghiệp 
khoa cử nữa. 
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Cuộc đời làm quan từ năm 1829 đến lúc tạ thế 
năm 1850, Doãn Uẩn từng đảm nhiệm nhiều chức 
vụ tại các bộ Hộ, bộ Hình, bộ Binh..., từng là Án 
sát, Tổng trấn, Tuần phủ, Khâm sai Đại thần, 
Tổng đốc An Giang rồi Tổng đốc An - Hà... Ông 
được vua Thiệu Trị sắc phong cho làm Thượng 
thư bộ Binh, Đô đốc Ngự sử, An Tây mưu lược 
tướng. Ngoài ra, Doãn Uẩn tuy mới đỗ Cử nhân, 
song ông đã được sự tín nhiệm của triều đình giao 
cho giữ các trọng trách như: Chủ khảo, Phúc 
khảo, Khâm sai, tại các trường thi Nghệ An, Gia 
Định, Thừa Thiên và Bắc Thành (Hà Nội). 

Bắt đầu tham gia bình định cuộc nổi dậy của 
Nông Văn Vân ở miền Bắc từ những năm 1833- 
1835, cho đến công cuộc bảo vệ biên giới Tây 
Nam Tổ quốc, xây dựng mở mang, khai thác 
vùng đồng bằng Tây Nam Bộ vào những năm 40 
của thế kỷ XIX, Doãn Uẩn luôn thể hiện là một 
viên quan tài năng, một danh tướng xuất chúng. 
Ông tự hào với nhiệm vụ được triều đình giao 
phó, gìn giữ biên cương đất nước: 

Người làm chức sứ phải luôn luôn nhận thức 
rằng: được vua trao mệnh là điều rất vinh dự, 

Công danh ngoài nơi biên tái thường chỉ dành 
cho những người rất tuấn kiệt'. 


1. Doãn Uẩn (1795-1850) Thi tuyển, Nxb. Văn học, 
Hà Nội, 2005, tr.276. 
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Ông đã có hơn 20 năm làm quan, và cũng 
từng ấy năm ông đi đến những nơi gian khó nhất, 
nguy hiểm nhất: Hơn hai mươi năm sống ở sa 
trường vì nước, trải bao điều đáng sợ. Đèo Hải 
Vân - nổi tiếng là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, 
từng được dân gian truyền tụng “Đi bộ thì khiếp 
Hải Vân”, mà trong vòng chín năm ông đã vượt 
qua đến 8, 9 lần. 

Đặc biệt, thời kỳ Doãn Uẩn tham gia xử trí 
công việc ở Trấn Tây, không những trực tiếp chỉ 
huy giành thắng lợi trong nhiều cuộc chiến, bảo 
vệ toàn vẹn biên cương phía Nam, mà hơn nữa 
ông còn luôn tạo điều kiện thuận lợi để yên lòng 
dân chúng, phát triển sản xuất, cải thiện cuộc 
sống dân lành. Khi bàn việc ghi công ở Trấn Tây 
cho các tướng sĩ, vua Thiệu Trị đã hết lời ca ngợi 
về tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu kế sâu xa 
nơi chiến trận, cũng như trong việc ổn định vùng 
biên viễn của Doãn Uẩn. 

Ông đã nhiều lần dâng sớ lên đương kim 
hoàng đế trình bày về nỗi khổ cực của dân 
chúng tại các địa phương mà ông đến trị nhậm, 
đồng thời đưa ra những kiến nghị để tạo điều 
kiện cải thiện mọi mặt cuộc sống của người dân, 
nhằm củng cố biên cương được vững chắc. Doãn 
Uẩn cho rằng muốn biên giới được yên ổn, vững 
bền phải “trước hết gây cho dân giàu để làm 
phên giậu che chống vững chắc, cụ thể hơn 
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“tam đình một lần việc duyệt tuyển ở các tỉnh 
Nam Ky, miễn thu thuế các cửa ải và bến đò 
một lần để cho lương thực của dân được đây 
đủ...”. Tất cả kiến nghị mà Doãn Uẩn đưa ra 
“vua cho rằng Uẩn nói được minh bạch, khen và 
nghe theởơ”'. 

Vào trị nhậm tại An Giang, Doãn Uẩn luôn 
canh cánh về cuộc sống vất vả, đầy biến động của 
người dân lương thiện. Ông thường nghĩ tới trách 
nhiệm chăm sóc dân chưa được no đủ của người 
làm quan nơi biên ảI: 

Việc dân ở vùng biên giới khó lắm, công sức bỏ 
ra giúp dân chưa nhiều, 

Tay nâng chén rượu nhắm với món cá, mà 
thẹn lòng, vì thấy dân chưa hết khổ". 

Ông lại cảm thông, đau đón trước cảnh những 
người lính vừa vào quân ngũ chưa quen súng đạn, 
đã phải ra trận, không may bị giặc bắt. Ông cũng 
cảm phục trước tinh thần xả thân, để bảo vệ đất 
nước của người lính xuất thân từ nông dân. Họ ra 
trận không cần hỏi nhiều về chặng đường hành 
quân phía trước, “chính phu bất tất vấn tiền 
trình”, vì họ đã hiểu mục đích của việc mình làm. 


Chính sự thông cảm, đồng tình và hòa mình cùng 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sđd, 
t.VI, tr.698-699. 
2. Doãn Uẩn (1795-1850) Thi tuyển, Sđd, tr.268. 
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người lính nơi sa trường, mà Doãn Uẩn đã giành 
được tình cảm thân thiết của họ: 

Ba năm phải lìa bỏ gia đình, nhưng đã đậm 
tình tướng sĩ trong chiến đấu'. 

Một vị tướng mà có được tình cảm “phụ tử chi 
binh” như thế, quả rất đỗi tự hào với cuộc đời binh 
nghiệp của mình. 

Khi xét thấy việc trấn thủ vùng Trấn Tây 
không đem lại hiệu quả, ông đã cùng các bạn hữu 
làm quan trong triều dâng biểu, để vua Thiệu Trị 
ra quyết định rút quân về. Những nỗ lực phi 
thường, nhằm giảm bớt xương máu binh lính của 
một viên tướng cầm quân ra trận thực đáng trân 
trọng, đáng biểu dương, đồng thời cũng là bài học 
quý cho những vị tướng nơi chiến trường. 

Cuộc đời vì dân, vì nước của Doãn Uẩn, được 
các vua triều Nguyễn trân trọng và tưởng thưởng 
xứng đáng. Ông đã đạt đến chức cao vọng trọng, 
tên tuổi được ghi chép trên súng thần công đặt 
trong Kinh thành Huế với những dòng chữ vinh 
danh đến ngày nay. Doãn Uẩn còn được xếp thứ 
ba sau Nguyễn Tri Phương và Vũ Văn Giải trên 
tấm bia ghi công bình định Trấn Tây. Sau khi ông 
từ giã dương thế, các sử thần triều Nguyễn đã 
dành những lời trang trọng và cảm phục về đức 
độ, tài năng cùng những công lao to lớn của Doãn 


1. Doãn Uẩn (1795-1850) Thi tuyển, Sđủ, tr.272. 
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Uẩn trong công cuộc bảo vệ biên cương phía Bắc, 
phía Nam đất nước và đặc biệt vùng đất An 
Giang. Thống kê trong bộ Đại Nam thực lục chính 
biên, có tới 146 đoạn ghi chép về hành trạng cùng 
công tích trong cuộc đời phụng sự vương triều 
Nguyễn của Doãn Uẩn. 

Doãn Uẩn, với 55 tuổi đời, hơn 20 năm phụng 
sự triều Nguyễn, đã dốc hết sức lực để hoàn thành 
nhiều trọng trách được đảm nhiệm. Ông không hổ 
thẹn là một trung thần, một danh tướng, một vị 
đại quan, đã góp phần tích cực khiến vùng biên 
cương Tổ quốc, đặc biệt biên cương phía Nam dưới 
triều vua Thiệu Trị, giai đoạn đầu vua Tự Đức 
được bình yên. 
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TRIỀU IMIINH MIỆNH 
(UẨN LÝ VÙN6 BIỂN ĐẢ0 HÀNG SR 


Một trong những vấn đề vua Minh Mệnh 
quan tâm chú trọng nhất trong thời kỳ làm vua 
(1820-1840), đó chính là chủ quyền vùng biển đảo 
quốc gia. Thư tịch của triều Nguyễn, tộc phả của 
các dòng họ ở các tỉnh Nam Trung Bộ (Khánh 
Hòa, Quảng Ngãi, Bình Định), đặc biệt là kho 
Châu bản hiện còn đã chứng minh: Minh Mệnh là 
một vị vua cho công bố nhiều văn bản Nhà nước 
nhất về việc quản lý vùng biển đảo Hoàng Sa. 
Cho đến nay tổng cộng 14 văn bản triều Minh 
Mệnh liên quan đến Hoàng 8a được phát hiện, ghi 
chép lại trên các hình thức công văn khác nhau 
bao gồm: tấu, phúc tấu, dụ'. 


1. Tấu: là các bản tâu trình của viên quan phụ trách ở 
các địa phương, ở các Bộ lên nhà vua đương trị vì; Phúc tấu: 
là bản tâu lần thứ hai (hoặc lần thứ ba) của địa phương 
và các Bộ sau khi đã sửa chữa, bổ sung theo ý chỉ Nhà vua; 
Dụ: là bản chỉ thị của Nhà vua ban xuống cho các địa 
phương, các Bộ xem xét những việc cần bàn bạc hay thực 
thi những việc mà Nhà vua đã chuẩn y. 
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Trước hết, triều Minh Mệnh xác định vùng 
biển Hoàng Sa là nơi trọng yếu của quốc gia. Để 
có thể quản lý chặt chẽ lãnh hải, biển đảo, triều 
Minh Mệnh đã phái quần thần trực tiếp đến vùng 
biển đảo Hoàng Sa thực hiện việc đo vẽ, bổ sung 
những khiếm khuyết trong lịch sử, hình thành 
nên một hệ thống bản đồ chi tiết: “Trước kia đã 
phái vẽ bản đồ mà hình thế nó xa rộng, mới chỉ 
được một nơi, cũng chưa được rõ ràng. Hằng năm 
nên phái người đi dò xét cho khắp để thuộc đường 
biển”!. Đặc biệt, triều thần theo ý chỉ nhà vua 
nhấn mạnh việc thám sát, đo vẽ cần được thực 
hiện toàn diện, tránh bỏ sót về địa hình tự nhiên, 
cự ly, kích thước của các hòn đảo, dù to hay nhỏ... 
“Không cứ là đảo nào, hòn nào, bãi cát nào, khi 
thuyền đi đến, cũng xem xét xứ ấy, chiều ngang, 
chiều cao, chiều rộng, chu vi và bốn biển xung 
quanh nông hay sâu, có bãi ngầm, đá ngầm hay 
không, hình thế hiểm trở, bình dị thế nào, phải 
tường tất đo đạc, vẽ thành bản đồ. Lại, xét ngày 
khởi hành, từ cửa biển nào ra khơi, nhằm phương 
hướng nào, căn cứ vài thuyền đi, tính ước được 
bao nhiêu dặm. Lại, từ xứ ấy trông vào bờ, đối 
thẳng là tỉnh nào, đối chênh chếch là tỉnh hạt 
nào... Nhất nhất nói rõ, đem về tâu trình”. Liên 
tục trong 6 năm từ 1834 đến 1839, hằng năm vua 


1, 2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sdd, t.IV, tr.867. 
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Minh Mệnh đều cử các đội thuyền ra Hoàng Sa 
thực hiện đo vẽ bản đồ. 

Theo các sử liệu mới được phát hiện, trong 
năm không chỉ một lần triều đình đưa người ra 
Hoàng Sa, năm 1834 đã có tới ít nhất hai đội 
thuyền được cử đi. Sách Đại Nam thực lục chép 
“năm Minh Mệnh thứ 1ỗ (1834), Đội trưởng 
Trương Phúc Sĩ cùng thủy quân hơn 20 người đi 
thuyền đến đảo Hoàng 8a thuộc tỉnh Quảng Ngãi 
vẽ bản để”. Văn bản gốc của tờ Lệnh năm Minh 
Mệnh thứ 15 (1834), tháng tư, ngày 15, có dấu 
triện của Quan Bố chánh và Án sát sứ tỉnh Quảng 
Ngãi, hiện được lưu lại trong Gia phả của dòng họ 
Võ làng An Vĩnh huyện Lý Sơn cho biết: Ông Võ 
Văn Hùng là người thuộc gia tộc họ Võ (Văn) tại 
làng An Vĩnh, một dòng họ có nhiều người đi 
Hoàng 8a trong nhiều thế kỷ. 

Việc thám vãng, đo đạc trên vùng biển xa xôi, 
thường xuyên gặp trở ngại như gió to, bão lớn... do 
thiên nhiên gây ra, có những năm Thuyền trưởng 
cùng thủy thủ của đội thuyền phải mấy tháng trời 
bươn chải lênh đênh trên biển và các đảo. Quốc sử 
triều Nguyễn chép: Hai năm 1838 và 1839 dân 
binh ra Hoàng 8a, từ tháng 3 đến hạ tuần tháng 6 


mới trở về. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sda, t.1V, tr.120-121. 
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Đồng thời với việc đo đạc, vẽ bản đồ, triều 
Minh Mệnh còn thường xuyên tiến hành cắm 
mốc để khẳng định chủ quyền lãnh hải và biển 
đảo quốc gia. Vào năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), 
nhà vua đã ngự phê như sau: “Mỗi thuyền vãng 
thám Hoàng 8a phải đem theo 10 tấm bài gỗ (cột 
mốc) dài 4,ð thước, rộng ð tấc, khắc sâu hàng chữ 
“Năm Bính Thân (năm Minh Mệnh thứ 17) họ 
tên Cai đội thủy quân phụng mệnh đi đo đạc cắm 
mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu”. Sau đó, bộ Công đã 
phái thủy quân Chánh đội trưởng Phạm Hữu 
Nhựt (Nhật) giờ Mão đi Ô thuyền rời Thuận An 
vào Quảng Ngãi quản suất việc vãng thám 
Hoàng 8a. Triều thần trong bộ Công giao cho 
quan quân làm đủ số cột mốc gửi gấp vào Quảng 
Ngãi. Nhà vua tiếp tục ban chỉ thị: “Báo gấp cho 
Quảng Ngãi thực thu ngay, giao cho tên ấy nhận 
biện” và nhắc nhở “Thuyền nào đi tới đâu, cắm 
mốc tới đó để lưu dấu”. 

Không chỉ sử dụng gỗ để làm cột mốc, mà 
triều Nguyễn còn sử dụng cả những vật liệu chắc 
bền như gạch, đá để cột mốc chủ quyền được lưu 
giữ lâu dài. Năm 1834 vua Minh Mạng đã sai 
binh lính đi dựng miếu thờ thần và lập bia ở đảo 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảad, t.1V, tr.867. 
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Hoàng Sa, nhưng vì sóng to gió lớn không làm 
được, nên vào tháng 6 năm Minh Mệnh thứ 16 
(1835), sai Cai đội Thủy quân Phạm Văn Nguyên 
đem lính thợ Giám thành cùng phu thuyền hai 
tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chuyên chở vật liệu 
đến dựng miếu, lập bia đá đảo Hoàng 68a. 

Nhằm khuyến khích thủy thủ, dân binh các 
đội thuyền ra công tác tại Hoàng 8a, vua Minh 
Mệnh đã thực hiện ban thưởng rất ưu đãi và kịp 
thời. Trong nhiều bản Dụ chỉ đều nhắc nhỏ triều 
thần phải lưu ý trọng thưởng bằng lương hoặc 
tiền, vì: “binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình 
Định đi Hoàng 8a... lặn lội biển cả cực khổ”. Đối 
với các thuyền chuyên chở dân binh ra Hoàng Sa 
đều được miễn thuế cả năm. Bên cạnh việc ban 
thưởng, triều Minh Mệnh cũng thực hiện nghiêm 
túc việc phạt những viên chỉ huy hoặc thủy thủ 
chưa làm tốt chức trách được giao như khởi hành 
chậm trễ, vẽ họa đồ chưa chu tất... 

Vùng biển Hoàng Sa xưa nay vẫn nổi tiếng là 
nơi có nhiều nguy hiểm rình rập, vì vậy nhiều tàu 
buôn đi qua đây rất hay bị những tai nạn bất 
thường như mắc cạn hoặc va phải đá ngầm... dẫn 
đến tàu đắm, thiệt hại hàng hóa, thậm chí có 
người tử vong... Các quan ở các cửa biển và chính 
vua Minh Mệnh đã không ít lần phái người đối xử 
rất chu đáo đối với những thuyền buôn phương 
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Tây gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa. Năm Minh 
Mệnh thứ 11 (1830), quan Thủ ngự cảng Đà Nẵng 
tâu báo về triều đình: Thuyền buôn của một người 
Pháp tên là Êđoa, Thuyền trưởng ĐÐôôchily, phái 
viên Lê Quang Quỳnh cùng thủy thủ đoàn, ngày 
20 tháng 6, rời cảng Đà Nẵng đi Lữ Tống (Lucon) 
buôn bán. Giờ Dần ngày 27, Êđoa và 11 thủy thủ 
đi trên chiếc tam bản lớn cập cảng nói rằng: canh 
2 đêm 21, ở phía tây Hoàng Sa (xứ Cát Vàng) 
thuyền đụng đá ngầm bị ngập nước. Thuyền 
trưởng và phái viên còn đi sau, cảng đã phái 
thuyền đem theo nước uống để cứu hộ, giờ Ngọ đã 
gặp và đưa họ về cảng. 

Sách Đại Nam thực lục chép “Mùa đông, 
tháng 12 năm Minh Mệnh 17 (1836), thuyền buôn 
Anh Cát Lợi (nước Anh) đi qua Hoàng Sa, mắc 
cạn, bị vỡ và đắm; hơn 90 người đi thuyền sam 
bản đến bờ biển Bình Định. Vua (Minh Mệnh) 
được tin, ban Dụ cho các quan đầu tỉnh sắp xếp 
nơi trú ngụ, hậu cấp tiền và gạo cho họ. Lại phái 
thị vệ thông ngôn đến dịch lời thăm hỏi, tuyên 
Chỉ ban cấp. Bọn họ đều quỳ dài, khấu đầu không 
thôi. Sự cảm kích biểu lộ ra lời nói và nét mặt... 
Ngoài ra, nhà vua còn sai thưởng cho thuyền 
trưởng và đầu mục, mỗi người 1 áo đoạn vũ hàng 
màu, 1 quần vải tây và 1 chăn vải; các người tuỳ 


tùng mỗi người 1 bộ áo quần bằng vải màu. Ban 
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Sắc sai Nguyễn Tri Phương và Vũ Văn Giải đưa 
họ sang bến tàu Hạ Châu, cho về nước”!. 

Chính sách quản lý vùng biển đảo Hoàng Sa 
của triều Minh Mệnh khá toàn diện và tương 
đối chặt chẽ, từ xây dựng hệ thống bản đồ, cắm 
mốc đến thường xuyên cử đội thuyền ra các đảo 
hay thực hiện việc cứu hộ các tàu buôn nước 
ngoài... Tất cả những điều trên đã minh chứng 
cho chủ quyền biển đảo thực sự của nước ta dưới 
triều Nguyễn. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảad, t.TV, tr.1058. 
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VUA MINH MIỆNH ĐẨY MNH KHAI THÁC 
NBUỒN TÀI NGUYÊN BIỂN 


Triều Nguyễn được thành lập năm 1802 và 
đây là một triều đại có nhiều gắn bó với biển 
nhất. Bao thăng trầm trong cuộc đời bôn ba “chân 
trời, góc biển” để dựng nghiệp của Nguyễn Ánh và 
sau này là vua Gia Long, đã khiến cho ông vua 
đầu tiên triều Nguyễn quan tâm đặc biệt tới vấn 
đề chủ quyền biển đảo. Kế thừa truyền thống của 
các triều đại trước, Gia Long đã xây dựng được 
một đội thủy quân hùng hậu nổi tiếng trong vùng 
Đông Nam Á và châu Á. 

Minh Mệnh lên nắm quyền, cũng đã tiếp nối 
kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên đất 
liền cũng như biển đảo của vua cha. Dưới thời 
Minh Mệnh (1820-1840), nước ta sở hữu một vùng 
biển thống nhất và rộng lớn nhất. Không chỉ xây 
dựng một lực lượng thủy quân với những tàu 
thuyền nhiều loại cùng với vũ khí trang bị đầy đủ, 
khá hiện đại, mà triều Nguyễn còn thường xuyên 
tuyên truyền giáo dục và nhắc nhở những người 
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lính, người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm đối với 
lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Minh Mệnh đã nhiều 
lần cảnh tỉnh triều thần phải chú trọng tới biên 
giới trên biển: “Hải phận nước ta, dẫu giáp liền 
với nhà Thanh, nhưng bờ cõi đã có ranh giới rõ 
ràng, sao lại nói là không phân biệt được?”' hay 
như: “Phàm người nước Thanh đến nước ta làm 
ăn, thì cấm chỉ không được đi ra biển đi buôn. Lại 
nghiêm sức cho các thủ ngự ở các tấn sở thuộc các 
tỉnh, nếu có ai tự tiện cho người nước Thanh 
mượn thuyền ra biển đi buôn, một khi bị tố giác 
ra, thì trị tội theo mức nặng”. Cũng chính trong 
giai đoạn vua Minh Mệnh trị vì đã tiến hành vẽ 
Đại Nam nhất thống toàn đô, tái khẳng định ý 
thức chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. 

Bên cạnh việc bảo đảm chủ quyền an ninh - 
quốc phòng biển đảo, các vua triều Nguyễn đã có 
ý thức khai thác nguồn lợi tài nguyên từ biển và 
học tập truyền thống khai thác kinh tế biển của 
cha ông trong lịch sử. Chính vua Gia Long là 
người đầu tiên của triều Nguyễn đã thực thi 
những chính sách để thu hút nguồn tài nguyên 
biển. Minh Mệnh cũng từng lưu ý thế mạnh này 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.TIT, tr.370. 

2. Nội các triều Nguyễn: Khâm định Đại Nam hội 
điển sự lệ, Nxb. Thuận Hóa, Huế, 1993, t.9, tr.670. 
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của quốc gia có vùng biển rộng lớn: “Nay bản 
triều có cả phương Nam, bờ cõi ngày càng rộng, 
một dải phía đông đến tận biển Nam, vòng qua 
biển Tây...”1, 

Điều đầu tiên dễ nhận thấy nguồn lợi từ biển 
mang lại đó là: giao thông vận tải. Đây là một 
hoạt động có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đáp 
ứng được nhu cầu cấp thiết không chỉ trên 
phương diện kinh tế mà còn cả trên lĩnh vực ngoại 
giao và an ninh quốc phòng. Minh Mệnh đã nhận 
thức sâu sắc được nguồn lợi của giao thông trên 
biển, vừa nhanh, thuận tiện lại phát huy được sở 
trường sông nước của quân dân như sau: “Vận tải 
đường biển là một việc rất gian lao, nhưng nước ta 
phía sau tựa vào núi, phía trước trông ra biển, 
việc đi biển không thể không tranh thủ lấy cái 
nghề sở trường của mình...”?. Do vậy, không ít lần 
Minh Mệnh đã ban chỉ dụ cho quân lính thường 
xuyên phải luyện tập thủy quân, thông hiểu lạch 
luồng trên biển, để có thể ứng dụng trong chiến 
đấu cũng như vận tải trên biển: “Nước nhà ở về 
phương Nam, đất nhiều phần biển, thủy quân rất 
là quan trọng. Chính nên huấn luyện khiến cho 
thông thuộc biết rõ đường biển thì lúc có việc mới 
mong đắc lực... người lái thuyền, các thủy thủ, 


1, 2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.V, tr.276, 509. 
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trước phải ra lệnh cho luyện tập kỹ càng thành 
thục, lại phải tập tành cho biết rõ đường sông, 
đường biển, chỗ sâu chỗ nông, chỗ khó chỗ dễ và 
đâu có cù lao, hòn đảo, đá ngầm, ghềnh thác, phải 
nên kiêng tránh...”'. 

Sau nhiều năm luyện tập, thủy quân triều 
Nguyễn đã trưởng thành lớn mạnh, thông thạo 
đường biển. Minh Mệnh đã rất đỗi tự hào trước 
tiến bộ vượt bậc không thua kém người phương 
Tây của binh lính nước nhà. 

Nhằm tận thu nguồn lợi biển thông qua giao 
thông vận tải, triều Minh Mệnh đã đặt ra những 
chính sách khai thác cụ thể cho hoạt động này. lộ 
Trung ương, cơ quan chuyên trách quản lý giao 
thông vận tải và thương nghiệp gồm có ty Tào 
chính, ty Hành nhân, nha Thương bạc. Cửa quan, 
Tấn sở tại các cửa biển Kinh đô Huế và các tỉnh 
ven biển là các chi nhánh phụ trách quản lý tại 
địa phương. Để quản lý chặt nguồn thu từ giao 
thông vận tải và thương nghiệp, triều đình còn 
đặt ra các quy định về thuyền vận tải đường biển 
như: thu thuế theo kích thước thuyền (loại thuyền 
to Đại dịch) hoặc theo số lượng hàng hóa chở được 
của thuyền (loại thuyền Miễn dịch). Các loại 
thuyền công của Nhà nước và thuyền riêng của tư 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.TV, tr.708-709. 
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nhân cũng có những quy định thuế khác nhau. 
Tuy vậy, căn cứ vào tình hình thực tế và của từng 
địa phương, việc thực hiện được linh hoạt, uyễn 
chuyển hơn. Năm 1836, Minh Mệnh đã chuẩn y 
lời tâu của bộ Hộ cho phép thu thuế thuyền buôn 
phủ Thuận Khánh bằng thóc gạo. 

Giao thông vận tải trên biển là một hoạt động 
gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhiều tai nạn bất 
thường xảy ra, do vậy để khuyến khích tỉnh thần 
của quân dân và để giữ vững kỷ cương nhà nước, 
triều Nguyễn rất chú trọng việc thưởng phạt 
nghiêm minh. 

Các hình thức thưởng phạt rất đa dạng và 
có nhiều mức độ khác nhau. Hình thức thưởng 
được phổ biến bằng lương và tiền. Đặc biệt, đối 
với những thuyền vận tải nào gặp trở ngại như 
bão biển, cát ngầm, đá ngầm... mà vẫn hoàn 
thành nhiệm vụ được giao sẽ được trọng thưởng. 
Năm 1833, Nhà nước thưởng cho 7 chiếc trong 
đoàn thuyền chở các hạng đá phiến ở tỉnh 
Thanh Hóa (gặp phải gió biển trái hướng, vẫn 
đưa hàng đến Kinh đô an toàn): quản cơ và suất 
đội, mỗi người một chiếc áo hẹp tay bằng nhung 
sợi và một cái quần bằng trừu nam màu cánh 
kiến..., lại thưởng từ quản đoàn đến biền binh 
mỗi người một tháng lương. 

Đối với hình thức phạt thì căn cứ cụ thể vào 
thiệt hại để định mức. Tất cả thuyền công bị chìm 
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đấm, hàng hóa Nhà nước hao hụt đều phải truy 
tìm nguyên nhân. Nếu do thiên nhiên như bão, 
sóng to... gây ra, sức người không thể chống cự nổi 
thì không bị tội hoặc chỉ phạt mang tính chất 
cảnh cáo răn đe. Nếu do người đi tải gây ra, 
thường bị xử tội nghiêm khắc và phải đền bù. 
Năm 1827, Minh Mệnh ban chỉ dụ nhằm nâng cao 
trách nhiệm của toàn bộ nhân viên trên thuyền, 
siết chặt hơn việc bồi thường. 

Nguồn lợi thứ hai của biển thường được khai 
thác nhiều đó là hoạt động ngoại thương trên 
biển. Từ những thế kỷ XVI - XVII, thời kỳ thương 
mại Biển Đông, việc thuyền buôn các nước ngoài 
đến Đàng Trong và Đàng Ngoài để trao đổi hàng 
hóa đã trở thành phổ biến ở quốc gia Đại Việt. Vì 
vậy, đến thế kỷ XIX khi triều Nguyễn lên cầm 
quyền, lái buôn nước ngoài vẫn theo đường biển 
đến giao dịch tại vùng Biển Đông thuộc hải phận 
Đại Nam. Thông thường triều Nguyễn vẫn thực 
hiện hoạt động ngoại thương qua hai phương 
thức: trực tiếp cử các đoàn sứ thần sang các nước 
trao đổi hàng hóa, mua về những vật phẩm cần 
thiết phục vụ nhu cầu của vua và triều đình; 
phương thức thứ hai là: đánh thuế hàng hóa đối 
với các thuyền nước ngoài đến buôn bán. Trong 
khoảng hơn 20 năm trị vì, Minh Mệnh đã phái 
khoảng 40 lượt tàu thuyền đi công vụ nước ngoài, 
tập trung nhiều nhất vào hai năm 1838-1839. 
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Kết hợp công việc Nhà nước với trao đổi hàng 
hóa là đặc điểm nổi bật của thời kỳ này. Minh 
Mệnh đặc biệt chú trọng mua các vật phẩm phục 
vụ quốc phòng như: súng, đá lửa của Pháp, thuốc 
súng nước Anh, đồng thời cũng luôn nhắc nhở 
các sứ thần mua về các tàu thuyền hiện đại của 
phương Tây. 

Triều Nguyễn dựa vào lợi thế đường biển để 
thu lợi cho Nhà nước từ nhu cầu buôn bán của 
thương lái nước ngoài. Triều đình từng đặt trước 
những hàng hóa cần thiết cho thương nhân ngoại 
quốc chuẩn bị đem trong chuyến thuyền lần sau. 
Những mặt hàng này chỉ có Nhà nước mới được 
mua và độc quyền giá cả, thường bao giờ cũng 
thấp hơn giá thị trường. Thương nhân ngoại quốc 
cũng biết giá cả như vậy là thiệt thòi, nhưng vẫn 
chấp nhận, vì họ có thể thông thương ở các cửa 
biển của nước ta. Từ khi triều Nguyễn thành lập, 
đã ban hành việc nộp thuế bằng nửa bạc và nửa 
tiền của các tàu thuyền nước ngoài đến Việt Nam 
buôn bán. Thuế này gồm nhiều khoản: tiền thuế 
cảng, tiền dâng lễ vua, tiền lễ các quan cai tàu... 
Dưới triều Gia Long và Minh Mệnh, thuế cảng 
được phân chia thành 6 khu vực cửa biển chủ yếu, 
trong đó thuế cảng Gia Định là cao nhất đối với 
chủ thuyền. Nguyên nhân là do cửa biển Gia 
Định vào đầu triều Nguyễn tập trung nhiều tàu 
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nhất nước. Thuyền buôn các nước, ngoài việc nộp 
thuế cảng và các lễ như một thủ tục bắt buộc để 
vào cửa biển buôn bán, khi mua hàng hóa về cũng 
phải nộp thuế hàng hóa. 

Tóm lại, Minh Mệnh đã tiếp tục và bổ sung 
hoàn thiện hệ thống chính sách khai thác nguồn 
lợi từ biển, trên một trình độ nhất định cũng có 
tác dụng tích cực đối với nhiều mặt của quốc 
phòng và Nhà nước. Theo những thống kê từ 
những ghi chép của thư tịch, chính sách khai 
thác biển dưới triều vua Minh Mệnh đạt hiệu 
quả cao nhất trong triều Nguyễn. Chính từ 
những hoạt động khai thác trên biển này đã tăng 
cường thêm sức mạnh của đội ngũ thủy quân, 
nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi, đồng thời cũng 
nhằm xác lập và khẳng định chủ quyền biển đảo 
của vương triều Nguyễn. 
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VUA THIỆU TRỊ VỨI PHÙN6 THỦ AN NINH 
TRÊN BIỂN 


Truyền thống ý thức biển sâu sắc từ Gia 
Long qua Minh Mệnh đã ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến Thiệu Trị - vị vua thứ ba triều Nguyễn. Nhà 
vua thường xuyên nhấn mạnh vị trí trọng yếu 
của biển đảo nước ta và nhắc nhở các viên quan 
địa phương có vùng biển hay cảng biển phải 
chăm lo đến an ninh trong địa hạt cai quản: 
Nước ta bờ cõi rất rộng, các hạt trở vào Nam, đặt 
liền với biển lớn. Các cửa biển lớn như Đà Nẵng, 
Thị Nại (Quy Nhơn), Cần Giờ đều là nơi trọng 
địa quan yếu. Hoặc như: Cương giới về hải phận 
của bản triều rộng, dài, những chỗ xung yếu ở 
nơi ven biển đều đặt pháo đài để nghiêm việc 
phòng giữ'. Không ít lần Thiệu Trị cảnh báo đại 
thần văn võ trong triều về công tác phòng thủ an 
ninh trên biển. Bản Dụ cho Vũ Văn Sĩ là quan 


1. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sda, t.VI. 
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Án sát Quảng Yên đã minh chứng ý thức quốc 
phòng biển đảo của vị vua đương nắm quyền như 
sau: Hạt ngươi đường biển xa rộng, cần phải hết 
sức phòng giữ, để dẹp yên bọn giặc biển'. Cảng 
biển Đà Nẵng được Thiệu Trị xác định là chỗ 
quan yếu, phải nên để ý canh phòng, không thể 
coi thường được. 

Xuất phát từ quan điểm an ninh quốc phòng 
có vai trò quan trọng như vậy, cho nên trong thời 
gian làm vua (1841-1847), Thiệu Trị đã thực thi 
hàng loạt các biện pháp để có thể giữ vững được 
chủ quyền quốc gia trên biển. 

Trước tiên, triều đình xây dựng những cứ 
điểm quân sự tại những vùng biển trọng yếu, 
luôn xảy ra những rắc rối do nhiều nguyên nhân: 
nơi tàu thuyền buôn nước ngoài thường đến giao 
dịch, nơi bọn cướp dễ lẻn vào... Triều đình cho 
đặt 7 đồn Trấn Dương ở ven biển tỉnh Quảng 
Nam, hay đặt thêm chức quan Lãnh binh Thủy 
sư tại các tỉnh có biển như Nam Định, Quảng 
Yên (Quảng Ninh), Gia Định...; tăng cường hỏa 
lực, lập thêm pháo đài cho các đồn tại cảng biển, 
ven bờ, bổ sung thêm số binh lính và vũ khí 
chiến đấu trên các tàu thuyền thường ra khơi. Sử 
chép: Thuyền buôn Phú Yên vẫn lo bị nạn giặc 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.VL, tr.127. 
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biển. Thuyền không mang binh khí không thể tự 
vệ được. Tỉnh thần xin lượng cấp cho súng 
trường, ống phun lửa để tiện lợi giúp người buôn 
bán, Vua y cho'. 

Ngoài ra, kết hợp việc đưa các tàu tuần tiễu 
có trang bị vũ khí mạnh của thủy quân thường 
xuyên tuần hành trên vùng biển phía Bắc và 
phía Nam với các đồn phòng thủ tại các địa 
phương, nhanh chóng phát hiện những vụ việc 
phát sinh trên vùng biển của cả nước, thông tin 
về cho triều đình xin hướng xử lý. Trước tình 
hình nạn cướp biển gia tăng tại nhiều tỉnh như 
Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Yên, Phú Yên, 
Khánh Hòa... ngăn trở thuyền buôn và các 
thuyền chở hạng vật công..., triều Thiệu Trị đã 
lập tức đưa ra thực thi những biện pháp hữu 
hiệu để làm yên lòng dân chúng và bảo vệ an 
ninh trên biển. Tháng 4 năm 1842: Nhà vua lệnh 
cho biền binh đạo quân thủy chia đi hai chiếc 
thuyền hiệu An Hải, Tĩnh Hải và 2 chiếc ô 
thuyền tuần hành trên các mặt biển Nam, Bắc, 
lại truyền Chỉ các tỉnh Thừa Thiên vào Nam đến 
Bình Thuận, ra Bắc đến Quảng Yên, đều phải 
nghiêm sức cho những đồn đóng các bến trong 
hạt cùng những thuyền đã phái đi tuần, xét theo 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
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phận biển, chia đi tuần phòng để bắt bọn cướp'. 
Năm 1843, vùng biển Quảng Yên có giặc cướp, 
vua sai 2 tỉnh Quảng Yên và Hải Dương đều 
phái quân thuyền phòng thủ đường biển theo địa 
hạt. Năm 1847, giặc cướp hoành hành hai tỉnh 
Bình Thuận, Khánh Hòa, triều đình lập tức 
truyền dụ cho các thuyền quân do Kinh phái ởi 
và các tỉnh tuần ngoài biển, nếu gặp giặc biển 
tức khắc phải đánh dẹp ngay, để cho hết những 
giặc biển...°. 

Đồng thời, triều đình còn khen thưởng kịp 
thời những chỉ huy, binh lính và đội thủy binh, 
thuyền buôn dũng cảm chống trả, đánh lui bọn 
cướp biển nhằm khích lệ tỉnh thần chiến đấu bảo 
vệ chủ quyền biển đảo. Năm 1842, có cướp biển 
chặn các thuyền ở vùng biển Thanh Hóa, viên phụ 
trách đồn ở đây sai phái binh lính ra đánh, bắt 
được người và thuyền bọn cướp. Quan ở tỉnh nghe 
tin, liển cử biển binh ra bắn giặc. Bọn cướp thấy 
lực lượng quân ta mạnh mẽ và dũng cảm, liền 
tháo chạy hết. Vua Thiệu Trị lập tức khen thưởng 
cho những quân nhân bắt được giặc, ban ngân 
tiền cho viên chỉ huy đồn và 100 quan tiền cho 
bình phu tham gia đánh giặc. Cùng năm 1842, có 
Quản vệ Thủy vệ là Nguyễn Văn Hãnh đang đi 


1, 2. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực 
lục, Sđd, t.VĨ, tr.347, 1001. 
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tuần trên vùng biển Nam Định gặp cướp biển, 
giao chiến bất lợi, bị giặc giết chết. Nhà vua biết 
tin, lệnh cấp tiền tử tuất tăng thêm 1 phần để 
khen ngợi tỉnh thần quả cảm “vì nước quên thân” 
trong chiến đấu của Nguyễn Văn Hãnh... Ngoài 
ra, triều đình còn động viên, tưởng thưởng xứng 
đáng cho các hạ cấp thông tin nhanh về các sự 
kiện liên quan đến biển đảo. 

Triều Nguyễn có nhiều cảng biển mà các 
thương thuyền nước ngoài luôn lui tới trao đổi 
mậu dịch, mối lợi từ việc giao dịch khá lớn, song 
cũng xuất hiện không ít những phức tạp nảy sinh 
từ quan hệ buôn bán này. Nhà vua rất cảnh giác 
trước mọi hoạt động mang tính do thám của các 
thuyền buôn phương Tây, thường xuyên quan tâm 
tới mọi động tĩnh to, nhỏ phát sinh trên các vùng 
đảo, biển toàn quốc, đưa ra những ứng phó kịp 
thời và an toàn để giải quyết các sự kiện nhiều 
khi diễn biến khá phức tạp. 

Năm 1847, có quân thuyền nước Pháp đến 
cảng biển Đà Nẵng, vua lập tức phái các quan 
đại thần đến phụ trách các đồn bảo tại Đà Nẵng 
và các tỉnh lân cận như Quảng Nam. Đồng thời, 
cử chỉ huy thủy quân đưa 4 chiếc thuyền đồng 
đến vụng biển Trà Sơn để tiếp ứng. Thiệu Trị 
còn truyền Chỉ các quan khâm sai chủ động 
phòng thủ ven biển để có thể nhanh chóng xử lý 
những vụ việc phát sinh: Người Tây dương nếu 
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đã sợ uy, thu hình, thì ta không nên động thủ 
trước; nếu chúng sinh chuyện, thì đốc sức thành 
đài cùng biền binh các hiệu thuyền và thuyền 
đồng do Kinh phái đi, ngoài hợp, trong ứng, lập 
tức không để sót mống nào. Những nơi ven vụng 
thuyền, phải nghiêm gia phòng thủ, không cho 
tự tiện vào các thôn xã, lại nghiêm cấm những 
người theo đạo Gia Tô ở hạt sở tại, không được 
đi lại nhòm ngó để tuyệt tăm hơi. Nhà vua còn 
chỉ thị quần thần phòng bị các địa phương khác: 
Nếu bọn Nhung Địch (chỉ các nước phương Tây) 
quả sinh bụng dạ øì, thì tỉnh Gia Định và Hải 
Phòng cũng là chỗ quan yếu, không riêng Đà 
Nẵng mà thôi'. 

Nhưng trước những hành động chưa ảnh 
hưởng đến an ninh biển đảo của các tàu thuyền 
nước ngoài, vua Thiệu Trị lại có ứng xử khéo léo 
và linh hoạt nhằm giữ mối quan hệ hòa hiếu. 

Năm 1842 có hai chiếc tàu phương Tây ghé 
vào đảo Thuận Tĩnh của Bình Thuận, đuổi cũng 
không chịu đi. Viên quan đầu tỉnh tâu lên vua. 
Thiệu Trị nói: Tàu của Tây dương (chỉ phương 
Tây) vào đó, nếu chỉ vì sự cần dùng nước, củi, 
không có ý gì khác thì cứ cho họ lên gần bờ kiếm 
củi, gánh nước, không cho họ được tự tiện vào nhà 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảud, t.VI, tr.985. 
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dân, cũng không nên xua đuổi ráo riết, để họ cho 
rằng mình không rộng lòng'. 

Năm 1845, nước Anh đã cử sứ thần đến tạ ơn 
triều Nguyễn, vì năm 1844, một thuyền buôn 
nước Anh bị bão, trôi giạt vào bờ biển Bình 
Thuận, nhà vua lệnh cho quan tỉnh chăm sóc chu 
đáo, lại cấp cho thuyền công đưa về nước. 

Tất cả mọi biện pháp như xây dựng cứ điểm 
quân sự, cử quân thuyền bảo vệ đường biển, tăng 
cường trang thiết bị vũ khí trên tàu thuyền, đồn 
lũy, cứu hộ... của vua Thiệu Trị đều thể hiện rõ 
mục đích nhằm làm tốt công tác phòng thủ an 
ninh biển đảo, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lãnh 
hải quốc gia của triều Nguyễn. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảa, t.VI, tr.301. 
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ĐI TUẦN DƯƠNG QUÂN ĐẦU TIÊN 
GỦA VIỆT NAM 


Thời kỳ vua Tự Đức trị vì (1848-1883), giặc 
biển hoành hành trên nhiều vùng biển thuộc hải 
phận nước ta và trở thành “vấn nạn” của triều 
Nguyễn. Đặc biệt, cướp biển Tâu Ô đã hoạt động 
một cách công khal, ngang nhiên ngăn chặn các 
tàu vận tải, tàu buôn đi lại trên vùng Biển Đông. 
Quan trị nhậm tại các tỉnh ven biển như Hải 
Dương, Quảng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An..., lên 
tục nhiều năm dâng sớ cấp báo tình hình cướp 
biển đe dọa, tấn công địa phương mình. 

Để đối phó với thực trạng căng thẳng này, 
triều Nguyễn cử các tàu chiến bọc đồng và cả tàu 
thủy chạy bằng hơi nước với đầy đủ quân lính 
trang bị vũ khí thường xuyên tuần tiễu trên biển 
và hỗ trợ các địa phương. Tháng 2 năm Tự Đức 
thứ 18 (1865): Giặc biển đem hơn 50 chiến thuyền 
cùng súng và khí giới tràn vào ngoài khơi vùng 
biển Biện Sơn, Thanh Hóa, quan dân tại đây đã 
nỗ lực, song do thuyền đi tuần ít, lại thô sơ không 
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đủ sức chống lại, nên phải gấp rút xin triều đình 
đưa thêm thuyền và quân lính tới giúp. Nhà vua 
phái ngay hai chiếc thuyền đồng là Tuần Giao 
(vốn chuyên trách việc tuần tiễu từ Quảng Trị, 
Quảng Bình đến Quảng Nam) và Tĩnh Dương 
(phụ trách tuần tiễu từ Hà Tĩnh đến Nam Định) 
cùng 3 chiến thuyền khác đến ngay Thanh Hóa 
hội họp đánh giặc. Kết cục thuyền Thần Giao bị 
đánh đắm, viên Quản cơ Nguyễn Trì cùng hơn 
100 lính bị chết đuối. Cùng năm 1865 giặc biển lại 
quấy rối, cướp bóc nhiều địa phương khác như cửa 
Quyền (Nghệ An), cửa biển Hải Vân... 

Có thể nhận thấy thủy quân thời kỳ này còn 
yếu và lạc hậu, nên không thể thực hiện việc truy 
quét hải tặc và hỗ trợ hiệu quả cho các thuyền 
buôn và vận tải khi gặp nạn. Sách Đại Nam thực 
lục đã ghi lại không ít lần thủy quân triều Nguyễn 
phải chịu thua thiệt trước sức tấn công mạnh mẽ 
của lực lượng này. Quy mô, số lượng các lần tấn 
công của giặc biển ngày càng lớn, đã có lần chúng 
đưa vài trăm thuyền tới tham chiến, như năm 
1865, có hơn 300 thuyền từ các đảo Phù Long, Cát 
Bà (tỉnh Quảng Yên), chia làm 3 chỉ đến quấy 
nhiễu. Triều đình đã phải thuê nhờ các lực lượng 
bên ngoài giúp đố, Bành Đình Tú chỉ huy đội 
thuyền triều Thanh cũng từng đưa quân sang 
tiễu trừ giặc biển theo yêu cầu của triều Nguyễn. 
Ngay vua Tự Đức có lần cho rằng, bọn giặc biển 
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quấy nhiễu lan tràn, muốn thuê tàu máy của 
người Pháp giúp việc đánh dẹp. 

Trong triều đình Tự Đức lúc này, có những 
đại thần rất quan tâm chú trọng tới việc phát 
triển giao thông đường thủy trong sông và ngoài 
biển, mở rộng buôn bán với các nước. Vì thế, 
nhiệm vụ tiễu trừ giặc biển trở thành một nhiệm 
vụ hàng đầu, bức thiết cho cả triều đình. Bùi Viện 
là một viên quan có suy nghĩ sâu sắc, tâm huyết 
với công cuộc phòng thủ trên biển. 

Vào năm 1876, Bùi Viện đã dâng một bản Tấu 
lên vua Tự Đức đề nghị thành lập một “đội hải 
quân đi tuần khắp miền duyên hải nước ta” với 
chức trách cụ thể là “vận tải lương tiền của nhà 
nước, hộ vệ các nhà buôn và trừ diệt những giặc 
bể còn đương hoành hành ở Biển Đông''. Giữa lúc 
tình hình trên biển đang “nóng” và chưa tìm được 
giải pháp, thì những lời tâu chan chứa nhiệt tình 
của Bùi Viện đã lập tức được đương kim hoàng đế 
chấp thuận. Triều Nguyễn giao cho Bùi Viện chức 
Tham biện thương chính kiêm Tuần hải nha 
Chánh quản đốc. Ông đã tổ chức và trực tiếp chỉ 
huy đội Tuần dương quân trong Nha Tuần hải, 
với nhiệm vụ chính là tuần tiễu, phòng vệ trên 


.-. “ + . * ^ Z ` ^ 
biên, chặn đánh hải tặc, bảo vệ các tàu thuyền 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.VIITI, tr.252. 
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buôn và vận tải trong, ngoài nước đi lại trong 
vùng biển quốc gia. 

Nhằm giữ nghiêm kỷ cương phép nước, chỉnh 
đến tổ chức, ngoài những quy định chung trong 
thủy quân, Bùi Viện lại đặt thêm luật lệ gồm 12 
điều cho lực lượng Tuần dương quân. Lực lượng 
này được chia thành hai bộ phận: Thanh Đoàn và 
Thủy Dũng với những trang phục khác nhau để 
phân biệt. Trong đó bộ phận Thanh Đoàn đội mũ 
vải mặc áo nẹp xanh và Thủy Dũng đội nón dấu 
mặc áo nẹp đỏ. Các tàu thuyền chiến tham gia đội 
quân này được gọi là thuyền Tuần dương. Tuần 
dương quân còn được bố trí tại các chi điếm của 
Nha Tuần hải ở nhiều thương cảng, cửa biển 
trọng yếu trong nước. 

Từ khi thành lập, Tuần dương quân đã phát 
huy được sức mạnh của một đội thủy quân triều 
đình gìn giữ cương giới biển. Đội quân này từng 
giao chiến nhiều trận với giặc biển Tầu Ô, có lần 
truy kích chúng đến tận đảo Hải Nam, Trung 
Quốc. Từ đó, bọn cướp biển không dám liều lĩnh 
xâm phạm vùng biển nước ta như trước nữa. Dần 
dần các tuyến hàng hải trở lại yên ổn, an ninh 
biển đảo được giữ vững, các cửa biển trở nên sầm 
uất hơn, thương thuyền ra vào trao đổi hàng hóa 
ngày một nhiều. Việc buôn bán trong Nam ngoài 
Bắc được phát đạt, cũng nhờ thế việc thông 
thương qua đường biển với các nước ven biển được 
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đẩy mạnh. Hoạt động của đội Tuần dương quân 
đang được phát triển theo chiều hướng thuận lợi 
và mang lại hiệu quả tích cực cho triều đình, thì 
không may, Bùi Viện đột ngột mắc trọng bệnh và 
mất tại Kinh thành Huế vào cuối năm 1878. Lực 
lượng Tuần dương quân từ khi ông từ trần, không 
được tiếp tục củng cố và hoàn thiện, thậm chí sau 
này không còn thấy xuất hiện và tổn tại nữa. 
Nguyên nhân chính là khó tìm thấy một vị quan 
triều Nguyễn đương thời có tâm huyết và tài 
năng như Bùi Viện, để có thể chỉ huy đội thủy 
quân tuần tiễu trên biển. Các bạn cùng làm quan 
trong triều và dân chúng rất thương tiếc ông. 
Nguyễn Tư Giản đã có đôi câu đối viếng nói lên ý 
chí nguyện vọng sinh thời của Bùi Viện: 

dịch nghĩa: Kiếp sau chưa dứt niềm nhà nước, 

Chí lớn đành đem gửi biển non. 
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QUẦN LÝ VWÀ PHÒNG THỦ bẢNG BIỂN ĐÀ NĂNG 
TRIỀU NRUYỄN 


Đà Nẵng với vị trí chiến lược quan trọng có 
ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của Kinh đô 
Huế - trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng... 
của vương triều Nguyễn. Đây là một quân cảng 
và một thương cảng quan trọng bậc nhất của 
triều Nguyễn. Cho nên, ngay sau khi thành lập, 
vương triều Nguyễn đã chú trọng xây dựng tại 
đây một hệ thống quản lý và phòng thủ cảng 
biển đặc biệt. 

Đà Nẵng càng đóng vai trò quan trọng hơn, kể 
từ khi vua đầu triều Nguyễn là Gia Long quy 
định việc đón tiếp các đoàn sứ ngoại quốc đến 
quan hệ với vương triều. Các tàu thuyền của 
phương Tây đến nước ta, nhất định phải vào cửa 
biển Đà Nẵng, mà không được cập bến tại bất kỳ 
một cửa biển khác. Các vua triều Nguyễn kế tiếp 
sau như Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, v.v. đều 
nhất quán thực thi luật định này một cách 


nghiêm túc. 
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Vào năm Minh Mệnh thứ 11 (1830), nhằm 
ngăn ngừa việc xâm nhập trái phép của các tàu 
thuyền phương Tây và cảnh báo dân chúng ở địa 
phương không được quan hệ với người nước ngoài 
tại vùng cảng biển này, tránh mọi rắc rối, bất trắc 
xảy ra, triều đình ra Nghị định: Tấn Đà Nẵng 
thuộc tỉnh Quảng Nam, từ nay trỏ về sau, các 
thuyền nước ngoài như thuyền của nước Pháp, 
nước Anh đến đậu ở tấn ấy, thì phải báo trước. 
Cấm nhân dân ở tấn và nhân dân địa phương ấy 
không được tự tiện riêng tây đi lại dắt díu với họ, 
hoặc đến nỗi gây ra sự việc!. 

Tháng 10 năm 1835, có chiếc thuyền bọc đồng 
của thương nhân người Thanh đỗ ở đảo Nam Dữ 
thuộc tỉnh Hà Tiên, trong thuyền có người Hồng 
Mao (nước Anh) chở nhiều loại hàng hóa và súng 
điểu thương, súng mã thương ngắn xin được vào 
buôn bán và nộp thuế. Minh Mệnh biết tin, lập 
tức ban Dụ nhắc nhở quan đầu tỉnh Hà Tiên phải 
nghiêm chỉnh luật lệ của triều đình, kiên quyết 
không được vi phạm luật pháp: Thuyền của Tây 
dương chỉ được vào đỗ ở bến Đà Nẵng, không được 


đến buôn bán ở các cửa biển khác. Phép nước rất 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.TIT, tr.413. 
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nghiêm, há nên để cho vi phạm. Vậy nên mau rút 
ra khỏi, không cho vào cửa biển'. 

Vua Thiệu Trị lên nối ngôi, cũng đặc biệt 
quan tâm đến việc an ninh cảng biển tại Đà 
Nẵng, từng đưa ra những quy định chặt chẽ quản 
lý người phương Tây đến buôn bán tại đây. Năm 
Thiệu Trị thứ 5 (1845) ban ra Nghị chuẩn cho tàu 
thuyền nước ngoài khi khai báo hàng hóa phải ghi 
rõ toàn bộ số người đi trên thuyền, số lượng súng 
ống, khí giới mang theo, được phép lên bờ mua 
bán lương thực, chất đốt tại những địa điểm nhất 
định: lấy củi thì lấy ở núi Trà Sơn, gánh nước thì 
gánh ở chợ Hoàn và chỉ cho đi trong số 10 người, 
không được mang binh khí lên bờ. Nghị chuẩn 
nhấn mạnh: Thuyền nước ngoài đến đậu ở cửa tấn 
không được đi lại riêng với người nước ta, ngầm 
thông tin và không được cho người nước ta đến 
thuyền, để đến nỗi gây ra chuyện. Nếu ai trái 
lệnh thì do viên tấn lập tức bắt trị tội. 

Nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống 
phòng thủ Đà Nẵng, vương triều Nguyễn đã tập 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảa, t.1V, tr.779. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảa, t.VIIL, tr.795-796. 
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trung xây dựng một loạt căn cứ quân sự với 
những thành trì, đồn lũy được bố trí tại mặt Bắc 
và mặt Nam cảng biển Đà Nẵng. Năm 1813, vua 
Gia Long cho “đấp đài Điện Hải bên tả, bảo An 
Hải ở bên hữu của biển Đà Nẵng”. Số lượng quân 
lính được phân về phòng giữ ở hai pháo đài lúc 
đầu là 500 người. Viên quan đứng đầu ở mỗi 
thành là Thành thủ úy. Triều đình quan tâm dự 
bị đầy đủ và bổ sung trang, thiết bị, vũ khí để hai 
pháo đài có thể thường trực chiến đấu. 

Đến cuối triều Minh Mệnh, hệ thống bố phòng 
với những vũ khí hiện đại đã được xây dựng khá 
hoàn chỉnh tại các pháo đài trên. Tháng 7 năm 
1840, Nguyễn Công Trứ đương giữ chức Hữu 
Tham tri bộ Binh theo lệnh của vua Minh Mệnh 
đi thanh tra hệ thống phòng thủ Đà Nẵng. Khi 
về, Nguyễn Công Trứ trình bày hiện trạng và 
kiến nghị, bổ sung tăng cường lực lượng thủy 
quân cho hai thành Điện Hải và An Hải: các 
thuyền hiệu Thụy Long, Phấn Bằng, Thanh 
Loan mỗi thuyền nên phái thêm 100 thủy binh, 
100 súng trường (điểu thương), 10 khẩu đại bác, 
1õ cây dáo dài. Nhà vua không những đồng ý mọi 
kiến nghị của quan bộ Binh mà còn cấp thêm 10 
thuyền bọc đồng cho hai thành Điện Hải và An Hải, 
đồng thời bổ sung 500-600 quân cho lực lượng 
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của Tuần phủ Quảng Nam, để hỗ trợ bảo vệ hai 
thành trên". 

Năm 1823, Minh Mệnh cho xây dựng một căn 
cứ quân sự ở phía tây bắc Đà Nẵng, được đặt tên 
theo ngọn núi là pháo đài Định Hải, huyện Hòa 
Vang. Pháo đài này có chu vi 28 trượng 3 thước, 
cao 5 thước 8 tấc, có một cửa, trên lập kỳ đài (cột 
cờ), bố trí mấy khẩu đại bác. 

Vùng địa phương phía đông bắc Đà Nẵng 
cũng được triều Nguyễn xây dựng pháo đài và 
thành lũy. Pháo đài Phòng Hải tại Mô Diều, thuộc 
xã Mân Quan, huyện Diên Phước được lập ra 
nhằm liên kết, hiệp tác với những chiến thuyền 
lớn đậu trên biển, khi lâm trận có thể dễ dàng 
ứng cứu lẫn nhau. 

Sau sự kiện quân Pháp tấn công, bắn chìm ð 
chiến thuyền bọc đồng của triều Nguyễn tại Đà 
Nẵng, vua Thiệu Trị càng đặc biệt chú ý tới hệ 
thống phòng thủ Đà Nẵng, lệnh cho triều thần 
đặt 7 đồn, bố trí hỏa lực mạnh, thường gọi là 
“Trấn Dương thất bảo” thuộc vùng biển Quảng 
Nam. Đại Nam thực lục chép: Vua sai quan tỉnh 
là Mai Công Ngôn... lại ở tả hữu nơi Diên Chủy 
(Mỏ Diều) và Trà Sơn, xây dựng 7 đồn... Từ lãnh 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảad, t.V, tr.75 77-758. 


213 


https://tieulun.hopto.org 


binh, quản vệ, quản cơ... đến biền binh, ai phải đóng 
lâu để làm việc, đều được thưởng trước 1 tháng 
lương bằng tiền. Đồng thời, nhà vua còn cho trích 
kho 32 vạn cân đồng để đúc thêm súng đại bác 
tăng cường cho Đà Nẵng và một số cửa biển khác 
(như Thị Nại, Cần Giờ...)!. 

Năm 1857, theo lời tâu của Đào Trí, Tổng đốc 
Quảng Nam xin lập một đồn (bảo) lớn trên đỉnh 
núi ở cửa biển Đà Nẵng; vua Tự Đức đã cho xây 
“đồn Trấn Dương ở đỉnh núi (Sơn Trà), để 20 
khẩu đại bác, từ thành An Hải đến Sơn Trà, từ 
thành Điện Hải đến của Thanh Khê đều đắp lãy 
cát, trồng gai góc ngăn giữ”. 

Phía bắc Đà Nẵng chính là phía nam của 
Kinh đô Huế, cũng là một hướng mà triều 
Nguyễn thấy cần thiết phải xây dựng vững chắc 
để hoàn thiện cho hệ thống phòng ngự cảng biển 
Đà Nẵng. Đài Phong Hỏa trên đảo Sơn Trà có 
nhiệm vụ đốt lửa báo hiệu khi phát hiện ra tàu 
thuyền của giặc đi vào Đà Nẵng. Dưới chân núi 
phía nam Hải Vân, có đồn Chân Sảng, tiếp theo 
là pháo đài Định Hải, phía nam pháo đài này là 
tấn Cu Đê. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảủd, t.VI, tr.1002. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, 
Sảad, t.VII, tr.491. 
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Tuyến đường bộ phía bắc Đà Nẵng cũng là 
một trọng tâm trong hệ thống phòng ngự Đà 
Nẵng. Vua Minh Mệnh đã cho xây dựng Hải Vân 
quan trên đỉnh đèo Hải Vân, tu sửa lại con đường 
qua ải Hải Vân, đưa dân đến sinh sống ở ven 
đường quan ải. 

Triều Nguyễn, ngoài việc tăng cường sức 
mạnh quân sự, an ninh cho hệ thống cảng biển 
Đà Nẵng, còn rất quan tâm đến việc cải tiến và 
tăng cường hiệu quả hoạt động của cảng Đà Nẵng 
như lập quy chế về kiểm soát tàu thuyền ra vào 
bến cảng Đà Nẵng, cải tiến hệ thống thông tin 
liên lạc, v.v.. 

Hệ thống phòng thủ cảng biển Đà Nẵng được 
triều Nguyễn đầu tư và xây dựng khá kiên cố với 
trang bị vũ khí mạnh đã phát huy tích cực khả 
năng chặn đánh quân xâm lược. Vào năm 1859, 
quan quân triều đình và nhân dân tại Đà Nẵng 
đã chiến đấu anh dũng, ngăn chặn được cuộc tiến 
công rầm rộ, muốn đánh nhanh thắng nhanh vào 
kinh thành Huế của quân Pháp do Rigault de 
Genouilly (cuối năm 1859, Page sang thay thế) chỉ 
huy. Thắng lợi của cuộc chiến đấu quả cảm này 
đã khiến quân viễn chinh Pháp bị cầm chân, vây 
chặt tại mặt trận Đà Nẵng và hoàn toàn thất bại 
trong mưu đô “đánh nhanh thắng nhanh” của 
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
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